QUYÉN “MỘT” 


(Ekaka-.Nipafa) 


1i * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN I 


Về Bản Dịch AN 


- Bản dịch Việt này dựa vào phiên bản Pali-Anh của nhà sư Tỳ Kheo 
Bồ-Đề (Bhikkhu Bodhi, đại trưởng lão, học giả, dịch giả uyên bác, nhà từ 
thiện). Có nhiều chỗ tham chiếu với bản dịch của nhà sư Ajahn Sujato. 


- Để quý vị hình dung nhanh: Bộ Kinh AN này gồm có 1! QUYỀN 
(nipãia) được đặt tên lần lượt là QUYỀN “MỘT” cho đến QUYỀN 
“MƯỜI MỘT”, trong đó “Một”... vừa là tên của QUYỀN kinh (nói về 
một điều, một pháp. một người ...) vừa là sỐ thứ tự của @QU YÊN kinh. Mỗi 
QUYÊN lại có nhiều NHÓM kinh (vagga, phẩm), toàn bộ kinh AN này có 
180 NHÓM kinh. Các QUYỀN 1, 2 và 11 đơn giản đánh số các NHÓM 
kinh từ 1 đến cuối. Các Quyên 3-70 thì gom các NHÓM kinh vào những 
PHÂN “Năm Mươi Kinh” (Đầu Tiên ... Thứ Tư) và có QUYỀN có thêm 
PHÂẨN “Năm Mươi Kinh Thêm” ở cuối. 

- Các giải thích trong ngoặc tròn (...) là của người dịch, chỉ để làm rõ 


thêm nghĩa theo tiếng Việt của câu hay chữ chỗ đó. 


- Các giải thích, diễn dịch trong ngoặc vuông [...] có trong kinh và trong 
cả phần chú-thích cuối sách là của thầy Tỳ Kheo Bồ-Đề (có chỗ ghi luôn 
[TKBĐ]). 


- Các chú-giải của các luận giảng kinh điển (như Mp, Mp-t, Pafis ...) 
thì đã được ghi rõ ngay đầu câu. 


- Trong phần chú-thích có chỉ dẫn các kinh chỉ ghi số như 3:101, 7:215 
thì có nghĩa nó thuộc bộ kinh AN này; vì nếu thuộc bộ kinh khác thì đã ghi rõ 
là SN, MN, hay DN ... trước số kinh rồi. Và các số đầu như 3 và 7 chính là 
số QUYỀN 3 và 7 (tức là: Quyền AN 3 kinh 101, AN 7 kinh 215). 


- Một số chữ Hán-Việt đã được quen dùng bởi các Phật tử Việt Nam thì 
được người dịch mở ngoặc ghi thêm, ví dụ: sự tạo-tác cố ý (hành), những 
hiện-tượng (các pháp), nhận-thức (tưởng), sáu cơ-sở cảm-nhận (sáu xứ)... 

+ Lời nhắn gửi của người dịch: người fu học nên lần lượt đọc hết những 
lời dạy của Phật!, vì làm vậy cũng không mấy khó khăn. Ví dụ trong bộ kinh 
AN này, mỗi ngày dành ít thời gian đọc một số NHÓM bài kinh, thì trong 
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một số ít ngày quý vị sẽ đọc hết một PHẢN, rồi một QUYÉN, rồi sẽ hết Bộ 
Kinh. Số kinh tóm-lược theo một mẫu-kinh là rất nhiều, nhưng quý vị chỉ cần 
đọc lướt qua. Bản dịch bằng ứiếng Việt phổ thông nên ai cũng có thê đọc hiểu 
được (và lời nói của Phật là rõ ràng từng câu chữ). Đọc qua các kinh quý vị 
sẽ có được cách-nhìn rộng mở hơn mà sâu sắc và đúng đắn hơn về đạo Phật, 
hiểu đúng giáo lý đích thực và lý tưởng của Phật để tu hành. Và chắc chắn 
tâm sẽ dần đồ về, nghiêng về, và ngã về hướng buông bỏ giải thoát của đạo 
Phật. 


- Do bộ kinh có 17 QUYỀN khác nhau nên quý vị có thể chọn bất kỳ 
QUYÊN nào đề đọc. Nhưng nếu không ưu tiên hay cần đọc những chủ-đề nào 
trước, quý vị nên đọc theo thứ tự từ đầu tới cuối, như cách đã từng đọc một 


tiểu thuyết hay sách giáo khoa vậy. 


+ Nên đọc một bài kinh từ đầu đến cuối đề nắm được nghĩa chính của 
kinh, ngay cả khi có chữ nào khó hiểu. (Hầu hết lời các kinh là đơn giản, tự 
rõ nghĩa nên không cần đọc những chú-thích). ĐỪNG LO ĐỌC NHỮNG 
CHÚ-THÍCH. Vì nếu cứ dừng lại để tra chú-thích thì người đọc có thê bị lạc 
khỏi ý chính của bài kinh, do tâm trí chúng ta hay chuyền nhảy qua các chủ 
đề và liên tưởng khác khi đọc các chú-giải này nọ. Nếu có câu nào, chữ nào, 
hay thuật ngữ nào khó hiểu thì sau khi đọc mới nên tra các chú-thích đề hiểu. 
Còn nếu đã hiểu dễ dàng thì đơn giản đừng đọc những chú-giải, vì đa phần 
những chú-giải chỉ là những diễn dịch và giải thích của các giảng luận 
sau kinh. 

Cuối cùng, là phước lành lớn lao nhất trong muôn vàn kiếp, người dịch đã 
gặp gỡ và hưởng dụng đại công trình dịch thuật tận tâm, tỉ mỉ và trọn vẹn 
nhất từ xưa đến nay của Ngài Tỳ Kheo Bồ-Đề từ Tạng Kinh Päli, dựa vào đó 
dịch các bộ kinh ra tiếng Việt phổ thông. Mãi mãi biết ơn công đức như thái 
dương của thầy. 


Nhà Bè, mùa mưa 2019 (PL 2564) 


(hoàn chỉnh và in cuối năm thảm dịch Covids 2021) 
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Kính Lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác! 


NHÓM 1 
SỰ ÁM MUỘI CỦA TÂM 


1 (1D 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn (của thái tử) Jeta, trong Tịnh Xá (được cúng 
dường bởi gia chủ) Cấp Cô Độc (Anãthapindika). Ở đó đức Thế Tôn đã 
nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo!” 


“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Này các Tỳ kheo, ta không thây một!” hình-sắc nào ám muội cái tâm!” 
của nam nhân cho băng hình-sắc (sắc thân) của một nữ nhân. Hình-sắc của 


nữ nhân ám muội cái tâm của nam nhân.” 


2€) 
“Này các Tỳ kheo, ta không thấy một âm-thanh nào ám muội cái tâm 
của nam nhân bằng âm-thanh của một nữ nhân. Âm-thanh của nữ nhân ám 


muội cái tâm của nam nhân.” 


ở ) 
“Này các Tỳ kheo, ta không thây một mùi-hương nào ám muội cái tâm 
của nam nhân cho băng mùi-hương của một nữ nhân. Mùi-hương của nữ 


nhân ám muội cái tâm của nam nhân.”13 


4 (4) 
“Này các Tỳ kheo, ta không thây một mùi-vị nào ám muội cái tâm của 
nam nhân cho băng mùi-vỊ của một nữ nhân. Mùi-vị của nữ nhân ám muội 


cái tâm của nam nhân.”!2 
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5 9) 

“Này các Tỳ kheo, ta không thấy một sự chạm-xúc nào ám muội cái 
tâm của nam nhân cho bằng sự chạm-xúc của một nữ nhân. Sự chạm-xúc 
của nữ nhân ám muội cái tâm của nam nhân.”?? 

6 (6) 

“Này các Tỳ kheo, ta không thấy một hình-sắc nào ám muội cái tâm 

của nữ nhân cho bằng hình-sắc (sắc thân) của một nam nhân. Hình-sắc của 


nam nhân ám muội cái tâm của nữ nhân.” 


Z0) 
“Này các Tỳ kheo, ta không thấy một âm-thanh nào ám muội cái tâm 
của nữ nhân cho bằng âm-thanh của một nam nhân. Âm-thanh của nam 


nhân ám muội cái tâm của nữ nhân.” 


ổ (8) 
“Này các Tỳ kheo, ta không thây một mùi-hương nào ám muội cái tâm 
của nữ nhân cho băng mùi-hương của một nam nhân. Mùi-hương của nam 


nhân ám muội cái tâm của nữ nhân.” 


9 (9) 
“Này các Tỳ kheo, ta không thây một mùi-vỊị nào ám muội cái tâm của 
nữ nhân cho băng mùi-vỊị của một nam nhân. Mùi-vị của nam nhân ám 


muội cái tâm của nữ nhân.” 


10 (10) 
“Này các Tỳ kheo, ta không thây một sự chạm-xúc nào ám muội cái 
tâm của nữ nhân cho băng sự chạm-xúc của một nam nhân. Sự chạm-xúc 


của nam nhân ám muội cái tâm của nữ nhân.” 


NHÓM 2 


Chú Thích * 3 


DẸP BỎ NHỮNG CHƯỚNG-NGẠI ? 


11 (1) 

“Này các Tỳ kheo, ta không thấy một thứ nào, do nó (làm cho) nhục- 
dục [tham dục] chưa khởi sinh thì khởi sinh và nhục-dục đã khởi sinh thì 
gia tăng và lớn mạnh, cho bằng tướng-đẹp (đường nét, hình ảnh, dấu hiệu 
dấp dẫn, dễ thích, gợi cảm, gợi dục).?3 Đối với người chú-tâm không kỹ 
càng (không khôn khéo; phi như lý tác ý) tới tướng-đẹp, thì nhục-dục 
chưa khởi sinh sẽ khởi sinh và nhục-dục đã khởi sinh thì gia tăng và lớn 
mạnh.” 


12 (2) 

“Này các Tỳ kheo, ta không thấy một thứ nào, do nó sự ác-ý [sân] 
chưa khởi sinh thì khởi sinh và sự ác-ý đã khởi sinh thì gia tăng và lớn 
mạnh, cho bằng tướng-xấu (đường nét, hình ảnh, dấu hiệu không hấp dẫn, 
xấu xí, đáng chê, khó nhìn, đáng ghét).?t Đối với người chú-tâm không kỹ 
càng (phi như lý tác ý) tới tướng-xấu, thì sự ác-ý chưa khởi sinh sẽ khởi 


sinh và sự ác-ý đã khởi sinh thì gia tăng và lớn mạnh.” 


15 3) 

“Này các Tỳ kheo, ta không thấy một thứ nào, do nó sự đò-đẫn và 
buôn-ngủ [hôn trầm và thụy miên] chưa khởi sinh thì khởi sinh và sự đờ- 
đẫn và buồn-ngủ đã khởi sinh thì gia tăng và lớn mạnh, cho bằng sự bất- 
mãn, sự lười-nhác, sự nằm-dài, sự buôn-ngủ sau khi ăn, và sự uế-oải của 
tâm trí." Đối với người có tâm trí uề oải, thì sự đò-đẫn và buồn ngủ chưa 
khởi sinh sẽ khởi sinh và sự đò-đẫn và buồn-ngủ đã khởi sinh thì gia tăng 
và lớn mạnh.” 


14 (4) 
“Này các Tỳ kheo, ta không thấy một thứ nào, do nó sự bất-an và hồi- 
tiếc [trạo cử và quá hối] chưa khởi sinh thì khởi sinh và sự bất-an đã khởi 


sinh thì gia tăng và lớn mạnh, cho băng một cái tâm bât ôn định.” Đôi với 
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người có một cái tâm bât ôn định, thì sự bât-an và hôi-tiêc chưa khởi sinh 
sẽ khởi sinh và sự bât-an và hôi-tiệc đã khởi sinh thì gia tăng và lớn 
mạnh.” 


15 (5%) 

“Này các Tỳ kheo, ta không thấy một thứ nào, do nó sự nghi-ngờ 
[nghi] chưa khởi sinh thì khởi sinh và nghi-ngờ đã khởi sinh thì gia tăng 
và lớn mạnh, cho bằng sự chú-tâm không kỹ càng (phi như lý tác ý).77 Đối 
với người chú-tâm không kỹ càng, thì sự nghi-ngờ chưa khởi sinh sẽ khởi 
sinh và sự nghi-ngờ đã khởi sinh thì gia tăng và lớn mạnh.” 


16 (6) 

“Này các Tỳ kheo, ta không thấy một thứ nào, do nó nhục-dục [tham- 
dục] chưa khởi sinh thì không khởi sinh và nhục-dục đã khởi sinh thì bị 
đẹp bỏ, cho bằng tướng-xấu (đường nét, hình ảnh, dấu hiệu không hấp 
dẫn, đáng ghét, đáng chê).?? Đối với người chú-tâm kỹ càng (một cách 
khôn khéo; như lý tác ý) tới tướng-xấu, thì nhục-dục chưa khởi sinh sẽ 


không khởi sinh và nhục-dục đã khởi sinh thì bị dẹp bỏ.”°9 


170) 

“Này các Tỳ kheo, ta không thấy một thứ nào, do nó sự ác-ý [sân] 
chưa khởi sinh thì không khởi sinh và ác-ý đã khởi sinh thì bị dẹp bỏ, cho 
bằng sự giải-thoát của tâm bằng tâm-từ.°' Đối với người chú-tâm kỹ càng 
(như lý tác ý) tới sự giải-thoát của tâm bằng tâm-từ, thì sự ác-ý chưa khởi 
sinh sẽ không khởi sinh và sự ác-ý đã khởi sinh thì bị dẹp bỏ.””2 
16 (8) 

“Này các Tỳ kheo, ta không thấy một thứ nào khác mà do nó sự đờ- 
đẫn và buồn-ngủ [hôn trầm và thụy miên] chưa khởi sinh thì không khởi 
sinh và sự đờ-đẫn và buồn-ngủ đã khởi sinh thì bị đẹp bỏ, cho bằng yếu tố 


phát-khởi (phát tâm, chủ động, năng nô), yếu tố kiên-định, yếu tô nỗ-lực.”° 


Chú Thích * 5 


Đối với người đã phát khởi sự nỗ-lực (tinh tấn), sự đò-đẫn và buồn-ngủ 
chưa khởi sinh thì không khởi sinh và sự đò-đẫn và buồn-ngủ đã khởi sinh 
thì bị dẹp bỏ.””“ 


19 (9) 

“Này các Tỳ kheo, ta không thấy một thứ nào, do nó sự bắt-an và hồi- 
tiếc [trạo cử và hối quá] chưa khởi sinh thì không khởi sinh và sự bất-an 
và hồi-tiếc đã khởi sinh thì bị dẹp bỏ, cho bằng sự làm bình lặng cái tâm. 
Đối với người có một cái tâm được bình lặng, sự bắất-an và hồi-tiếc chưa 
khởi sinh thì không khởi sinh và sự bắt-an và hồi-tiếc đã khởi sinh thì bị 


dẹp bỏ.””6 


20 (10) 

“Này các Tỳ kheo, ta không thấy một thứ nào khác mà do nó sự nghĩ- 
ngờ chưa khởi sinh thì không khởi sinh và sự nghi-ngờ đã khởi sinh thì bị 
đẹp bỏ, cho bằng sự chú-tâm kỹ càng (như lý tác ý). Đối với người chú- 
tâm một cách kỹ-càng, sự nghi-ngờ chưa khởi sinh thì không khởi sinh và 


sự nghi-ngờ đã khởi sinh thì bị đẹp bỏ.”?8 


NHÓM 3 
KHÓ SỬ DỤNG 


21 (1) 

“Này các Tỳ kheo, ta không thấy một thứ nào khác, nêu không được 
tu tập thì khó sử dụng (khó dùng, khó vận dụng, khó điều khiển), như cái 
tâm. Một cái tâm không được tu tập thì khó sử dụng.” 


22 (2) 

“Này các Tỳ kheo, ta không thấy một thứ nào khác, nếu được tu tập 
thì dễ sử dụng (dễ dùng, dễ vận dụng, dễ điều khiển), như cái tâm. Một cái 
tâm được tu tập thì dễ sử dụng.” 


6 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN I 


25 3) 
“Này các Tỳ kheo, ta không thấy một thứ nào khác, nếu không được 
tu tập sẽ dẫn đến sự nguy-hại lớn (đại hại), như cái tâm. Một cái tâm 


không được tu tập sẽ dẫn đến sự nguy-hại lớn.” 


24 (4) 
“Này các Tỳ kheo, ta không thấy một thứ nào khác, nếu được tu tập 
sẽ dẫn đến sự tốt-lành lớn (đại thiện), như cái tâm. Một cái tâm được tu 


tập sẽ dẫn đến sự tốt-lành lớn.” 


25%) 

“Này các Tỳ kheo, ta không thấy một thứ nào khác, nếu không được 
tu tập và không được thể hiện”? sẽ dẫn đến sự nguy-hại lớn, như cái tâm. 
Cái tâm, nếu không được tu tập và không được thể hiện, sẽ dẫn đến sự 


nguy-hại lớn.” 


26 (6) 
“Này các Tỳ kheo, ta không thấy một thứ nào khác, nếu được tu tập 
và được thê hiện sẽ dẫn đến sự tốt-lành lớn, như cái tâm. Cái tâm, nếu 


được tu tập và được thê hiện, sẽ dẫn đến sự tốt-lành lớn.” 


270) 
“Này các Tỳ kheo, ta không thấy một thứ nào khác, nếu được tu tập 
và tu dưỡng sẽ dẫn đến sự tốt-lành lớn, như cái tâm. Cái tâm, nếu được tu 


tập và tu dưỡng, sẽ dẫn đến sự tốt-lành lớn.” 


286 (8) 

“Này các Tỳ kheo, ta không thấy một thứ nào khác, nếu không được 
tu tập và tu dưỡng sẽ dẫn đến sự nguy-hại lớn, như cái tâm. Cái tâm, nếu 
không được tu tập và tu dưỡng, sẽ dẫn đến sự nguy-hại lớn.” 


Chú Thích * 7 


29 (9) 

“Này các Tỳ kheo, ta không thấy một thứ nào khác, nếu không được 
tu tập và tu dưỡng sẽ kéo theo (đưa đến, mang lại) sự khổ đau lớn (đại 
khổ), như cái tâm. Cái tâm, nếu không được tu tập và tu dưỡng, sẽ kéo 
theo sự khổ đau lớn.” 


30 (10) 
“Này các Tỳ kheo, ta không thấy một thứ nào khác, nếu được tu tập 
và tu dưỡng sẽ kéo theo sự hạnh-phúc lớn (đại lạc), như cái tâm. Cái tâm, 


nếu được tu tập và tu dưỡng, sẽ kéo theo sự hạnh-phúc lớn.” 


NHÓM 4 
KHÔNG ĐƯỢC THUẦN HÓA 


ð1 (1) 
“Này các Tỳ kheo, ta không thấy một thứ nào khác, nếu không được 
thuần hóa sẽ dẫn đến sự nguy-hại lớn, như cái tâm. Một cái tâm không 


được thuân hóa sẽ dẫn đến sự nguy-hại lớn.” 


22 (2) 

“Này các Tỳ kheo, ta không thấy một thứ nào khác, nếu được thuần 
hóa sẽ dẫn đến sự tốt-lành lớn, như cái tâm. Một cái tâm được thuần hóa 
sẽ dẫn đến sự tốt-lành lớn.” 


23 3) 
“Này các Tỳ kheo, ta không thấy một thứ nào khác, nếu không được 
phòng hộ sẽ dẫn đến sự nguy-hại lớn, như cái tâm. Một cái tâm không 


được phòng hộ sẽ dẫn đến sự nguy-hại lớn.” 


34 (4) 
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“Này các Tỳ kheo, ta không thấy một thứ nào khác, nếu được phòng 
hộ sẽ dẫn đến tới sự tốt-lành lớn, như cái tâm. Một cái tâm được phòng hộ 


sẽ dẫn đến sự tốt-lành lớn.” 


đ5 (5) 
“Này các Tỳ kheo, ta không thấy một thứ nào khác, nếu không được 
bảo vệ sẽ dẫn đến sự nguy-hại lớn, như cái tâm. Một cái tâm không được 


bảo vệ sẽ dẫn đến sự nguy-hại lớn.” 


j6 (6) 

“Này các Tỳ kheo, ta không thấy một thứ nào khác, nếu được bảo vệ 
sẽ dẫn đến sự tốt-lành lớn, như cái tâm. Một cái tâm được bảo vệ sẽ dẫn 
đến sự tốt-lành lớn.” 


37) 
“Này các Tỳ kheo, ta không thấy một thứ nào khác, nếu không được 
kiềm chế sẽ dẫn đến sự nguy-hại lớn, như cái tâm. Một cái tâm không 


được kiểm chế sẽ dẫn đên sự nguy-hại lớn.” 


để (8) 

“Này các Tỳ kheo, ta không thấy một thứ nào khác, nếu được kiềm 
chế sẽ dẫn đến sự tốt-lành lớn, như cái tâm. Một cái tâm được kiềm chế sẽ 
dẫn đến sự tốt-lành lớn.” 


39 (9) 

“Này các Tỳ kheo, ta không thấy một thứ nào khác, nếu không được 
thuần hóa, phòng hộ, bảo vệ, và kiềm chế sẽ dẫn đến sự nguy-hại lớn, như 
cái tâm. Một cái tâm không được thuần hóa, phòng hộ, bảo vệ, và kiềm 


chế sẽ dẫn đến sự nguy-hại lớn.” 


40 (10) 
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“Này các Tỳ kheo, ta không thấy một thứ nào khác, nếu được thuần 
hóa, phòng hộ, bảo vệ, và kiềm chế sẽ dẫn đến sự tốt-lành lớn, như cái 
tâm. Một cái tâm được thuần hóa, phòng hộ, bảo vệ, và kiềm chế sẽ dẫn 
đến sự tốt-lành lớn.” 


NHÓM 5 
ĐẦU HỘT LÚA 


41 (1) 

“Này các Tỳ kheo, ví dụ hột lúa hay hột lúa mì đặt sai hướng được ấn 
vào bàn tay hay bàn chân. Như vậy nó không thể nào đâm thủng bản tay 
hay bàn chân và làm chảy máu. Vì lý do gì? Vì đầu nhọn bị đặt sai hướng. 
Cũng giống như vậy, một Tỳ kheo với cái tâm bị hướng sai thì không thể 
nào xuyên thủng sự vô-minh, phát khởi sự hiểu-biết đích thực (minh) và 


chứng ngộ Niết-bàn. Vì lý do gì? Vì cái tâm bị hướng sai.” 


42 (2) 

“Này các Tỳ kheo, ví dụ đầu hột lúa hay hột lúa mì đặt đúng hướng 
được ấn vào bàn tay hay bàn chân. Như vậy nó có thể đâm thủng bàn tay 
hay bàn chân và làm chảy máu. Vì lý do gì? Vì đầu nhọn được đặt đúng 
hướng. Cũng giống như vậy, một Tỳ kheo với cái tâm được hướng đúng 
thì có thể xuyên thủng sự vô-minh, phát khởi sự hiểu-biết đích thực 
(minh) và chứng ngộ Niết-bàn. Vì lý do gì? Vì cái tâm được hướng đúng.” 


45 (3) 

“Ở đây, này các Tỳ kheo, sau khi lẫy tâm ta bao trùm tâm của một 
người bị suy đôi, ta hiểu rằng nếu người đó chết vào lúc đó, người đó sẽ bị 
ký thác trong địa ngục cứ như bị đưa thăng xuống đó.'? Vì lý do gì? Vì 
tâm người đó bị suy đồi.*' Chính do sự suy đồi của tâm nên khi thân tan 
rã, sau khi chết, có những chúng sinh ở đây bị tái sinh trong cảnh giới đày 


đọa, trong một nơi-đên xâu dữ, trong cõi dưới, trong địa ngục.” 
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44 (4) 

“Ở đây, này các Tỳ kheo, sau khi lấy tâm ta bao trùm tâm của một 
người bình lặng, ta hiểu rằng nếu người đó chết vào lúc đó, người đó sẽ 
được ký thác trong cõi trời cứ như được đưa thắng lên đó đó. Vì lý do gì? 
Vì tâm người đó được bình lặng.“ Chính nhờ sự bình lặng của tâm nên 
khi thân tan rã, sau khi chết, có những chúng sinh ở đây được tái sinh 


trong một nơi-đến tốt lành, trong một cõi trời.” 


45 (5) 

“Này các Tỳ kheo, ví dụ có một hồ nước bị mờ đục, vẫn đục, và bùn 
nhơ. Rồi một người có mắt sáng đứng trên bờ không thê nhìn thấy những 
vỏ sò Ốc, sỏi, đá, hay những đàn cá bơi loại hay đang nằm bên dưới đó. Vì 
lý do gì? Vì nước bị mờ đục. Cũng giống như vậy, một Tỳ kheo với một 
cái tâm bị mờ đục thì không thẻ biết sự tốt lành của mình, sự tốt lành của 
người, hay sự tốt lành của mình và người, hay có thể chứng ngộ sự khác- 
biệt siêu nhân (hơn người, siêu phàm, siêu thường) nảo về sự-biết và sự- 
thấy (trí biết và tầm nhìn) của những bậc thánh. Vì lý do gì? Vì cái tâm bị 


mờ đục.” 


46 (6) 

“Này các Tỳ kheo, ví dụ có một hồ nước trong, tĩnh lặng, và trong 
suốt. Rồi một người có mắt sáng có thê đứng trên bờ nhìn thấy những vỏ 
sò ốc, sỏi, đá, và những đàn cá bơi lội và nằm nghỉ dưới đó. Vì lý do gì? 
Vì nước được trong suốt. Cũng giống như vậy, một Tỳ kheo với một cái 
tâm trong trẻo thì có thê biết sự tốt lành của mình, sự tốt lành của người 
khác, và sự tốt lành của mình và người, và có thể chứng ngộ sự khác-biệt 
siêu nhân về sự-biết và sự-thấy của những bậc thánh.“ Vì lý do gì? Vì cái 


tâm được trong trẻo.” 


47(7) 
“Này các Tỳ kheo, như gỗ đàn hương được tuyên bồ là tốt nhất trong 
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các loại gỗ về tính đễ uốn nắn và dễ sử dụng; cũng giống như vậy, ta 
không thấy một thứ nào khác khi được tu tập và tu dưỡng thì thật dễ uốn 
nắn và đễ sử dụng cho bằng cái tâm. Một cái tâm được tu tập và tu dưỡng 


thì dê uôn năn và dê sử dụng.” 


46 (8) 
“Này các Tỳ kheo, ta không thấy một thứ nào khác thay đổi nhanh 
chóng cho bằng cái tâm.“ Không dễ gì đưa ra ví dụ về cách thay đổi 


nhanh chóng của cái tâm.” 


49 (9) 

“Này các Tỳ kheo, tâm là sáng tỏ, nhưng nó bị dính nhiễm bởi những 
ô-nhiễm ngẫu nhiên (tình cờ, tùy cảnh, không biết trước, đủ loại) từ bên 
ngoài).” 

90 (10) 
“Này các Tỳ kheo, tâm là sáng tỏ, và nó được tự do khỏi (không tự 


”? 


có) những ô-nhiễm ngẫu nhiên từ bên ngoài. 


NHÓM 6 
SÁNG TỎ 


ĐI (I) 

“Này các Tỳ kheo, tâm là sáng tỏ, nhưng nó bị làm ô nhiễm bởi 
những ô-nhiễm ngẫu nhiên từ bên ngoài. Người phàm phu không được 
chỉ dạy không hiểu được điều này đúng như nó thực là; bởi vậy ta nói, đối 


với người phàm phu không được chỉ dạy thì không có sự tu-tập cái tâm.” 


52 (2) 
“Này các Tỳ kheo, tâm là sáng tỏ, và nó được tự do khỏi (không tự 
có) những ô-nhiễm ngẫu nhiên từ bên ngoài. Người đệ tử thánh thiện đã 
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được chỉ dạy thì hiểu được điều này đúng như nó thực là; bởi vậy ta nói, 


đối với người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy thì có sự tu-tập cái tâm.”⁄8 


ĐÓ (3) 

“Này các Tỳ kheo, nếu một Tỳ kheo chỉ /eo đuối một tâm-từ trong 
khoảng thời gian chỉ bằng cái búng ngón tay, thì người đó được gọi là 
người không thiếu tầng thiền-định (jhãna), là người làm theo giáo-lý của 
Vị Thây (Phật), người đáp ứng theo lời-khuyên của Vị Thầy, và là người 
không ăn thức ăn cúng dường của xứ sở một cách vô ích.”? Như vậy thì 


những người / đzỡng tâm-từ còn tôt hơn đên cỡ nào!” 


J4 (4) 

“Này các Tỳ kheo, nếu một Tỳ kheo chỉ ứ ¿đp một tâm-từ trong 
khoảng thời gian chỉ bằng cái búng ngón tay, thì người đó được gọi là 
người không thiếu thiền-định, là người làm theo giáo-lý của Vị Thầy 
(Phật), người đáp ứng theo lời-khuyên của Vị Thầy, và là người không ăn 
thức ăn cúng dường của xứ sở một cách vô ích. Vậy những người // 


|?? 


dưỡng tâm-từ còn tôt hơn đên cỡ nào 


O0 (9) 

“Này các Tỳ kheo, nếu một Tỳ kheo chỉ chứ âm vào một tâm-từ 
trong khoảng thời gian chỉ bằng cái búng ngón tay, thì người đó được gọi 
là người không thiếu thiền-định, là người làm theo giáo-lý của Vị Thầy 
(Phật), người đáp ứng theo lời-khuyên của Vị Thây, và là người không ăn 
thức ăn cúng dường của xứ sở một cách vô ích. Vậy những người // 


dưỡng tâm-từ còn tôt hơn đên cỡ nào!” 


56 (6) 
“Này các Tỳ kheo, những phẩm chất nào là bất thiện, góp phần vào 
sự bất thiện và thuộc về sự bắt thiện, thì tất cả chúng đều có tâm là thứ dẫn 


đầu của chúng."° Tâm khởi sinh trước, theo sau là những phẩm chất bất 
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370) 

“Này các Tỳ kheo, những phẩm chất nào là thiện lành, góp phần vào 
sự thiện lành và thuộc về sự thiện lành, thì tất cả chúng đều có tâm là thứ 
dẫn đầu của chúng. Tâm khởi sinh trước, theo sau là những phẩm chất 
thiện lành đó.” 


58 (8) 

“Này các Tỳ kheo, ta không thấy riêng một thứ nào làm cho [do nó] 
những phẩm chất bất thiện chưa khởi sinh thì khởi sinh và những phẩm 
chất thiện lành đã khởi sinh thì giảm sút cho bằng sự lơ-tâm phóng dật."!. 
Đối với người lơ-tâm, những phẩm chất bắt thiện chưa khởi sinh thì khởi 
sinh và những phẩm chất thiện lành đã khởi sinh thì giảm sút.” 


09 (9) 

“Này các Tỳ kheo, ta không thấy riêng một thứ nào làm cho những 
phẩm chất thiện lành chưa khởi sinh thì khởi sinh và những phẩm chất bất 
thiện đã khởi sinh thì giảm sút cho bằng sự chuyên-chú (ngược lại sự lơ- 
tâm phóng dật). Đối với người có chuyên-chú, những phẩm chất thiện 
lành chưa khởi sinh thì khởi sinh và những phẩm chất bất thiện đã khởi 
sinh thì giảm sút.” 


60 (10) 

“Này các Tỳ kheo, ta không thấy riêng một thứ nào làm cho những 
phẩm chất bất thiện chưa khởi sinh thì khởi sinh và những phẩm chất thiện 
lành đã khởi sinh thì giảm sút cho bằng sự lười-biếng. Đối với người lười- 
biếng, những phẩm chất bất thiện chưa khởi sinh thì khởi sinh và những 
phẩm chất thiện lành đã khởi sinh thì giảm sút.” 


NHÓM 7 
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SỰ PHÁT KHỞI NÖ-LỰC 


61 (1) 

“Này các Tỳ kheo, ta không thấy riêng một thứ nào làm cho những 
phẩm chất thiện lành chưa khởi sinh thì khởi sinh và những phẩm chất bất 
thiện đã khởi sinh thì giảm sút cho bằng sự phát khởi sự nỗ-lực (tỉnh tấn). 
Đối với người đã phát khởi sự nỗ-lực, những phẩm chất thiện lành chưa 
khởi sinh thì khởi sinh và những phẩm chất bất thiện đã khởi sinh thì giảm 


”? 


sút. 


62 (2) 

“Này các Tỳ kheo, ta không thấy riêng một thứ nào làm cho những 
phẩm chất bất thiện chưa khởi sinh thì khởi sinh và những phẩm chất thiện 
lành đã khởi sinh thì giảm sút cho bằng sự nhiều tham-muốn (đa dục). 
Đối với người nhiều tham-muốn, những phẩm chất bất thiện chưa khởi 
sinh thì khởi sinh và những phẩm chất thiện lành đã khởi sinh thì giảm 
sút.” 

63 (3) 

“Này các Tỳ kheo, ta không thấy riêng một thứ nào làm cho những 
phẩm chất thiện lành chưa khởi sinh thì khởi sinh và những phẩm chất bất 
thiện đã khởi sinh thì giảm sút cho bằng sự ít tham-muốn (thiểu dục). 
Đối với người có ít tham-muốn, những phẩm chất thiện lành chưa khởi 
sinh thì khởi sinh và những phẩm chất bất thiện đã khởi sinh thì giảm sút.” 


64 (4) 

“Này các Tỳ kheo, ta không thấy riêng một thứ nào làm cho những 
phẩm chất bất thiện chưa khởi sinh thì khởi sinh và những phẩm chất thiện 
lành đã khởi sinh thì giảm sút cho bằng sự không biết hài-lòng (bất tri 
túc). Đối với người không biết hài-lòng (với những gì mình có), những 
phẩm chất bất thiện chưa khởi sinh thì khởi sinh và những phẩm chất thiện 
lành đã khởi sinh thì giảm sút.” 
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65 (5) 

“Này các Tỳ kheo, ta không thấy riêng một thứ nào làm cho những 
phẩm chát thiện lành chưa khởi sinh thì khởi sinh và những phẩm chất bất 
thiện đã khởi sinh thì giảm sút cho bằng sự biết hài-lòng (tri túc). Đối 
với người luôn biết hài lòng (với những gì mình có), những phẩm chất 
thiện lành chưa khởi sinh thì khởi sinh và những phẩm chất bất thiện đã 
khởi sinh thì giảm sút.” 


66 (6) 

“Này các Tỳ kheo, ta không thấy riêng một thứ nào làm cho những 
phẩm chất bất thiện chưa khởi sinh thì khởi sinh và những phẩm chất thiện 
lành đã khởi sinh thì giảm sút cho bằng sự chú-tâm không kỹ càng (một 
cách không khôn khéo; phi như lý tác ý). Đối với người chú-tâm không kỹ 
càng, những phẩm chất bát thiện chưa khởi sinh thì khởi sinh và những 
phẩm chất thiện lành đã khởi sinh thì giảm sút.” 


670) 

“Này các Tỳ kheo, ta không thấy riêng một thứ nào làm cho những 
phẩm chất thiện lành chưa khởi sinh thì khởi sinh và những phẩm chất bất 
thiện đã khởi sinh thì giảm sút cho bằng sự chú-tâm kỹ càng (một cách 
khôn khéo; như lý tác ý). Đối với người chú-tâm kỹ càng, những phẩm 
chất thiện lành chưa khởi sinh thì khởi sinh và những phẩm chất bất thiện 
đã khởi sinh thì giảm sút.” 


68 (8) 

“Này các Tỳ kheo, ta không thấy riêng một thứ nào làm cho những 
phẩm chất bất thiện chưa khởi sinh thì khởi sinh và những phẩm chất thiện 
lành đã khởi sinh thì giảm sút cho bằng sự thiếu rõ-biết (thiếu tỉnh giác, 
không thường biết). Đối với người thiếu sự rõ-biết, những phẩm chất bất 
thiện chưa khởi sinh thì khởi sinh và những phẩm chất thiện lành đã khởi 
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sinh thì giảm sút.” 


69 (9) 

“Này các Tỳ kheo, ta không thấy riêng một thứ nào làm cho những 
phẩm chát thiện lành chưa khởi sinh thì khởi sinh và những phẩm chất bất 
thiện đã khởi sinh thì giảm sút cho bằng sự rõ-biết (tỉnh giác, thường 
biết)."" Đối với người thường biết rõ ràng, những phẩm chất thiện lành 
chưa khởi sinh thì khởi sinh và những phẩm chất bắt thiện đã khởi sinh thì 


giảm sút.” 


70 (10) 

“Này các Tỳ kheo, ta không thấy riêng một thứ nào làm cho những 
phẩm chất bất thiện chưa khởi sinh thì khởi sinh và những phẩm chất thiện 
lành đã khởi sinh thì giảm sút cho bằng sự có đạo-hữu xấu (đồng môn, 
đồng đạo, sư huynh, sư thầy không tốt). Đối với người có đạo-hữu xấu, 
những phẩm chất bất thiện chưa khởi sinh thì khởi sinh và những phẩm 
chất thiện lành đã khởi sinh thì giảm sút.” 


NHÓM 8 
BẠN TÓT 


71 (1) 

“Này các Tỳ kheo, ta không thấy riêng một thứ nào làm cho những 
phẩm chất thiện lành chưa khởi sinh thì khởi sinh và những phẩm chất bất 
thiện đã khởi sinh thì giảm sút cho bằng sự có đạo-hữu tốt (đồng môn, 
đồng đạo, sư huynh, sư thây tốt). Đối với người có đạo-hữu tốt, những 
phẩm chất bất thiện chưa khởi sinh thì khởi sinh và những phẩm chất thiện 
lành đã khởi sinh thì giảm sút.”Ÿ” 


72 (2) 
“Này các Tỳ kheo, ta không thấy riêng một thứ nào làm cho những 
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phẩm chất bất thiện chưa khởi sinh thì khởi sinh và những phẩm chất thiện 
lành đã khởi sinh thì giảm sút cho bằng sự theo-đuôi những phẩm chất bất 
thiện và không-theo-đuổi những phẩm chất thiện lành. Đối với người theo 
đuổi những phẩm chất bất thiện và không theo-đuổi những phẩm chất 
thiện lành, những phẩm chất bất thiện chưa khởi sinh thì khởi sinh và 
những phẩm chất thiện lành đã khởi sinh thì giảm sút.” 


73 (3) 

“Này các Tỳ kheo, ta không thấy riêng một thứ nào làm cho những 
phẩm chất thiện lành chưa khởi sinh thì khởi sinh và những phẩm chất bất 
thiện đã khởi sinh thì giảm sút cho bằng sự theo-đuổi những phâm chất 
thiện lành và không-theo-đuôi những phẩm chất bất thiện. Đối với người 
theo đuôi những phẩm chất thiện lành và không theo-đuổi những phẩm 
chất bất thiện, những phẩm chất thiện lành chưa khởi sinh thì khởi sinh và 
những phẩm chất bất thiện đã khởi sinh thì giảm sút.” 


Z4 (4) 

“Này các Tỳ kheo, ta không thấy riêng một thứ nào làm cho những 
chi giác-ngộ chưa khởi sinh thì không khởi sinh và những chi giác-ngộ đã 
khởi sinh thì không đi tới hoàn-thiện nhờ sự tu tập cho bằng sự chú-tâm 
không kỹ càng (một cách không khôn khéo; phi như lý tác ý). Đối với 
người chú-tâm không kỹ cảng, những chi giác-ngộ chưa khởi sinh thì 
không khởi sinh và những chi giác-ngộ đã khởi sinh thì không đi tới hoàn- 
thiện nhờ sự tu tập.” 


75 (%5) 

“Này các Tỳ kheo, ta không thấy riêng một thứ nào làm cho những 
chi giác-ngộ chưa khởi sinh thì khởi sinh và những chi giác-ngộ đã khởi 
sinh thì đi tới hoàn-thiện nhờ sự tu tập cho bằng sự chú-tâm kỹ càng (một 
cách khôn khéo; như lý tác ý). Đối với người chú-tâm kỹ càng, những chi 
giác-ngộ chưa khởi sinh thì khởi sinh và những chi giác-ngộ đã khởi sinh 
thì đi tới hoàn-thiện nhờ sự tu tập.” 
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⁄6 (6) 
“Này các Tỳ kheo, sự mất đi những người thân thuộc là chuyện nhỏ. 


Sự mắt mát tệ hại nhất là mất trí-tuệ.” 


770) 

“Này các Tỳ kheo, sự tăng thêm số người thân thuộc là chuyện nhỏ. 
Sự gia tăng tốt nhất là gia tăng trí-tuệ. Vì vậy, này các Tỳ kheo, các thầy 
nên tu tập bản thân như vầy: “Chúng ta sẽ gia tăng trí-tuệ”. Các thầy nên tu 
tập bản thân mình theo cách như vậy.” 


78 (8) 
“Này các Tỳ kheo, sự mất đi của cải là chuyện nhỏ. Sự mất mát tệ 


hại nhất là mất trí-tuệ.” 


79 (9) 

“Này các Tỳ kheo, sự tăng thêm của cải là chuyện nhỏ. Sự gia tăng 
tốt nhất là gia tăng trí-tuệ. Vì vậy, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập 
bản thân như vầy: “Chúng ta sẽ gia tăng trí-tuệ”. Các thầy nên tu tập bản 
thân mình theo cách như vậy.” 


80 (10) 
“Này các Tỳ kheo, sự mất đi danh tiếng chuyện nhỏ. Sự mất mát tệ 


hại nhất là mất trí-tuệ.” 


81 (11) 

“Này các Tỳ kheo, sự tăng thêm danh tiếng là chuyện nhỏ. Sự gia 
tăng tốt nhất là gia tăng trí-tuệ. Vì vậy, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu 
tập bản thân như vầy: “Chúng ta sẽ gia tăng trí-tuệ”. Các thầy nên tu tập 
bản thân mình theo cách như vậy.” 
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NHÓM 9 
SỰ LƠ TÂM PHÓNG DẬT 


ổ2 (1) 

“Này các Tỳ kheo, ta không thấy riêng một thứ nào dẫn tới sự nguy- 
hại lớn (đại hại) như sự lơ-tâm phóng dật. Sự lo-tâm phóng dật dẫn tới sự 
nguy-hại lớn.” 


63 (2) 

“Này các Tỳ kheo, ta không thấy riêng một thứ nào dẫn tới sự tốt- 
lành lớn (đại thiện) như sự chuyên-chú (sự không lơ-tâm phóng dật). Sự 
chuyên-chú dẫn tới sự tốt-lành lớn.” 


84 (3)— 97 (16) 


[84] “Này các Tỳ kheo, ta không thấy riêng một thứ nào dẫn tới sự 
nguy-hại lớn như sự lười-biếng ... [85] ... dẫn tới sự tốt-lành lớn như sự 
phát khởi nỗ-lực (tỉnh tấn)...” 

[86] “... sự nhiều tham-muốn ... [87]... sự ít tham-muốn ...” 

[88] “... sự không biết hài-lòng ... [89]... sự biết hài-lòng ...” 

[90] “... sự chú-tâm không kỹ càng ... [91]... sự chú-tâm kỹ càng 

[92] “... sự thiếu rõ-biết ... [93]... sự rõ-biết ...” 

[94] “... sự có đạo-hữu xấu ... [95]... sự có đạo-hữu tốt...” 

[96] “... sự theo-đuổi những phẩm chất bất thiện và không theo-đuôi 
những phẩm chất thiện lành ... [97]... sự theo-đuổi những phẩm chất 
thiện lành và không theo-đuổi những phẩm chất bắt thiện. Sự theo-đuôi 
những phẩm chất thiện lành và không theo-đuổi những phẩm chất bất 
thiện dẫn tới sự tốt-lành lớn.” 
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NHÓM 10 
BÊN TRONG 


96 (1)° 

“Này các Tỳ kheo, trong những yếu tô bên-trong, ta không thấy riêng 
một thứ nào dẫn tới sự nguy-hại lớn như sự lơ-tâm phóng dật. Sự lơ-tâm 
phóng dật dẫn tới sự nguy-hại lớn.” 


99 (2) 

“Này các Tỳ kheo, trong những yếu tổ bên-trong, ta không thấy riêng 
một thứ nào dẫn tới sự tốt-lành lớn như sự chuyên-chú. Sự chuyên-chú 
dẫn đến sự tốt-lành lớn.” 


100 (3)— 113 (16) 


[100] “Này các Tỳ kheo, trong những yếu tố bên-trong, ta không 
thấy riêng một thứ nào dẫn tới sự nguy-hại lớn như sự lười-biếng ... [101] 


... dẫn tới sự tốt-lành lớn như sự phát khởi nỗ-lực (tinh tấn) ...”50 


[102] “... sự nhiều tham-muốn ... [103]... sự ít tham-muốn ...” 
104] “... sự không biết hài-lòng ... [105]... sự biết hài-lòng ...” 


[106] “... sự chú-tâm không kỹ càng ... [107] ... sự chú-tâm kỹ càng 


[108] “... sự thiếu rõ-biết ... [109]... sự rõ-biết ...” 

[110] “... sự có đạo-hữu xấu ... [111]... sự có đạo-hữu tốt...” 

[112] “... sự theo-đuổi những phẩm chất bất thiện và không theo- 
đuôi những phẩm chất thiện lành ... [113]... sự theo-đuổi những phẩm 
chất thiện lành và không theo-đuổi những phẩm chất bất thiện. Sự theo- 


đuôi những phẩm chất thiện lành và không theo-đuôổi những phẩm chất bất 
thiện dẫn tới sự tốt-lành lớn.” 
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114 (17) 
“Này các Tỳ kheo, ta không thấy riêng một thứ nào dẫn tới sự sa-sút 
và sự biến-mất của thiện Pháp [Giáo Pháp tốt lành] như sự lơ-tâm phóng 


dật. Sự lơ-tâm phóng dật dẫn tới sự sa-sút và sự biến-mắất của thiện Pháp.” 


115 (18) 

“Này các Tỳ kheo, ta không thấy riêng một thứ nào dẫn tới sự liên- 
tục, sự không sa-sút, sự không biến-mắất của thiện Pháp như sự chuyên- 
chú (sự không lơ-tâm phóng dật). Sự chuyên-chú dẫn tới sự liên-tục, sự 


không sa-sút, sự không biến-mắt của thiện Pháp.” 


116 (19) — 129 (32) 

[116] “Này các Tỳ kheo, ta không thấy riêng một thứ nào dẫn tới sự 
sa-sút và sự biến-mất của thiện Pháp như sự lười-biếng ... [117] dẫn tới sự 
liên-tục, sự không sa-sút, sự không biến-mất của thiện Pháp như sự phát 
khởi nỗ-lực (tỉnh tấn) ...” 

[118] “... sự nhiều tham-muốn ... [119]... sự ít tham-muốn ...” 

[120] “... sự không biết hài-lòng ... [121] ... sự biết hài-lòng ...” 


[122] “... sự chú-tâm không kỹ càng ... [123]... sự chú-tâm kỹ càng 


[124] “... sự thiếu rõ-biết ... [125]... sự rõ-biết ...” 
[126] “... sự có đạo-hữu xấu ... [127]... sự có đạo-hữu tốt...” 


[128] “... sự theo-đuổi những phẩm chất bắt thiện và không theo-đuôi 
những phẩm chất thiện lành ... [129]... sự theo-đuôi những phẩm chất 
thiện lành và không theo-đuổi những phẩm chất bắt thiện. Sự theo-đuôi 
những phẩm chất thiện lành và không theo-đuổi những phẩm chất bất 
thiện dẫn tới sự liên-tục, sự không sa-sút, sự không biến-mắất của thiện 
Pháp.” 
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150 (33) 

“Này các Tỳ kheo, những Tỳ kheo nào giảng giải (điều, cách tu) phi 
Giáo Pháp là Giáo Pháp là họ đang làm vì sự nguy-hại của nhiều người, sự 
bất-hạnh của nhiều người, vì sự lụn-bại, sự nguy-hại, và sự khổ-đau của 
nhiều người, của những thiên thần và loài người.5!' Những Tỳ kheo đó tạo 
nhiều sự thất-phước (tốn phước, ác nghiệp) và làm cho thiện Pháp [Giáo 


Pháp tối lành] này biến mất.” 


131 (34) — 139 (42) 

[131] “Này các Tỳ kheo, những Tỳ kheo nào giảng giải Giáo Pháp là 
phi Giáo Pháp ... [132]... (điều, cách tu) phi giới-luật là giới-luật5?... 
[133]... giới-luật là phi giới-luật... [134]... điều không được nói và 
tuyên bố bởi Như Lai là điều đã được nói và tuyên bố bởi Như Lai ... 
[135]... điều đã được nói và tuyên bố bởi Như Lai là điều không được nói 
và tuyên bố bởi Như Lai ... [136]... điều không được thực hành bởi Như 
Lai là điều đã được thực hành bởi Như Lai ... [137] ... điều đã được thực 
hành bởi Như Lai là điều không được thực hành bởi Như Lai ... [138]... 
điều không được chỉ định bởi Như Lai là điều đã được chỉ định bởi Như 
Lai ... [139]... điều đã được chỉ định bởi Như Lai là điều không được bởi 
Như Lai là họ đang làm vì sự nguy-hại của nhiều người, sự bắt-hạnh của 
nhiều người, vì sự lụn-bại, sự nguy-hại, và sự khô-đau của nhiều nĐØƯỜi, 
của những thiên thần và loài người. Những Tỳ kheo đó tạo nhiều sự thất- 


phước và làm cho thiện Pháp này biến mắt.” 


NHÓM 11 
PHI GIÁO PHÁP 


140 (1)“ 
“Này các Tỳ kheo, những Tỳ kheo nào giảng giải (điều, cách tu) phi 
Giáo Pháp là phi Giáo Pháp là họ đang làm vì lợi-ích của nhiều người, vì 


hạnh-phúc của nhiêu người, vì sự tôt-lành, vì lợi-ích, và hạnh-phúc của 
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nhiều người, của những thiên thần và loài người. Những Tỳ kheo đó tạo ra 


nhiều phước-đức (công đức, phước nghiệp) và bảo tồn thiện Pháp này.” 


141 (2) — 149 (10) 

[141] “Này các Tỳ kheo, những Tỳ kheo nào giảng giải Giáo Pháp là 
Giáo Pháp ... [142]... (điều) phi giới-luật là phi giới-luật ... [143]... 
giới-luật là giới-luật ... [144]... điều đã không được nói và tuyên bố bởi 
Như Lai là điều không được nói và tuyên bố bởi Như Lai ... [145]... điều 
đã được nói và tuyên bố bởi Như Lai là điều được nói và tuyên bố bởi 
Như Lai ... [146]... điều đã không được thực hành bởi Như Lai là điều 
không được thực hành bởi Như Lai... [147]... điều đã được thực hành 
bởi Như Lai là điều được thực hành bởi Như Lai ... [148]... điều đã 
không được chỉ định bởi Như Lai là điều không được chỉ định bởi Như 
Lai ... [149]... điều đã được chỉ định bởi Như Lai là điều được chỉ định 
bởi Như Lai là họ đang làm vì lợi-ích của nhiều người, vì hạnh-phúc của 
nhiều nĐƯỜI, VÌ Sự tốt-lành, vì lợi-ích, và hạnh-phúc của nhiều người, của 
những thiên thần và loài người. Những Tỳ kheo đó tạo ra nhiều phước-đức 


và bảo tồn thiện Pháp này.” 


NHÓM 12 
KHÔNG PHẠM TỘI 


150 (1) 

“Này các Tỳ kheo, những Tỳ kheo nào giảng giải điều không phạm 
tội là điều phạm tội5Š là họ đang làm vì sự nguy-hại của nhiều người, sự 
bất-hạnh của nhiều người, vì sự lụn-bại, sự nguy-hại, và sự khô-đau của 
nhiều người, của những thiên thần và loài người. Những Tỳ kheo đó tạo 
nhiều thất-phước và làm cho Giáo Pháp thiện lành này biến mất.” 


151 (2) — 159 (10) 
[151] “Này các Tỳ kheo, những Tỳ kheo nào giảng giải điều phạm tội 
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là điều không phạm tội ... [152]... tội nhẹ là tội nặng... [153]... tội 
nặng là tội nhẹ ... [154]... tội thô [tội vi phạm với tâm ý suy đôi] là tội 
không thô [tội vi phạm với tâm ý không suy đồi]... [155] ... tội không 
thô là tội thô... [156]... tội có thể tu sửa được (sám hối được) là tội 
không thể tu sửa được ... [157]... tội không thể tu sửa được (không phải 
chỉ sám hối là xóa được) là tội có thê tu sửa được ... [158]... tội có sự 
khôi phục là tội không có sự khôi phục ... [159]... tội không có sự khôi 
phục là tội có sự khôi phục"' là họ đang làm vì sự nguy-hại của nhiều 
nĐØƯỜi, Sự bắt-hạnh của nhiều người, vì sự lụn-bại, sự nguy-hại, và sự khổ- 
đau của nhiều người, của những thiên thần và loài người. Những Tỳ kheo 


đó tạo nhiều thất-phước và làm cho Giáo Pháp thiện lành này biến mắt.” 


160 (11) 

“Này các Tỳ kheo, những Tỳ kheo nào giảng giải điều không phạm 
tội là điều không phạm tội là họ đang làm vì lợi-ích của nhiều người, vì 
hạnh-phúc của nhiều người, vì sự tốt-lành, vì lợi-ích, và hạnh-phúc của 
nhiều người, của những thiên thần và loài người. Những Tỳ kheo đó tạo ra 


nhiêu công-đức và bảo tôn thiện Pháp này.” 


161 (12) — 169 (20) 

[161] “Này các Tỳ kheo, những Tỳ kheo nào giảng giải điều phạm tội 
là điều phạm tội ... [162]... tội nhẹ là tội nhẹ ... [163]... tội nặng là tội 
nặng ... [164]... tội thô [tội vi phạm với tâm ý suy đôi] là tội thô ... [165] 
... tội không thô [tội vi phạm với tâm ý không suy đôi] là tội không thô ... 
[166]... tội có thể tu sửa được (sám hồi được) là tội có thể tu sửa được ... 
[167]... tội không thể tu sửa được (không phải chỉ sám hối là xóa được) 
là tội không thể tu sửa được ... [168]... tội có sự khôi phục là tội có sự 
khôi phục ... [169]... tội không có sự khôi phục là tội không có sự khôi 
phục là họ đang làm vì lợi-ích nhiều người, vì hạnh-phúc của nhiều nĐƯỜi, 
vì sự tốt-lành, lợi-ích, và hạnh-phúc của nhiều người, của những thiên 
thần và loài người. Những Tỳ kheo đó tạo ra nhiều công-đức và bảo tồn 
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thiện Pháp này.” 


NHÓM 13 
MỘT NGƯỜI 


170 (1) 

“Này các Tỳ kheo, có một người khởi sinh trong thế giới vì lợi-ích 
của nhiều người, vì hạnh-phúc của nhiều người, vì lòng bi-mẫn dành cho 
thế gian, vì sự tốt-lành, vì lợi-ích, và hạnh-phúc của những thiên thần và 
loài người.” Ai là một người đó? Đó là Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn 
Giác. Đó là một người khởi sinh trong thế giới ... vì sự tốt-lành, vì lợi-ích, 


và hạnh-phúc của những thiên thân và loài người.” 


171 (2) — 174 (5) 


[171] “Này các Tỳ kheo, sự xuất hiện [hiện thị] của một người là 
hiểm thay trong thế gian... [172] ... có một người khởi sinh trong thế 
gian là người siêu thường ... [173]... cái chết của một người được nhiều 
người thương tiếc ... [174]5#.... có một người khởi sinh trong thế giới này 
là người độc tôn, không người ngang xứng (vô nhị), không người đối cặp, 
không thể so sánh, không thể sánh bằng (vô song), không có đối thủ (vô 
đối), không thể ngang bằng, không ai ngang bằng," là bậc nhất trong 
những loài hai chân.”? Ai là một người đó? Đó là Như Lai, bậc A-la-hán, 
bậc Toàn Giác. Đó là một người khởi sinh trong thế gian là người siêu 


thường ... là bậc nhất trong những loài hai chân.” 


175 (6) — 186 (17)"' 


“Này các Tỳ kheo, sự xuất hiện [hiện thị] của một người [175] là sự 
xuất hiện của tầm-nhìn lớn ... [176]... sự xuất hiện của ánh-sáng lớn ... 
[177]... sự xuất hiện của hào-quang lớn ... [178]... sự xuất hiện của sáu 


điều vô-thượng ... [179]... sự chứng ngộ bốn trí-biết (mang tính) phân- 
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tích (vô ngại giải trí)... [180]... sự thâm nhập nhiều yếu-tố ... [181]... 
sự thâm nhập nhiều loại (đa dạng) yếu-tô ... [182] ... sự chứng ngộ thánh 
quả là trí-biết đích thực (minh) và sự giải-thoát ... [183]... sự chứng ngộ 
thánh quả Nhập-lưu ... [184]... sự chứng ngộ thánh quả Nhất-lai ... [185] 
... sự chứng ngộ thánh quả Bất-lai ... [186]... sự chứng ngộ thánh quả A- 
la-hán. A1 là một người đó? Đó là Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. 
Đó là một người mà sự xuất hiện của người đó là sự xuất hiện của tầm- 


nhìn lớn ... sự chứng ngộ thánh quả A-la-hán.””2 


167 (18) 


“Này các Tỳ kheo, ta không thấy riêng một người nào tiếp tục chân 
chính quay chuyên bánh xe Giáo Pháp đã được quay chuyền bởi Như Lai 
cho bằng Xá-lợi-phất. Xá-lợi-phất tiếp tục chân chính quay chuyền bánh 
xe Giáo Pháp đã được quay chuyên bởi Như Lai.” 


NHÓM 14 
ĐỆ NHẤT” 
PHẨN NHÓM I: [Tỳ Kheol 
188 (1) — 197 (10) 


[188] “Này các Tỳ kheo, trong những đệ tử Tỳ kheo của ta là thâm 


niên, đệ nhất là Kiều-trằn-như (Aññãkondañña).””2 

[189]... là đại trí tuệ, đệ nhất là Xá-lợi-phất.”75 

[190] “... giỏi thần thông, đệ nhất là Đại Mục-kiền-liên.”75 

[191] “... giỏi thuyết về giới tu khố-hạnh (hạnh đầu-đà), đệ nhất là 
Đại Ca-diếp (Mahãkassapa).”” 

[192] “... có mắt thiên thánh (thiên nhãn thông), đệ nhất là A-nậu- 
lâu-đà (Anuruddha).”” 
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[193] “... từ gia đình quý tộc nhất, đệ nhất là Bhaddiya Kãligodhãya- 
putta.””? 
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[194] “... có giọng nói ngọt ngào, đệ nhất là Lakuntaka Bhaddiya. 
[195] “... có tiếng gầm sư tử, đệ nhất là Pindola Bhãradvãja.”°! 
[196] “... giỏi thuyết Pháp, đệ nhất là Phú-lâu-na (Punna Mantäni- 


putta).”®? 


[197] *... giỏi phân giải (phân tích, giảng giải) ý nghĩa chỉ tiết điều 
(giáo lý) đã được nói ra một cách văn tắt, đệ nhất là Đại Ca-chiên-chiên 
(Mahakaccana).” 


PHÂN NHÓM 2: [Tỳ Kheoj 
196 (1) — 208 (I1) 

[198] “Này các Tỳ kheo, trong những đệ tử Tỳ kheo của ta có thể tạo 
ra một thân làm-bằng-tâm, đệ nhất là Tiểu Panthaka (Culla-panthaka).”8° 

[199] “... thiện khéo trong việc chuyền hóa tâm, đệ nhất là Đại Pan- 
thaka (Cullapanthaka).” 

[200] “... thiện khéo trong việc chuyển hóa nhận-thức (tưởng), đệ 
nhất là Đại Panthaka (Mahãpanthaka).”#4 

[201] “... sống không xung khắc với ai, đệ nhất là Subhũti (Tu-bỗ- 
đề).”%5 

[202] “... đáng được cúng dường, đệ nhất là Subhũti (Tu-bồ-đề).” 


[203] “... chuyên sống tu trong rừng, đệ nhất là Revata Khadiravani- 
››86 
va. 
[204] “... là những người tu thiền, đệ nhất là Kaikhãrevata.”Š” 
[205] “... là những người phát khởi sự nỗ-lực (tính tấn), đệ nhất là 


Sona Kolivisa.”8 


[206] “... nói hay nói khéo, đệ nhất là Sona Kutikanna.”? 


28 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN I 


[207] “... nhận được nhiều nhất (đồ cúng dường), đệ nhất là Sĩvali.”? 


[208] “... nhất tâm kiên định nhờ niềm-tin (vào Phật), đệ nhất là 
Vakkali.”?! 


PHÂN NHÓM 3: [Tỳ Kheoj 
209 (1)— 218 (10) 


[209] “Này các Tỳ kheo, trong những đệ tử Tỳ kheo của ta là những 
người ham muốn tu tập, đệ nhất là Rãhula.””? 

[210] “... đã xuất gia (chỉ) vì niềm-tin (vào Phật), đệ nhất 
Ratthapala.”?3 

[211] “... là những người đầu tiên nhận được phần cơm trưa, đệ nhất 
là Kundadhana.”? 

[212] “... có biện tài bằng thi kệ, đệ nhất là VaigTsa.””Š 

[213] “... khích lệ (phát khởi, truyền cảm hứng) niềm-tin (của người 


khác) về mọi mặt, đệ nhất là Upasena Vangantaputta.”? 


[214] “... khéo léo sửa soạn chỗ ở, đệ nhất là Dabba Mallaputta.”?7 
[215] “... làm vui lòng và được ưa thích bởi những thiên thần, đệ 


nhất là Pilindavaccha.””8 


[216] “... nhanh chóng chứng ngộ trí-biết trực tiếp (tự trí), đệ nhất là 
Bahiya DãrucTriya.””? 

[217] “... có cách nói đa dạng biến tấu, đệ nhất là Kumaãra Ca-diễp 
(Kassapa).”!99 


[218] “... chứng ngộ trí-biết mang tính phân-tích (vô ngại giải trí), đệ 
nhất là Đại Câu-hi-la (Mahãkotthita).”!°! 


PHẨN NHÓM 4: [Tỳ Kheoj 
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219 (1) — 234 (16) 


[219] “Này các Tỳ kheo, trong những đệ tử Tỳ kheo của ta là những 


người học nhiêu (đa văn), đệ nhât là Ananda.”192 


[220] “... có trí nhớ tốt, đệ nhất là AÄnanda.” 
[221] “... có sự nằm bắt nhanh, đệ nhất là Ananda.”193 
[222] “... rất kiên trì, đệ nhất là Änanda.”1% 
[223] “... là những người hầu cận, đệ nhất là Änanda.” 


[224] “... có đoàn người (đoàn đệ tử, tùy tùng, đoàn người hộ tống) 


lớn nhất, đệ nhất là Uruvela Ca-diếp (Kassapa).”195 


[225] “... khích lệ (phát khởi, truyền cảm hứng) niềm-tin trong những 
gia đình, đệ nhất là Kãludãy¡.”19 


[226] “... có sức khỏe tốt, đệ nhất là Bakkula.”!% 


[227] “... có thể nhớ lại những kiếp quá khứ (túc mạng minh), đệ 
nhất là Sobhita.””!98 


[228] “... nghiêm giữ Giới Luật (trì giới), đệ nhất là Upäli.”!99 


[229] “... chỉ dạy (khuyên dạy, khởi xướng, giáo giới) cho những Tỳ 
kheo ni, đệ nhất là Nandaka.”1!0 


[230] “... luôn phòng hộ các cử của các căn cảm-nhận (phòng hộ sáu 


căn), đệ nhất là Nanda.”11! 


[231]“... lo khởi xướng (chỉ giáo, giáo giới) cho những Tỳ kheo, đệ 
nhất là Đại Kappina (Mahäkappina).”!2 


[232] “... thiện khéo về yếu-tô lửa, đệ nhất là Sãgata.”!1° 

[233] “... nhận được những bài giảng đầy hùng biện (của Phật), đệ 
nhất là Rãdha.”!1!⁄ 

[234] “... mặc y phục (cà sa) thô sơ (bằng vải thô, làm từ giẻ rách), 
đệ nhất là Mogharajä.”!!Š 
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PHÂN NHÓM 5: [Tỳ Kheo Ni] 
235 (I)— 247 (13) 

[235] “Này các Tỳ kheo, trong những đệ tử Tỳ kheo ni của ta là thâm 
niên, đệ nhất là Mahãpajãpati Gotami (Đại Ái Đạo Kiều-đàm-di)“!!9 


[236] “... là đại trí tuệ, đệ nhất là Khemä.”!” 
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[237]... giỏi thần thông, đệ nhất là Uppalavannä. 


[238] “... nghiêm giữ Giới Luật (trì giới), đệ nhất là Patäcarä.”!! 


[239] “... giỏi thuyết Pháp, đệ nhất là Dhammadinnä.”120 

[240] “... là những người tu thiền, đệ nhất là Nandã (Sundar-).”!?! 

[241] “... là những người phát khởi sự nỗ-lực (tinh tấn), đệ nhất là 
Sona.”!2 

[242] “... có mắt thiên thánh (thiên nhãn thông), đệ nhất là Sa- 
kula.”1 

[243] “... chứng ngộ nhanh trí-biết trực tiếp (tự trí), đệ nhất là Bhad- 
dã Kundalakesä.”1 

[244] “... có thể nhớ lại những kiếp quá khứ (túc mạng minh), đệ 
nhất là Bhaddã KãpilãnT.”!25 

[245] “... chứng ngộ trí-biết trực tiếp lớn (đại tự trí), đệ nhất là Bhad- 
dã Kaccãna.”12 

[236] “... mặc y phục (cà sa) thô sơ (bằng vải thô, làm từ giẻ rách), 
đệ nhất là Mogharãjã Kisãgotami.”!?7 

[247] “... nhất tâm kiên định nhờ niềm-tin (vào Phật), đệ nhất là 


Sigalamata.”123 


PHÂN NHÓM 6: [Đệ Tử Tại Gia Namj 
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246 (1) — 257 (10) 


[248] “Này các Tỳ kheo, trong những đệ tử tại gia nam của ta là 
những người đầu tiên quy y nương tựa, đệ nhất là hai thương buôn Ta- 
;2129 


pussa và Bhallika. 
[249] “... là những người cúng dường, đệ nhất là gia chủ Cấp Cô Độc 
(Sudatta Anathapindika).”19 


[250] “... giỏi thuyết Pháp, đệ nhất là gia chủ Citta ở xứ Mac- 


chikãsanda.”!! 


[251] “... có tài vận dụng bốn phương-tiện để hấp dẫn người khác và 


duy trì mối quan hệ với họ, đệ nhất là Hatthaka ở xứ Ä|avi.”13 


[252] “... bố thí nhiều thứ (thức ăn, vật dụng ...) tốt nhất, đệ nhất là 
Mahãnäma (Đại Danh) thuộc họ Thích-ca.”3 

[253] “... bó thí những thứ đáng thích nhất, đệ nhất là gia chủ Ugga ở 
thành Vesäli.”!# 

[254] “... là những người phụng sự (phục vụ, chăm sóc) Tăng Đoàn, 
đệ nhất là gia chủ Uggata [cũng chính là gia chủ Ugga ở làng Hatthi (Hat- 
thigama)].”!3 

[255] “... có niềm tin bất lay chuyên (vào Tam Bảo), đệ nhất là Sũra 
Ambattha.”13 


[256] “... có niềm-tin vào những cá-nhân (sự tin tưởng vào người 


nào đó), đệ nhất là JTvaka Komarabhacca.”157 


[257] “... có sự tin-tưởng (tin chắc về một điều gì), đệ nhất là gia chủ 


Nakulapita.”1 


PHÂN NHÓM 7: [Đệ Tử Tại Gia Nữ] 
258 (1) — 267 (10) 


[258] “Này các Tỳ kheo, trong những đệ tử tại gia nữ của ta là những 
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người đầu tiên quy y nương tựa, đệ nhất là Sujãtã, con gái của gia chủ 
SenänT.”19 

[259] “... là những người cúng dường, đệ nhất là phu nhân Visäkhã 
Miparamata.”!49 
[260] “... học nhiều đa văn, đệ nhất là cô Khujjuttara.”1“ 


[261] “... an trú trong tâm-từ, đệ nhất là cô Sãmävati.”!2 


[262] “... là những người tu thiền, đệ nhất là cô Uttarä Nan- 


damäta.”1 


[263] “... bố thí nhiều thứ (thức ăn, vật dụng ...) tốt nhất, đệ nhất là 


cô Suppaväsä, con gái nhà họ Koliya.”1 


[264] “... phụng sự (phục vụ, chăm sóc) người bệnh, đệ nhất là nữ đệ 


tử tạ gia Suppiyä.”1⁄ 


[265] “... có niềm-tin bất lay chuyên (vào Tam Bảo), đệ nhất là cô 
Kãtiyän1.”146 
[266] “... là những người thân thiện (với mọi người), đệ nhất là nữ 


gia chánh Nakulamata.”1“ 


[267] “... có được niềm-tin nhờ dựa vào những tin tức bên ngoài, đệ 


nhất là nữ đệ tử tại gia Kã]T ở xứ Kuraraghara.”148 


NHÓM 15 
KHÔNG THẺ 


268 (1)1° 

“Này các Tỳ kheo, điều không thể có và không thể hình dung là: một 
người đã thành tựu về cách-nhìn (cách-nhìn đúng đắn, chánh-kiến) mà còn 
coi một hiện-tượng có điều-kiện (pháp hữu vi) là thường hằng [thường]; 
chuyện đó là không thể. Nhưng điều có thể có và có thể hình dung được 
là: một người phàm phu có thể coi một hiện-tượng có điều-kiện là thường 


hăng; chuyện đó là có thê.”!59 
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269 (2) 

“Này các Tỳ kheo, điều không thể có và không thể hình dung là: một 
người đã thành tựu về cách-nhìn mà còn coi một hiện-tượng có điều-kiện 
(pháp hữu vi) là sướng [lạc]; chuyện đó là không thể. Nhưng điều có thể 
có và có thể hình dung được là: một người phàm phu có thê coi một hiện- 


tượng có điu-kiện là sướng; chuyện đó là có thê.”!°! 


270 (3) 

“Này các Tỳ kheo, điều không thể có và không thể hình dung là: một 
người đã thành tựu về cách-nhìn mà còn coi thứ nào là cái “ta” [ngã|: 
chuyện đó là không thể. Nhưng điều có thể có và có thể hình dung được 
là: một người phàm phu có thể coi bất cứ thứ nào là cái “ta”; chuyện đó là 


có thể.”152 


271 (4)—2756 (9) 


[271] “Này các Tỳ kheo, điều không thể có và không thể hình dung 
là: một người đã thành tựu về cách-nhìn mà còn có thể lấy mạng của mẹ 
mình ... [272]... có thể lây mạng của cha mình ... [273]... lây mạng của 
một A-la-hán ... [274]... với ác tâm làm chảy máu một bậc Như Lai ... 
[275]... gây chia rẽ trong Tăng Đoàn ... [276] ... nhìn nhận người khác 
[không nhìn nhận Phật] là đạo sư; chuyện đó là không thể. Nhưng điều có 
thể có và có thể hình dung được là: một kẻ phàm phu có thể lấy mạng của 


mẹ mình ... nhìn nhận người khác là đạo sư; chuyện đó là có thê.” !°3 


27710) 

“Này các Tỳ kheo, điều không thể có và không thể hình dung là: có 
hai A-la-hán là hai vị Phật Toàn Giác!Š* khởi sinh cùng thời trong một hệ 
thế giới; chuyện đó là không thể. Nhưng điều có thể có là: chỉ một A-la- 
hán là một vị Phật Toàn Giác khởi sinh trong một hệ thế giới; chuyện đó 


là có thê.”!55 
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278 (11) 

“Này các Tỳ kheo, điều không thể có và không thể hình dung là: hai 
vị vua quay chuyển bánh xe (chuyển luân vương) có thể khởi sinh cùng 
thời trong một hệ thế giới; chuyện đó là không thể.''“ Nhưng điều có thê 
có là: chỉ một vị vua quay chuyên bánh xe khởi sinh trong một hệ thế giới; 
chuyện đó là có thê.” 


279 (12) — 283 (16) 


[279] “Này các Tỳ kheo, điều không thể có và không thể hình dung 
là: một phụ nữ A-la-hán là một vị Phật Toàn Giác ... [280]... một phụ nữ 
là một vị vua quay chuyên bánh xe... [281] ... một phụ nữ ở cương vị 
của Sakka (vua trời Đế-thích) ... [282] ... một phụ nữ ở cương vị của 
Mara (Ma Vương) ... [283]... một phụ nữ ở cương vị của vị trời Brahmäa 
(Phạm thiên); chuyện đó là không thể. Nhưng điều có thể có là: một nam 
nhân có thể là một vị Phật Toàn Giác ... ở cương vị của vị trời Brahmä; 


chuyện đó là có thê.”!57 


284 (17) — 286 (19) 


[284] “Này các Tỳ kheo, điều không thể có và không thể hình dung 
là: nghiệp quả được ước, được mong, đáng thích (dễ chịu, sướng, an lạc) 
được tạo ra từ hành vi bất-thiện của thân (hành động) ... [285]... của 
miệng (lời nói) ... [286]... của tâm (ý); chuyện đó là không thể. Nhưng 
điều có thể có là: nghiệp quả muốn tránh, không đáng mong, đáng ghét 
(khó chịu, khổ) được tạo ra từ hành vi bắt-thiện của thân ... của miệng ... 


của tâm; chuyện đó là có thê.” 


287 (20)— 289 (22) 


[287] “Này các Tỳ kheo, điều không thể có và không thể hình dung 
là: nghiệp quả muốn tránh, không đáng mong, đáng ghét (khó chịu, khổ) 
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được tạo ra từ hành vi thiện-lành của thân (hành động) ... [288]... của 
miệng (lời nói) ... [289]... của tâm (ý); chuyện đó là không thể. Nhưng 
điều có thể có là: nghiệp quả được ước, được mong, đáng thích (dễ chịu, 
sướng, an lạc) được tạo ra [từ hành vi thiện-lành của thân ... của miệng 


...] của tâm; chuyện đó là có thê.”!°8 


290 (23)— 292 (25) 


[290] “Này các Tỳ kheo, điều không thể có và không thể hình dung 
là: một người có hành vi bắt-thiện của thân (hành động) ... [291]... của 
miệng (lời nói) ... [292]... của tâm (ý) mà nhờ đó, vì lý do đó, khi thân 
tan rã, sau khi chết, sẽ được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí 
trong một cõi trời; chuyện đó là không thể. Nhưng điều này là có thể: một 
người có hành vi thiện-lành của thân ... của miệng ... của tâm nên nhờ đó, 
vì lý do đó, khi thân tan rã, sau khi chết, sẽ được tái sinh trong một nơi- 


đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời; chuyện đó là có thê.” 


293 (26)— 295 (28) 


[293] “Này các Tỳ kheo, điều không thể có và không thể hình dung 
là: một người có hành vi thiện-lành của thân (hành động) ... [294]... của 
miệng (lời nói) ... [295]... của tâm (ý) mà do đó, vì lý do đó, khi thân tan 
rã, sau khi chết, sẽ bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến 
xấu đữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. Nhưng điều có thể có là: 
một người có hành vi bất thiện của thân ... của miệng ... của tâm nên do 
đó, vì lý do đó, khi thân tan rã, sau khi chết, sẽ bị tái sinh trong cảnh giới 
đày đọa, trong một nơi-đến xấu đữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa 


ngục; chuyện đó là có thê.” 


NHÓM 16 
MỘT THỨ !* 
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PHÂN NHÓM 1 


29% (1) 

“Này các Tỳ kheo, có một thứ (một pháp, một giáo pháp), khi được tu 
tập và tu dưỡng, sẽ nhất thiết dẫn tới sự không còn mê-thích (hết mộng, 
hết ảo tưởng, sự tỉnh ngộ), dẫn tới sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, sự bình-an, 
trí-biết trực-tiếp, sự giác-ngộ, Niết-bàn.!“? Cái gì là một giáo pháp đó? Đó 
là sự tưởng-niệm (tưởng nhớ, tâm niệm, quán niệm về) Phật.!“' Đây là 
một giáo pháp, khi được tu tập và tu dưỡng, sẽ nhất thiết dẫn tới sự không 
còn mê-thích ... Niết-bản.” 


297 (2)—305 (10)'° 


[297] “Này các Tỳ kheo, có một thứ (một pháp, giáo pháp), khi được 
tu tập và tu dưỡng, sẽ nhất thiết dẫn tới sự không còn mê-thích, dẫn tới sự 
chán-bỏ, sự chấm-dứt, sự bình-an, trí-biết trực-tiếp, sự giác-ngộ, Niết-bàn. 
Cái gì là một giáo pháp đó? Đó là sự tưởng-niệm Giáo Pháp ... [298] Sự 
tưởng-niệm Tăng Đoàn ... [299] Sự tưởng-niệm về giới-hạnh ... [300] Sự 
tưởng-niệm về sự bố-thí ... [301] Sự tưởng-niệm về những thiên-thần ... 
[202] Sự chánh-niệm hơi-thở ... [303] Sự chánh-niệm về cái-chết ... 
[304] Sự chánh-niệm về [hướng vào] thân ... [305] Sự tưởng-niệm về sự 
bình-an.! Đây là một giáo pháp, khi được tu tập và tu dưỡng, sẽ nhất 
thiết dẫn tới sự hết mê thích ... Niết-bàn.” 


PHÂN NHÓM 2 1% 


206 (1) 

“Này các Tỳ kheo, ta không thấy riêng một thứ nào đo nó (làm cho) 
những phẩm chất bất thiện chưa khởi sinh thì khởi sinh và những phẩm 
chất bất thiện đã khởi sinh thì gia tăng và lớn mạnh cho bằng cách-nhìn 
sai lạc (tà kiến). Đối với người có cách-nhìn sai lạc, những phẩm chất 
bất thiện chưa khởi sinh thì khởi sinh và những phẩm chất bất thiện đã 
khởi sinh thì gia tăng và lớn mạnh.” 
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307 (2) 

“Này các Tỳ kheo, ta không thấy riêng một thứ nào do nó những 
phẩm chất thiện chưa khởi sinh thì khởi sinh và những phẩm chất thiện đã 
khởi sinh thì gia tăng và lớn mạnh cho bằng cách-nhìn đúng đắn (chánh 
kiến).!" Đối với người có cách-nhìn đúng đắn, những phẩm chất thiện 
chưa khởi sinh thì khởi sinh và những phẩm chất thiện đã khởi sinh thì gia 


tăng và lớn mạnh.” 


206 (3) 

“Này các Tỳ kheo, ta không thấy riêng một thứ nảo do nó những 
phẩm chất thiện chưa khởi sinh thì không khởi sinh và những phẩm chất 
thiện đã khởi sinh thì giảm sút cho bằng cách-nhìn sai lạc (tà kiến). Đối 
với người có cách-nhìn sai lạc, những phẩm chất thiện chưa khởi sinh thì 
không khởi sinh và những phẩm chất thiện đã khởi sinh thì giảm sút.” 


209 (4) 

“Này các Tỳ kheo, ta không thấy riêng một thứ nào do nó những 
phẩm chất bất thiện chưa khởi sinh thì không khởi sinh và những phẩm 
chất bất thiện đã khởi sinh thì giảm sút cho bằng cách-nhìn đúng đắn 
(chánh kiến). Đối với người có cách-nhìn đúng đắn, những phẩm chất bất 
thiện chưa khởi sinh thì không khởi sinh và những phẩm chất bất thiện đã 
khởi sinh thì giảm sút.” 


210 (5) 

“Này các Tỳ kheo, ta không thấy riêng một thứ nảo do nó cách-nhìn 
sai lạc (tà kiến) chưa khởi sinh thì khởi sinh và cách-nhìn sai lạc đã khởi 
sinh thì gia tăng cho bằng sự chú-tâm không kỹ càng (một cách không 
khôn khéo; phi như lý tác ý). Đối với người chú-tâm không kỹ càng, cách- 
nhìn sai lạc chưa khởi sinh thì khởi sinh và cách-nhìn sai lạc đã khởi sinh 


thì gia tăng.”17 
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ð11 (6) 

“Này các Tỳ kheo, ta không thấy riêng một thứ nào do nó cách-nhìn 
đúng đắn (chánh kiến) chưa khởi sinh thì khởi sinh và cách-nhìn đúng đắn 
đã khởi sinh thì gia tăng cho bằng sự chú-tâm kỹ càng (một cách khôn 
khéo; như lý tác ý). Đối với người chú-tâm kỹ càng, cách-nhìn đúng đắn 
chưa khởi sinh thì khởi sinh và cách-nhìn sai lạc đã khởi sinh thì gia 


tăng. ”168 


ð12 (7) 

“Này các Tỳ kheo, ta không thấy riêng một thứ nào do nó cho nên 
những chúng sinh, khi thân tan rã, sau khi chết, bị tái sinh trong cảnh giới 
đày đọa, trong một nơi-đến xấu đữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa 
ngục cho bằng cách-nhìn sai lạc (tà kiến). Khi có cách-nhìn sai lạc, thì 
những chúng sinh, khi thân tan rã, sau khi chết, bị tái sinh trong cảnh giới 
đày đọa, trong một nơi-đến xấu đữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa 


ngục. ” 


213 (8) 

“Này các Tỳ kheo, ta không thấy riêng một thứ nảo do nó những 
chúng sinh, khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong một nơi-đến 
tốt lành, thậm chí trong một cõi trời cho bằng cách-nhìn đúng đắn (chánh 
kiến). Khi có cách-nhìn đúng đắn, thì những chúng sinh, khi thân tan rã, 
sau khi chết, được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một 


cối trời.” 


314 (9)1° 

“Này các Tỳ kheo, đối với người có cách-nhìn sai lạc (tà kiến) thì mọi 
thân nghiệp, khâu nghiệp, và tâm nghiệp người đó xúi làm hay tự làm theo 
cách-nhìn đó, và mọi sự cố-ý (tr), sự khát-nguyện, khát-vọng, và những 
hành-vi cố ý (các hành) đều dẫn tới những điều (hậu quả) không ước, 
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không mong, không đáng thích (khó chịu, buôn, khổ), dẫn tới sự nguy hại 
và sự khổ. Vì lý do gì? Vì cách-nhìn đó là xấu. 


“Này các Tỳ kheo, giống như khi một hột giống cây sầu đâu, dưa 
đắng, hay khô qua!? được gieo trồng trên đất âm, thì mọi đưỡng-chất nó 
hút lên từ đất và từ nước đều dẫn tới vị đăng, gắt, và khó chịu của nó. Vì 
lý do gì? Vì giống hột đó vốn là xấu (vị đắng). Cũng giống như vậy, người 
có cách-nhìn sai lạc ... đều dẫn tới những điều không ước, không mong, 
không đáng thích, dẫn tới sự nguy hại và sự khô. Vì lý do gì? Vì cách- 


nhìn đó là xâu.” 


315 (10) 

“Này các Tỳ kheo, đối với người có cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) 
thì mọi thân nghiệp, khẩu nghiệp, và tâm nghiệp người đó khuyến khích 
làm hay tự làm theo cách-nhìn đó, và mọi sự cố-ý (tư), sự khát-nguyện, 
khát-vọng, và những hành-vi có ý (các hành) đều dẫn tới những điều (hậu 
quả) được ước, được mong, và đáng thích (dễ chịu, vui, sướng), dẫn tới sự 
an lành và hạnh phúc. Vì lý do gì? Vì cách-nhìn đó là tốt. 


“Này các Tỳ kheo, giống như giống cây mía, hột giống lúa nương, 
hay hột giống nho được gieo trồng trên đất âm, thì mọi dưỡng-chất nó hút 
lên từ đất và từ nước đều dẫn tới vị ngọt, đáng thích, và ngon lành. ”! Vì lý 
do gì? Vì giống hạt đó là tốt (vị ngon). Cũng giống như vậy, đối với người 
có cách-nhìn đúng đắn ... đều dẫn tới những điều được ước, được mong, 
và đáng thích, dẫn tới sự an lành và hạnh phúc. Vì lý do gì? Vì cách-nhìn 
đó là tốt. 


PHÂN NHÓM 3 ”? 
316 (1) 

“Này các Tỳ kheo, có một người khởi sinh trong thế gian này vì sự 
nguy hại của nhiều nĐØƯỜi, Sự bất hạnh của nhiều nĐƯỜI, VÌ Sự Suy SỤP, Sự 


nguy hại và sự khô đau của nhiêu người, của những thiên thân và loài 
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người. Ai là một người đó? Đó là người nắm giữ cách-nhìn sai lạc (tà 
kiến) và có một tầm-nhìn không đúng. Người đó lôi kéo nhiều người rời 
xa Giáo Pháp tốt lành (thiện pháp) và thiết lập họ trong một Giáo Pháp 
xấu ác (tà Pháp). Đây chính là một người khởi sinh trong thế gian này vì 
sự nguy hại của nhiều nØƯưỜi, Sự bất hạnh của nhiều nĐØƯời, VÌ sự suy SỤP, 
sự nguy hại và sự khổ đau của nhiều người, của những thiên thần và loài 
người.”13 

317 (2) 

“Này các Tỳ kheo, có một người khởi sinh trong thế gian này vì lợi- 
ích của nhiều người, vì hạnh-phúc của nhiều nĐƯỜI, VÌ Sự tốt-lành, lợi-ích, 
và hạnh-phúc của nhiều người, của những thiên thần và loài người. Ai là 
một người đó? Đó là một người nắm giữ cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) 
và có tầm-nhìn chánh đúng. Người đó kéo nhiều người tránh khỏi Giáo 
Pháp xấu ác (tà Pháp) và thiết lập họ trong một Giáo Pháp tốt lành (thiện 
Pháp). Đây chính là một người khởi sinh trong thế gian này vì lợi-ích của 
nhiều người, vì hạnh-phúc của nhiều nĐØƯỜI, VÌ SỰ tốt-lành, lợi-ích, và 


hạnh-phúc của nhiêu người, của những thiên thân và loài người.”1”4 


216 (3) 
“Này các Tỳ kheo, ta không thấy riêng một thứ nảo thật đáng chê 
trách (tội lỗi) cho bằng cách-nhìn sai lạc (tà kiến). Cách-nhìn sai lạc là tôi 


tệ nhất trong những thứ đáng chê trách.” 


đ19 (4) 

“Này các Tỳ kheo, ta không thấy riêng một người nào làm quá nhiều 
điều vì sự nguy hại của nhiều nĐØƯỜI, Sự bất hạnh của nhiều nĐƯỜI, VÌ Sự 
Suy SỤP, sự nguy hại và sự khô đau của nhiều người, của những thiên thần 
và loài người, cho bằng ông Makkhali nông cạn. ”Š Giống như một cái bẫy 
cá được đặt ở cửa sông sẽ đưa đến sự nguy-hại, sự khổ-đau, tai-nạn, và 


thảm-họa cho nhiều loài cá. Cũng giống như vậy, ông Makkhali nông cạn 
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giống như một cái “bẫy người',!”° là người đã khởi sinh trong thế gian này 


vì sự nguy-hại, sự khô-đau, tai-nạn, và thảm-họa của nhiêu người.” 


320 (5) 

“Này các Tỳ kheo, người xúi giục [người khác] trong Giáo Pháp và 
giới-luật được giảng giải một cách tôi tệ, và những người nghe người đó 
xúi giục và những người do bị xúi giục như vậy mà thực hành theo đó, thì 
tất cả đều tạo thêm sự thất-phước (tổn phước). Vì lý do gì? Vì Giáo Pháp 


đó được giảng giải một tôi tệ.” 


321 (6) 

“Này các Tỳ kheo, người khuyến khích [người khác] trong Giáo Pháp 
và giới-luật được giảng giải một cách hay khéo, và những người nghe 
người đó khuyên khích và những người do được khuyến khích như vậy 
mà thực hành đúng theo đó, thì tất cả đều tạo thêm phước-đức. Vì lý do 
gì? Vì Giáo Pháp đó được giảng giải một cách hay khéo.” 


322 (7) 

“Này các Tỳ kheo, với một Giáo Pháp và giới-luật được giảng giải 
một cách tồi tệ: người bố-thí nên biết sự chừng mực, còn người nhận thì 
không cần biết sự chừng mực. 7 Vì lý do gì? Vì Giáo Pháp đó được giảng 


giải một cách tôi tệ.” 


323 (8) 

Này các Tỳ kheo, với một Giáo Pháp và giới-luật được giảng giải một 
cách hay khéo: người nhận nên biết sự chừng mực, còn người bố-thí thì 
không cần biết sự chừng mực.” Vì lý do gì? Vì Giáo Pháp đó được giảng 
giải một cách hay khéo.” 


324 (9) 
“Này các Tỳ kheo, ai phát khởi sự nỗ-lực (tinh tắn, siêng tu) trong 
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một Giáo Pháp và giới-luật được giảng giải một cách tồi tệ thì sống trong 
sự khô. Vì lý do gì? Vì Giáo Pháp đó được giảng giải một cách tôi tệ.” 
(tức siêng tu theo tà pháp thì càng lầm lạc và bị khổ đau) 


325 (10) 

“Này các Tỳ kheo, ai lười biếng (không tu, không nỗ lực) trong một 
Giáo Pháp và giới-luật được giảng giải một cách hay khéo thì sống trong 
sự khổ. Vì lý đo gì? Vì Giáo Pháp đó được giảng giải một cách hay khéo.” 
(tức không tu theo chánh pháp thì không đúng đường và bị khổ đau) 


326 (11) 

“Này các Tỳ kheo, ai lười biếng (không tu, không nỗ lực) trong một 
Giáo Pháp và giới-luật được giảng giải một cách tôi tệ thì sống trong hạnh 
phúc. Vì lý do gì? Vì Giáo Pháp đó được giảng giải một cách tôi tệ.” (tức 
không tu theo tà pháp thì tránh sự lầm lạc và khổ đau). 


327 (12) 

“Này các Tỳ kheo, phát khởi sự nỗ-lực (tỉnh tấn, siêng tu) trong một 
Giáo Pháp và giới-luật được giảng giải một cách hay khéo thì sống trong 
hạnh phúc. Vì lý do gì? Vì Giáo Pháp đó được giảng giải một cách hay 
khéo.” (tức tu theo chánh pháp thì đúng đường và an lạc). 


326 (13) 

“Này các Tỳ kheo, như một chút xíu phân cũng bay mùi hôi thối; 
cũng giống như vậy, ta không đề cao một chút nào của sự hiện-hữu (sự 
sống trong luân-hồi), ngay cả trong một thời gian bằng cái búng ngón 


tay.” 


329 (14) — 332 (17) 


[329] “Này các Tỳ kheo, như một chút nước tiểu cũng bay mùi hôi 
thối ... [330] một chút nước bọt ... [331] một chút mủ đờm ... [332] một 
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chút máu tanh cũng bay mùi hôi thối; cũng giống như vậy ta không đề cao 
một chút nào của sự hiện-hữu, ngay cả trong một thời gian bằng cái búng 
ngón tay.” 


PHÂN NHÓM 4: [NHÓM DIÊM-PHÙ-NE THUYÉT LẠI] °! 
333 (1) — 347 (15) 


[333] “Này các Tỳ kheo, cũng như trong cõi Diêm-phù-nề (Jam- 
budïpa) này,'83 những vườn hoa, vườn cây, phong cảnh, và hồ sen đẹp mắt 
là số ít, còn những đôi núi và đèo dốc, sông rạch khó qua, những nơi đầy 
gai gốc và những vùng núi hiểm trở thì rất nhiều. 

Cũng giống như vậy, những chúng sinh được sinh trên đất khô là số 
ít, những chúng sinh được sinh trong nước là rất nhiều.” 


[334] “... những chúng sinh được tái sinh thành người là số ít; những 
chúng sinh bị tái sinh trong những cõi khác thì rất nhiều.” 


[335] “... những chúng sinh được tái sinh trong những tỉnh ly (xứ sở, 
bang) ở miền giữa (trung phần) là số ít. Còn những chúng sinh bị tái sinh 
trong những nước nằm ngoài biên giới trong các bộ tộc ngoại bang còn 


man rợ (thiêu văn minh) thì rât nhiêu.”1? 


[336] “... những chúng sinh có trí, thông minh, tỉnh tường, có fhể 
hiểu được ý nghĩa của những điều được giảng giải một cách hay khéo và 
những điều được giảng giải một cách tồi tệ là số ít; những chúng sinh 
không có trí, ngu đần, chậm hiểu, không zhể hiểu được ý nghĩa của những 
điều được giảng giải một cách hay khéo và những điều được giảng giải 
một cách tôi tệ thì rất nhiều.” 


[337] “... những chúng sinh có được mắt thiên thánh của trí-tuệ là số 


ít. Còn những chúng sinh chìm trong vô-minh và si-mê thì rât nhiêu.”!35 


[338] “... những chúng sinh gặp được Như Lai là số ít; những chúng 
sinh không gặp được Như Lai thì rất nhiều.” 
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[339] “... những chúng sinh nghe được Giáo Pháp và giới-luật được 
thuyết giảng bởi Như Lai là số ít; những chúng sinh không nghe được 
được Giáo Pháp và giới-luật được thuyết giảng bởi Như Lai thì rất nhiều.” 


[340] “... những chúng sinh sau khi đã nghe Giáo Pháp lưu giữ nó 
trong tâm là số ít; những chúng sinh sau khi nghe Giáo Pháp không lưu 


g1ữ nó trong tâm thì rât nhiêu.” 


[341] “... những chúng sinh biết suy xét ý-nghĩa của những giáo lý đã 
được lưu giữ trong tâm là số ít; những chúng sinh không suy xét ý-nghĩa 


của những giáo lý đã được lưu giữ trong tâm thì rất nhiều.” 


[342] “... những chúng sinh hiểu được ý-nghĩa của Giáo Pháp và 
thực hành đúng theo Giáo Pháp là số ít; những chúng sinh không hiểu ý- 
nghĩa của Giáo Pháp và không thực hành đúng theo Giáo Pháp thì rất 


nhiều.”186 


[343] “... những chúng sinh tiếp thu được cảm-nhận về sự cắp-bách 
từ những điều khơi gợi về sự cấp-bách là số ít; những chúng sinh không 
tiếp thu được cảm-nhận về sự cấp-bách từ những điều khơi gợi về sự cấp- 
bách thì rất nhiều.”!#? 


[344] “... những chúng sinh, sau khi được truyền cảm hứng bằng 
cảm-nhận về sự cấp-bách thì cố gắng (tu tập) một cách kỹ càng là số ít; 
những chúng sinh, sau khi được truyền cảm hứng bằng cảm-nhận về sự 


cấp-bách nhưng không cô gắng (tu tập) một cách kỹ càng thì rất nhiều.” 


[345] “... những chúng sinh đạt được sự định-tâm, sự nhất-điểm của 
tâm, dựa trên sự buông bỏ giải thoát, là số ít; những chúng sinh không đạt 
được sự định-tâm, sự nhất-điểm của tâm, dựa trên sự buông bỏ giải thoát, 
thì rất nhiều.”188 


[346] “... những chúng sinh đạt được (nhận được, có được, thưởng 
thức được) mùi vị ngon lành của thức ăn ngon là SỐ Ít; những chúng sinh 
không có được những thức ăn đó mà chỉ ăn những thứ dở tệ [dở tệ như rác 


rưởi] đê nuôi thân thì rât nhiêu.” 
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[347] “... những chúng sinh đạt được (nhận được, nếm được, trải 
nghiệm được) mùi vị của ý-nghĩa, mùi vị của Giáo Pháp, mùi vị của sự 
giải-thoát là số ít; những chúng sinh không đạt được mùi vị của ý-nghĩa, 
mùi vị của Giáo Pháp, mùi vị của sự giải-thoát thì rất nhiều.”1#? 

“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập bản thân như vầy: 
“Chúng ta sẽ đạt được mùi vị của ý-nghĩa, mùi vị của Giáo Pháp, mùi vị 


của sự giải-thoát.” Theo cách như vậy các thầy nên tu tập bản thân.” 


346 (16) — 377 (45) "9 

[348]—I350] “Này các Tỳ kheo, cũng như trong cõi Diêm-phù-nề 
(JambudTpa) này, những vườn hoa, vườn cây, phong cảnh, và hồ sen đẹp 
mắt là số ít, còn những đôi núi và đèo dốc, sông rạch khó qua, những nơi 


đây gai gôc và những vùng núi hiêm trở thì rât nhiêu. 


Cũng giống như vậy, những chúng sinh là người chết đi được tái sinh 
thành người là số ít; những chúng sinh là người chết đi bị tái sinh trong 
địa-ngục ... trong cõi súc-sinh ... trong cảnh giới hồn ma ngạ quý bị đày 


đọa thì rât nhiêu.”!?! 


[351]-I353] “... những chúng sinh là người chết đi được tái sinh 
trong số những thiên thần là số ít; những chúng sinh là người chết đi bị tái 
sinh trong địa-ngục ... trong cõi súc-sinh ... trong cảnh giới hồn ma ngạ 
quý bị đày đọa thì rất nhiều.” 

[354]—I356] “... những chúng sinh là những thiên thần chết đi được 
tái sinh lại thành thiên thần là số ít; những chúng sinh là những thiên thần 
chết đi bị tái sinh trong địa-ngục ... trong cõi súc-sinh ... trong cảnh giới 
hồn ma ngạ quỷ bị đày đọa thì rất nhiều.” 

[357]-I359] “... những chúng sinh là những thiên thần chết đi được 
tái sinh thành người là số ít; những chúng sinh là những thiên thần chết đi 
bị tái sinh trong địa-ngục ... trong cõi súc-sinh ... trong cảnh giới hồn ma 


ngạ quý bị đày đọa thì rất nhiều.” 
[360]—1362] “... những chúng sinh chết đi từ địa ngục được tái sinh 
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thành người là số ít; những chúng sinh chết đi từ địa ngục bị tái sinh lại 
trong địa-ngục ... trong cõi súc-sinh ... trong cảnh giới hồn ma ngạ quỷ bị 
đày đọa thì rất nhiều.” 


[363]—1365] “... những chúng sinh chết đi từ địa ngục được tái sinh 
thành thiên thần là số ít; những chúng sinh chết đi từ địa ngục bị tái sinh 
lại trong địa-ngục ... trong cõi súc-sinh ... trong cảnh giới hồn ma ngạ 


quỷ bị đày đọa thì rất nhiều.” 


[366]—I368] “... những chúng sinh chết đi từ cõi súc sinh được tái 
sinh thành người là số ít; những chúng sinh chết đi từ cõi súc sinh bị tái 
sinh trong địa-ngục ... trong cõi súc-sinh ... trong cảnh giới hồn ma ngạ 


quý bị đày đọa thì rất nhiều.” 
[369]—1371] “... những chúng sinh chết đi từ cõi súc sinh được tái 


sinh thành thiên thần là số ít; những chúng sinh chết đi từ cõi súc sinh bị 
tái sinh trong địa-ngục ... trong cõi súc-sinh ... trong cảnh giới hồn ma 
ngạ quỹ bị đày đọa thì rất nhiều.” 


[372]-1374] “... những chúng sinh chết đi từ cảnh giới hồn ma ngạ 
quỷ bị đọa đày được tái sinh thành người là SỐ Ít; những chúng sinh chết 
đi từ cảnh giới hồn ma ngạ quỷ bị đọa đày bị tái sinh trong địa-ngục ... 
trong cõi súc-sinh ... trong cảnh giới hồn ma ngạ quỷ bị đày đọa thì rất 
nhiều.” 

[375]—1377] “... những chúng sinh chết đi từ cảnh giới hồn ma ngạ 
quỷ bị đọa đày được tái sinh thành thiên thần là số ít; những chúng sinh 
chết đi từ cảnh giới hồn ma ngạ quỷ bị đọa đày bị tái sinh trong địa-ngục 
... trong cõi súc-sinh ... trong cảnh giới hồn ma ngạ quỷ bị đày đọa thì rất 
nhiêu.” 


NHÓM 17 
NHỮNG PHẨM CHẤT TẠO SỰ TỰ-TIN 


378 (I)— 393 (16) '°? 
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“Này các Tỳ kheo, đây chắc chắc là loại sự đạt-lợi (ích lợi), đó là: sự 
[378] là người sống tu trong rừng, [379] là người sống nhờ thức ăn có 
được từ việc đi khất thực, [380] là người mặc y-phục (cà sa) được làm từ 
giẻ rách, [381] chỉ có ba bộ y-phục,'? [382] là người thuyết giảng về Giáo 
Pháp, [383] là người tuân trì giới-luật, [384] có học hiểu nhiều, [385] 
đứng vững lâu năm (thâm niên), [386] có thái độ oai nghi đứng đắn, [387] 
có được đoàn chúng tăng (theo tu học), [388] có được đại đoàn chúng tăng 
(đại hội chúng theo tu học), [389] xuất thân từ gia đình tốt lành, [390] có 
diện mạo đẹp đẽ, [391] là người nói chuyện hay khéo, [392] có ít tham- 


muốn, [393] có sức khỏe tốt.” 


NHÓM 18 
CÁI BÚNG NGÓN TAY 1£ 


394 (1) 


“Này các Tỳ kheo, nếu một Tỳ kheo ứz áp tầng thiền định thứ nhất 
(Nhất thiền) trong thời gian chỉ bằng cái búng ngón tay: thì người đó được 
gọi là một Tỳ kheo là người không thiếu thiền-định, là người làm theo 
giáo-lý của VỊ Thầy (Phật), người đáp ứng theo lời-khuyên của VỊ Thầy, 
và là người không ăn thức ăn cúng dường của xứ sở một cách vô ích. Như 


vậy thì những người /⁄ dưỡng nó còn tôt hơn đên cỡ nào!” 


395 (2) — 401 (8) (Tứ thiền, tứ vô lượng tâm) 


“Này các Tỳ kheo, nếu một Tỳ kheo [395] /w :ập tầng thiền định thứ 
hai (Nhị thiền) ... [396] tu tập tầng thiền định thứ ba (Tam thiền) ... [397] 
tu tập tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền) ... [398] tu tập sự giải-thoát của 
tâm nhờ tâm-từ ... [399] tu tập sự giải-thoát của tâm nhờ tâm-bI ... [400] 
tu tập sự giải-thoát tâm nhờ tâm tùy-hỷ ... [401] tu tập sự giải-thoát của 


tâm nhờ tâm buông-xả:!”Š thì người đó được gọi là một Tỳ kheo là người 
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không thiếu thiền-định, là người làm theo giáo-lý của Vị Thầy (Phật), 
người đáp ứng theo lời-khuyên của Vị Thây, và là người không ăn thức ăn 
cúng dường của xứ sở một cách vô ích. Như vậy thì những người /u 


dưỡng nó còn tôt hơn đên cỡ nào!” 


402 (9) — 405 (12) (Tứ niệm xứ)!” 


“... [402] an trú quán sát thân trong thân,!?” nhiệt thành, thường rõ- 
biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buôn- 
phiền (ưu) đối với thế giới ... [403] an trú quán sát những cảm-giác trong 
những cảm-giác ... [404] an trú quán sát tâm trong tâm ... [405] an trú 
quán sát những hiện-tượng trong những hiện-tượng là những giáo pháp, 
nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm- 


muôn và sự buôn-phiên đôi với thê giới... 


406 (13) — 409 (16) (Tứ chánh cần) 


“... [406] khởi tạo mong-muốn không khởi sinh những trạng thái bất 
thiện xấu ác chưa khởi sinh ... [407] khởi tạo mong-muốn đẹp-bỏ những 
trạng thái bất thiện đã khởi sinh ... [408] khởi tạo mong-muốn khởi sinh 
những trạng thái thiện lành chưa khởi sinh ... [409] khởi tạo mong-muốn 
duy trì những trạng thái thiện lành đã khởi sinh, để chúng không bị sa sút, 
được gia tăng, tăng trưởng, và hoàn thiện nhờ tu tập; người đó tạo sự cố- 
găng, phát khởi sự nỗ-lực (tỉnh tấn), ứng dụng tâm, và chuyên-cần tu 
(tinh cần)... 


410 (17) — 413 (20) (Tứ thần túc) 
“... [410] tu tập cơ-sở thần thông vốn có sự định-tâm nhờ sự mong- 
muốn (dục; ý muốn) và những sự tạo-tác cố ý của sự chuyên-cần tu (tinh 


cần hành) ... [411] tu tập cơ-sở thần thông vốn có sự định-tâm nhờ sự nỗ- 
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lực (tỉnh tân) ... [412] tu tập cơ-sở thần thông vốn có sự định-tâm nhờ tâm 
(tâm)... [413] tu tập cơ-sở thần thông vốn có sự định-tâm nhờ sự điều-tra 
(trạch pháp) và những sự tạo-tác cỗ ý của sự chuyên-cần tu... 


414 (21) — 423 (30) (Ngũ căn, ngũ lực) 


“... [414] tu tập căn niềm-tin (tín căn)... [415]tu tập căn nỗ-lực (tấn 
căn) ... [416] tu tập căn chánh-niệm (niệm căn) ... [417] tu tập căn chánh- 
định (định căn) ... [418] tu tập căn trí-tuệ (tuệ căn) ... [419] tu tập năng 
lực niềm-tin (tín lực) ... [420] tu tập năng lực nỗ-lực (tấn lực)... [421] tu 
tập năng lực chánh-niệm (niệm lực) ... [422] tu tập năng lực chánh-định 
(định lực) ... [423] tu tập năng lực trí-tuệ (tuệ lực) ... 


424 (31) — 430 (37) (Thất giác chi) 


*... [424] tu tập chi giác-ngộ là chánh-niệm (niệm giác chị)... [425] 
tu tập chi giác-ngộ là sự phân-biệt các hiện-tượng (trạch-pháp giác chị) ... 
[426] tu tập chi giác-ngộ là sự nỗ-lực (tinh-tấn giác chỉ) ... [427] tu tập 
chi giác-ngộ là hoan-hỷ (hỷ giác chi)... [428] tu tập chi giác-ngộ là bình- 
lặng (khinh-an giác chi) ... [429] tu tập chi giác-ngộ là chánh-định (định 
giác chỉ) ... [430] tu tập chi giác-ngộ là buông-xả (xả giác chì) ... 


451 (38) — 438 (45) (Bát chỉ thánh đạo) 


“... [431] tu tập cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) ... [432] tu tập ý- 
định đúng đắn (chánh tư duy) ... [433] tu tập lời-nói đúng đắn (chánh 
ngữ) ... [434] tu tập hành-động đúng đắn (chánh nghiệp) ... [435] tu tập 
sự mưu-sinh đúng đắn (chánh mạng) ... [436] tu tập sự nỗ-lực đúng đắn 
(chánh tinh tấn)... [437] tu tập sự tâm-niệm đúng đắn (chánh niệm) ... 
[438] tu tập sự định-tâm đúng đắn (chánh định) ... 
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439 (46) — 446 (53)'? 


“... [439] nhận thức về thể-sắc ở bên trong, nhìn thấy thể-sắc ở bên 
ngoài, là hữu hạn, dù đẹp hay xấu, và sau khi đã vượt qua (chinh phục) 
chúng, người đó nhận thức như vây: “Ta biết, ta thấy”... [440] nhận thức 
về thể-sắc ở bên trong, nhìn thấy những thể-sắc ở bên ngoài, là vô lượng, 
dù đẹp hay xấu, và sau khi đã vượt qua chúng, người đó nhận thức như 
vầy: “Ta biết, ta thấy"... [441] không nhận thức về thể-sắc ở bên trong, 
nhìn thấy thể-sắc ở bên ngoài, là hữu hạn, dù đẹp hay xấu, và sau khi đã 
vượt qua chúng, người đó nhận thức như vây: “Ta biết, ta thấy"... [442] 
nhận thức về thể-sắc ở bên trong, nhìn thấy những thể-sắc ở bên ngoài, là 
vô lượng, dù đẹp hay xấu, và sau khi đã vượtq qua chúng, người đó nhận 
thức như vây: “Ta biết, ta thấy”... [443] không nhận thức về thể-sắc ở bên 
trong, nhìn thấy thể-sắc ở bên ngoài, là hữu hạn, là những thứ màu xanh, 
xanh về màu sắc, có ánh sắc xanh, có tông màu xanh, và sau khi đã vượt 
qua chúng, người đó nhận thức như vầy: “Ta biết, ta thấy”... [444] không 
nhận thức về thể-sắc ở bên trong, nhìn thấy thể-sắc ở bên ngoài, là hữu 
hạn, là những thứ màu vàng, vàng về màu sắc, có ánh sắc vàng, có tông 
màu vàng, và sau khi đã vượt qua chúng, người đó nhận thức như vây: “Ta 
biết, ta thấy”... [445] không nhận thức về thể-sắc ở bên trong, nhìn thấy 
thể-sắc ở bên ngoài, là hữu hạn, là những thứ màu đỏ, đỏ về màu sắc, có 
ánh sắc đỏ, có tông màu đỏ, và sau khi đã vượt qua chúng, người đó nhận 
thức như vây: “Ta biết, ta thấy" ... [446] không nhận thức về thể-sắc ở bên 
trong, nhìn thấy thể-sắc ở bên ngoài, là hữu hạn, là những thứ màu trắng, 
trắng về màu sắc, có ánh sắc trắng, có tông màu trắng, và sau khi đã vượt 


qua chúng, người đó nhận thức như vây: “Ta biết, ta thấy'.... 


447 (54) — 454 (61)! 


“... [447] sở hữu thể-sắc nhìn thấy những thể-sắc... [448] không 
nhận thức về những thể-sắc ở bên trong và nhìn thấy những thể-sắc ở bên 
ngoài ... [449] chỉ tập trung (tụ chú) vào tướng “đẹp”... [450] “Với sự 
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hoàn toàn vượt trên những nhận-thức về thể-sắc (sắc giới), với sự phai 
biến những nhận-thức về va-chạm giác quan, với sự không còn chú-tâm 
(tác ý) tới những nhận-thức vỀ sự đa-dạng (khác biệt này nọ), [chỉ nhận 
thức rằng:] 'không gian là vô biên”, người đó chứng nhập và an trú trong 
không vô biên xứ [cảnh xứ không gian vô biên]”... [451] “Bằng sự hoàn 
toàn vượt trên không vô biên xứ, [nhận thức rằng:] “thức là vô biên”, một 
Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong thức vô biên xứ [cảnh xứ thức vô 
biên]”... [452] “Băng sự hoàn toàn vượt trên thức vô biên xứ, [nhận thức 
rằng:] 'không-có-gì', một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong vô sở hữu 
xứ [cảnh xứ không-có-gì]”.... [453] “Bằng sự hoàn toàn vượt trên vô sở 
hữu xứ, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong phi tưởng phi phi tưởng 
xứ [cảnh xứ không có nhận-thức cũng không phải không còn nhận-thức]” 
... [454] “Bằng sự hoàn toàn vượt trên phi tưởng phi phi tưởng xứ, một Tỳ 
kheo chứng nhập và an trú trong trạng thái diệt thọ tưởng [sự chấm-dứt 


của nhận-thức và cảm-giác]` ... 


455 (62) — 464 (71) 


“... [455] tu tập kasina (vật thể dùng làm đối-tượng thiền định) đất??? 
... [456] tu tập kasi„a nước ... [457] tu tập ⁄asin„a lửa ... [45S] tu tập 
kasina khí... [459] tu tập kasira màu xanh ... [460] tu tập &asizz màu 
vàng ... [461] tu tập &asi„a màu đỏ ... [462] tu tập &øsi„a màu trắng... 
[463] tu tập kas/na không gian ... [464] tu tập kas/na thức ... 


465 (72) — 474 (81) 


“... [465] tu tập nhận-thức về sự không hấp-dẫn (không-sạch, ô-uế, 
của thân) ... [466] tu tập nhận-thức về cái chết ... [467] tu tập nhận-thức 
về sự ô-uế (không-sạch, đang ghê tởm) của thức ăn ... [468] tu tập nhận- 
thức về sự không còn thích-thú trong toàn bộ thế giới ... [469] tu tập 
nhận-thức về tính vô-thường ... [470] tu tập nhận-thức về sự khổ trong 
những thứ vô-thường ... [471] tu tập nhận-thức về sự vô-ngã trong những 
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thứ là khổ ... [472] tu tập nhận-thức vỀ sự dẹp-bỏ ... [473] tu tập nhận- 


thức về sự chán-bỏ ... [474] tu tập nhận-thức về sự chấm-dứt ... 


475 (82) — 484 (91) 


“... [475] tu tập nhận-thức về sự vô-thường ... [476] tu tập nhận-thức 
về sự vô-ngã ... [477] tu tập nhận-thức về cái chết ... [478] tu tập nhận- 
thức về sự ô-uế của thức ăn ... [479] tu tập nhận-thức về sự không còn 
thích-thú trong toàn bộ thế giới ... [480] tu tập nhận-thức về một bộ 
xương ... [481] tu tập nhận-thức về thi thể bị giòi đục ... [482] tu tập 
nhận-thức về thi thể bị xanh thúi ... [483] tu tập nhận-thức về thi thể bị 
lủng chảy ... [484] tu tập nhận-thức về thi thể bị sình lên ...??! 


485 (92) — 494 (101) 


“,.. [485] tu tập sự tưởng niệm [tưởng nhớ, niệm] về Phật ... [486] tu 
tập sự tưởng niệm về Giáo Pháp ... [487] tu tập sự tưởng niệm về Tăng 
Đoàn ... [488] tu tập sự tưởng niệm về giới-hạnh ... [489] tu tập sự tưởng 
niệm về sự bố-thí ... [490] tu tập sự tưởng niệm về những thiên-thần ... 
[491] tu tập “sự chánh-niệm về hơi-thở'... [492] tu tập sự chánh-niệm về 
cái chết ... [493] tu tập “sự chánh-niệm hướng vào thân' ... [494] tu tập sự 


tưởng niệm về sự bình-an... 


495 (102) — 534 (141) 


“... [495] tu tập căn niềm-tin (tín căn) có đi kèm bởi tầng thiền định 
thứ nhất (Nhất thiền) ... [496] tu tập căn nỗ-lực (tấn căn) ... [497] tu tập 
căn chánh-niệm (niệm căn)... [498] tu tập căn chánh-định (định căn) ... 
[499] tu tập căn trí-tuệ (tuệ căn)... [500] tu tập năng lực niềm-tin (tín lực) 
... [501] tu tập năng lực nỗ-lực (tấn lực) ... [502] tu tập năng lực chánh- 
niệm (niệm lực)... [503 | tu tập năng lực chánh-định (định lực)... [504] tu 
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tập năng lực trí-tuệ (tuệ lực) có đi kèm bởi tầng thiền định thứ nhất ...” 


“... [505]CIS14] tu tập căn niềm-tin (tín căn)... ... tu tập năng lực 
trí-tuệ (tuệ lực) có đi kèm bởi tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền) ... 


“... [515]Ƒ1524 tu tập căn niềm-tin (tín căn)... .... tu tập năng lực 
trí-tuệ (tuệ lực) có đi kèm bởi tầng thiền định thứ ba (Tam thiền) ... 


“... {1525]|Ƒˆ{534| tu tập căn niềm-tin (tín căn)... ... tu tập năng lực 
trí-tuệ (tuệ lực) có đi kèm bởi tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền) ...??? 


020 (142) — 574 (181) 


“,.. [535] tu tập căn niễm-tin (tín căn) có đi kèm bởi ứâm-£ừ... [536] 
tu tập căn nỗ-lực (tấn căn) ... [537] tu tập căn chánh-niệm (niệm căn) ... 
[538] tu tập căn chánh-định (định căn) ... [Š39] tu tập căn trí-tuệ (tuệ căn) 
... [940] tu tập năng lực niềm-tin (tín lực)... [541] tu tập năng lực sự nỗ- 
lực (tấn lực) ... [542] tu tập năng lực chánh-niệm (niệm lực) ... [543] tu 
tập năng lực chánh-định (định lực) ... [544] tu tập năng lực trí-tuệ (tuệ 


lực) có đi kèm bởi tâm-từ ... 


“... [545]-1554| tu tập căn niễm-tin (tín căn)... .... tu tập năng lực 


trí-tuệ (tuệ lực) có đi kèm bởi /âm-bi ... 


“... [55S5]|Ƒ1564 tu tập căn niềm-tin (tín căn)... .... tu tập năng lực 


trí-tuệ (tuệ lực) có đi kèm bởi /âm-fùy-hjỷ ... 


“... [565]ˆ1574] tu tập căn niềm-tin (tín căn)....... tu tập năng lực 
trí-tuệ (tuệ lực) có đi kèm bởi zâm-xả:??Ở thì người đó được gọi là một Tỳ 
kheo là người không thiếu thiền-định, là người làm theo giáo-lý của Vị 
Thầy (Phật), người đáp ứng theo lời-khuyên của Vị Thầy, và là người 
không ăn thức ăn cúng dường của xứ sở một cách vô ích. Như vậy thì 
những người / dưỡng nó còn tốt hơn đến cỡ nào!” 
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NHÓM 19 
SỰ CHÁNH-NIỆM HƯỚNG VÀO THÂN ?“ 


2/5 (1) 

“Này các Tỳ kheo, thậm chí giống như một người bằng tâm mình bao 
trùm đại dương thì như vậy cũng bao gồm tất cả những sông suối chây 
vào đại dương đó; cũng giống như vậy, những ai tu tập và tu dưỡng “sự 
chánh-niệm hướng vào thân" thì bao gồm tất cả những phẩm chất thiện 


thuộc về trí-biết đích thực (minh).”29 


5/6 (2)— 582 (8) 


“Này các Tỳ kheo, có một thứ, khi được tu tập và tu dưỡng, sẽ [576] 
dẫn tới một cảm-nhận mạnh mẽ về sự cấp-bách”"°... [577] dẫn tới sự tốt- 
lành lớn lao ... [578] dẫn tới sự an-toàn lớn lao thoát khỏi sự trói-buộc ... 
[579] dẫn tới sự chánh-niệm và sự rõ-biết (tỉnh giác)... [580] dẫn tới sự 
chứng ngộ sự-biết và sự-thấy (trí-biết và tầm-nhìn) ... [581] dẫn tới sự an 
trú lạc trú ngay trong kiếp này ... [582] dẫn tới sự chứng quả là trí-biết 
(minh) và sự giải-thoát. Cái gì là một thứ đó? Đó là “sự chánh-niệm hướng 
vào thân”. Đây là một thứ (giáo pháp), khi được tu tập và tu dưỡng, sẽ dẫn 
tới một cảm-nhận mạnh mẽ về sự cấp-bách ... dẫn tới sự chứng quả là trí- 


biết (minh) và sự giải-thoát.” 


583 (9)? 

“Này các Tỳ kheo, khi một thứ được tu tập và tu dưỡng, thân sẽ trở 
nên tĩnh lặng, tâm trở nên tĩnh lặng, ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ) sẽ lắng 
lặn, và tất cả những phẩm chất thiện lành thuộc về trí-biết đích thực 
(minh) sẽ đạt tới hoảàn-thiện thông qua sự tu-tập. Cái gì là một thứ đó? Đó 
là “sự chánh-niệm hướng vào thân”. Khi một thứ (giáo pháp) này được tu 
tập và tu dưỡng, thân sẽ trở nên tĩnh lặng, tâm trở nên tĩnh lặng, ý-nghĩ 
(tầm) và sự soi-xét (tứ) sẽ lắng lặn, và tất cả những phẩm chất thiện lành 


thuộc về trí-biết đích thực (minh) sẽ đạt tới hoàn-thiện thông qua sự tu- 
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Là) 


tập. 


584 (10)29 

“Này các Tỳ kheo, khi một thứ được tu tập và tu dưỡng, những phẩm 
chất bất thiện chưa khởi sinh thì không khởi sinh và những phẩm chất bất 
thiện đã khởi sinh thì bị dẹp bỏ. Cái gì là một thứ đó? Đó là “sự chánh- 
niệm hướng vào thân”. Khi một thứ (giáo pháp) này được tu tập và tu 
dưỡng, những phẩm chất bất thiện chưa khởi sinh thì không khởi sinh và 
những phẩm chất bất thiện đã khởi sinh thì bị dẹp bỏ.” 


585 (11)”° 

“Này các Tỳ kheo, khi một thứ được tu tập và tu dưỡng, những phẩm 
chất thiện lành chưa khởi sinh thì khởi sinh, và những phẩm chất thiện 
lành đã khởi sinh thì gia tăng và lớn mạnh. Cái gì là một thứ đó? Đó là “sự 
chánh-niệm hướng vào thân". Khi một thứ (giáo pháp) này được tu tập và 
tu dưỡng, những phẩm chất thiện lành chưa khởi sinh thì khởi sinh, và 
những phẩm chất thiện lành đã khởi sinh thì gia tăng và lớn mạnh.” 


586 (12) — 590 (19) ?" 


“Này các Tỳ kheo, khi một thứ được tu tập và tu dưỡng, thì [S86] vô- 
minh sẽ bị dẹp bỏ ... [587] trí-biết đích thực (minh) sẽ khởi sinh ... [585] 
sự tự-ta (ngã mạn) sẽ bị dẹp bỏ ... [589] những khuynh-hướng tiềm-Ấn 
(tùy miên) sẽ bị bứng bỏ ... [590] những gông-cùm (kiết sử) sẽ bị phá bỏ. 
Cái gì là một thứ đó? Đó là “sự chánh-niệm hướng vào thân”. Khi một thứ 
(giáo pháp) này được tu tập và tu dưỡng, thì vô-minh sẽ bị dẹp bỏ ... trí- 
biết đích thực (minh) sẽ khởi sinh ... sự tự-ta sẽ bị đẹp bỏ ... những 
khuynh-hướng tiềm-ân sẽ bị bứng bỏ ... những gông-cùm sẽ bị phá bỏ.” 


091 (17) — 592 (18) 


“Này các Tỳ kheo, khi một thứ được tu tập và tu dưỡng, sẽ [591] dẫn 
tới sự phân rõ khác-biệt [sự phân-biệt khác nhau] nhờ trí-tuệ ... [592] dẫn 
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tới Niết-bàn nhờ sự không còn dính-chấp (thủ diệt).?!! Cái gì là một thứ 
đó? Đó là “sự chánh-niệm hướng vào thân”. Đây là một thứ (giáo pháp), 
khi được tu tập và tu dưỡng, sẽ dẫn tới sự phân rõ khác-biệt nhờ trí-tuệ.... 
dẫn tới Niết-bản nhờ sự không còn dính-chấp.” 


098 (19) — 595 (21) 


“Này các Tỳ kheo, khi một thứ được tu tập và tu dưỡng, thì [593] sự 
thâm-nhập những yếu-tố (giới) khác nhau sẽ xảy ra ... [594] sự thâm-nhập 
nhiều loại (đa dạng) yếu-tố sẽ xảy ra ... [595] sự-biết (mang tính) phân 
tích (vô ngại giải trí) về những yếu-tô khác nhau sẽ xảy ra.?!? Cái gì là một 
thứ đó? Đó là “sự chánh-niệm hướng vào thân". Khi một thứ (giáo pháp) 
nảy được tu tập và tu dưỡng, thì sự thâm-nhập những yếu-tố khác nhau sẽ 
xảy ra ... sự thâm-nhập nhiều loại yếu-tố sẽ xảy ra ... trí-biết (mang tính) 
phân tích về những yếu-tố khác nhau sẽ xảy ra.” 


596 (22) — 599 (25) 


“Này các Tỳ kheo, có một thứ, khi được tu tập và tu dưỡng, sẽ [596] 
dẫn tới chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu ... [597] dẫn tới chứng ngộ thánh 
quá Nhất-lai ... [598] dẫn tới chứng ngộ thánh quả Bắt-lai ... [599] dẫn 
tới chứng ngộ thánh quả A-la-hán. Cái gì là một thứ đó? Đó là “sự chánh- 
niệm hướng vào thân". Đây là một thứ (giáo pháp), khi được tu tập và tu 
dưỡng, sẽ dẫn tới chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu ... dẫn tới chứng ngộ 
thánh quả Nhất-lai ... dẫn tới chứng ngộ thánh quả Bắt-lai... dẫn tới 
chứng ngộ thánh quả A-la-hán.” 


600 (26) — 615 (41) 


“Này các Tỳ kheo, có một thứ, khi được tu tập và tu dưỡng, sẽ dẫn tới 
[600] sự đạt được trí-tuệ ... [601] sự tăng trưởng của trí-tuệ ... [602] sự 
lớn mạnh của trí tuệ ... [603] sự lớn lao của trí-tuệ ... [604] sự đa dạng 


của trí-tuệ ... [605] sự rộng lớn của trí-tuệ ... [606] chiều sâu của trí-tuệ 
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... [607] một trạng thái của trí-tuệ vô thượng ... [608] bề rộng của trí-tuệ 
... [609] sự đổi dào của trí tuệ ... [610] sự nhanh nhạy của trí-tuệ ... [611] 
sự nỗi trội của trí-tuệ ... [612] sự hoan hỷ của trí-tuệ ... [613] sự tốc hành 
của trí-tuệ ... [614] sự sắc bén của trí-tuệ ... [615] tính thâm nhập của trí- 
tuệ.?! Cái gì là một thứ đó? Đó là “sự chánh-niệm hướng vào thân'. Đây 
là một thứ (giáo pháp), khi được tu tập và tu dưỡng, sẽ dẫn tới sự đạt được 


trí-tuệ ... tính thâm nhập của trí-tuệ.” 


NHÓM 20 
SỰ BẤT TỬ ?“ 


616 (1) ?Š 

“Này các Tỳ kheo, những ai không tham dự (dự phân, thụ hưởng) sự 
bắt-tử là (đồng nghĩa, coi như) họ không tham gia [tu tập] “sự chánh-niệm 
hướng vào thân". AI tham dự sự bất-tử là họ tham gia “sự chánh-niệm 


399 


hướng vào thân'. 


617 (2) 

“Này các Tỳ kheo, sự bất-tử đã không được tham dự bởi những ai 
không tham gia [tu tập] 'sự chánh-niệm hướng vào thân. Sự bất-tử đã 
được tham dự bởi những người đã tham gia “sự chánh-niệm hướng vào 


thân'.” 


616 (3) 
“Này các Tỳ kheo, những ai đã rớt khỏi sự bắt-tử là họ đã rớt khỏi “sự 
chánh-niệm hướng vào thân”. Những người đã không rớt khỏi sự bất-tử là 


3939 


họ đã không rớt khỏi “sự chánh-niệm hướng vào thân'. 


619 (4) 
“Này các Tỳ kheo, những ai đã lơ là (bỏ lơ, không nhắm đến) sự bất- 


tử là họ đã lơ là (bỏ lơ, không tu tập) “sự chánh-niệm hướng vào thân'. 
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Những người đã đảm nhận (mục tiêu) sự bắt-tử là họ đã đảm nhận “sự 


chánh-niệm hướng vào thân". ” 


620 (5) 

“Này các Tỳ kheo, những ai lơ tâm phóng dật về sự bất-tử là họ lơ 
tâm phnøs dật về “sự chánh-niệm hướng vào thân”. Những người không lơ 
tâm phóng dật về sự bất-tử là họ không lơ tâm phóng dật về “sự chánh- 
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niệm hướng vào thân'. 


621 (6) 
“Này các Tỳ kheo, những ai đã bỏ quên sự bắt-tử là họ đã bỏ quên “sự 
chánh-niệm hướng vào thân”. Những người đã không bỏ quên sự bất-tử là 


3339 


họ đã không bỏ quên “sự chánh-niệm hướng vào thân'. 


622 (7) 
“Này các Tỳ kheo, những ai đã không theo đuôi sự bất-tử là họ đã 
không theo đuổi “sự chánh-niệm hướng vào thân”. Những người đã theo 


3.32 


đuổi sự bất-tử là họ đã theo đuôi “sự chánh-niệm hướng vào thân”. 


623 (8) 
“Này các Tỳ kheo, những ai đã không tu tập sự bất-tử là họ đã không 
tu tập “sự chánh-niệm hướng vào thân”. Những người đã tu tập sự bắt-tử là 


L b 


họ đã tu tập “sự chánh-niệm hướng vào thân". 


624 (9) 
“Này các Tỳ kheo, những ai đã không tu dưỡng sự bắt-tử là họ đã 
không tu dưỡng “sự chánh-niệm hướng vào thân”. Những người đã tu 


399 


dưỡng sự bắt-tử là họ đã tu dưỡng “sự chánh-niệm hướng vào thân". 


625 (10) 
“Này các Tỳ kheo, những ai đã không trực-tiếp biết sự bất-tử là họ đã 
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không trực-tiếp biết 'sự chánh-niệm hướng vào thân”. Những người đã 
trực-tiếp biết sự bất-tử là họ đã trực-tiếp biết “sự chánh-niệm hướng vào 


thân".” 


626 (11) 

“Này các Tỳ kheo, những ai đã không hoàn-toàn hiểu sự bắt-tử là họ 
đã không hoàn-toàn hiểu “sự chánh-niệm hướng vảo thân”. Những người 
đã hoản-toàn hiểu sự bắt-tử là họ đã hoàn-toàn hiểu “sự chánh-niệm hướng 


vào thân”.” 


627 (12) 

“Này các Tỳ kheo, những ai đã không chứng ngộ sự bắất-tử là họ đã 
không chứng ngộ “sự chánh-niệm hướng vào thân”. Những người đã 
chứng ngộ sự bất-tử là họ đã chứng ngộ “sự chánh-niệm hướng vảo 


thân".” 


— HÉT QUYÊN I— 
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BẢNG VIẾT TẮÁT 








I. BỘ KINH AN & CHÚ GIẢI CHÍNH: 
AN Anguttara Nikäya: Bộ Kinh Tăng Chi 
Be: phiên bản tiếng Miền Điện (= Chattha Sangäyana Tipitaka, bản điện 
tử) 
Ee: phiên bản tiếng Anh (ân bản PTS) 
Ce: phiên bản Tích Lan (= Buddha Jayani Tripitaka Series, bản in giẫy) 
Mp ManorathapiranT: Luận Giảng Bộ Kinh AN 
Mp-t ManorathapiranT-tikã: Tiểu Luận Giảng Bộ Kinh AN 
NDB = Nummerical Discourses of Buddha: bản dịch Pali-Anh của AN 
bởi Tỳ Kheo Bồ-Đè. 
SC = trang SuttaCentral: bản dịch Päli-Anh các bộ kinh Nikãya bởi nhà 
sư Ajahn SuJato. 


Lưu Ý: Khi chữ Be và Ce được dùng để chỉ phiên bản của luận giảng 
Mp, là chúng tương ứng chỉ ấn bản Cha/tha Sangäyana Tipitaka bản điện 
tử 4.0 (dựa trên phiên bản Miến Điện và được ấn hành bởi Viện Nghiên 
Cứu Thiên Minh Sát Igatpuri, Ân Độ) và ẫn bản Tích Lan Simon Hewavi- 
tarne Bequest (1923-31). Nếu chỉ ghi Mp không thôi thì đó là luận giảng 
Mp thuộc ấn bản điển tử của Chzƒha Sangäyana. 


II. NHỮNG KINH SÁCH PÄÃLI KHÁC: 
Abhi = Abhidhamma PItaka: V¡ Diệu Pháp Tạng 
+ AN = Anguttara Nikaya: Bộ Kinh Tăng Củh¡ (Tăng Chì Kinh Bộ) 
As = Atthasalin (DhammasadganT-atthakathä): Cu Giải tập Dhs 
Dhp = Dhammapada: ấp Kinh Pháp Cú (thuộc KN) 
Dhp-a = Dhammapada-atthakatha: Chú Giải tập Dhp 
Dhs = DhammasadganT: Bộ Pháp Tụ (thuộc Abhi) 
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+ DN = DIgha Nikaya: Bộ Kinh Dài (Trường Kinh Bộ) 

It = Itivuttaka: ếập Kinh Phật Tự Thuyết (thuộc KN) 

If-a = Itivuttaka-atthakathã: Chú Giải tập lf 

JjJa: = Jãtaka: ?ập kinh Chuyện T' yên Thân Cúa Đức Phật (thuộc KN) 
Khp = Khuddakapatha: ứập Kinh T; yếu Tì ụng (thuộc KN) 

« KN = Khuddaka Nikaya: Bộ Kinh Ngắn (Tiêu Kinh Bộ) 

MII = Milindapanha: ứáp kinh Milinda Vấn Đáp (thuộc KN) 

+ MN = Majjhima Nikäya: Bộ Kinh Vừa (Trung Kinh Bộ) 

Mp = ManorathapiramI: Cú Giải bộ AN 

Nett = Nettippakarana: (thuộc KN) 

Nidd I = Mahaä-niddesa: áp Đại Diễn Giải (Đại Nghĩa Tích) (thuộc KN) 


Nidd II = Cũla-niddesa: zập Tiểu Diễn Giải (Tiêu Nghĩa Tích) (thuộc 
KN) 


Pat{is = Patisambhidamagøsa: /ậ? Con Đường Phán Biệt (Vô Ngại Giải 
Đạo) (thuộc KN) 


Patis-a = Patisambhidamagga-atthakathã: Cú Giải tập Patis 
Pet = Petakopadesa: (thuộc KN) 


Pj II = ParamatthaJotika, Phần II (Suttanipata-atthakath3): C7 Giải tập 
NY/) 


Pp = PuggalapannattI: 5ô Phân Định Cá Nhân (Nhân Thì Thuyết Luận) 
(thuộc Abhi) 


Pp-a = Puggalapannatti-atthakathã: Chú Giải tập Pp 

Ps = Papancasidan1 (MaJjhima Nikãya-atthakathä): Chú Giải bộ MN 
Pv = Petavatthu: /ập Chuyện Quỷ Đói (Ngạ Quỷ Sự) (thuộc KN) 

+ SN = Samyutta Nikãya: Bộ Kinh Liên Kết (Tương Ưng Kinh Bộ) 
Šn = Suttanipata: áp Kinh Tập (thuộc KN) 

Sp = Samantapäsädikãa (Vinaya-atthakathä): Chú Giải Luật Tạng 
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Sv = Sumaogalav1läsinT (DIgha Nikãya-atthakathä): Chú Giải bộ kinh DN 
Sv-p{ = SumaogalaviläsinT-puräna-tikã (Dĩgha Nikãya-tikã) (Be): Tiểu 
Chủ Giải bộ kinh DN (phiên bản Miễn Điện) 

Th = Theragathã: /áp? kinh Trưởng Lão Thỉ Kệ (thuộc KN) 

Th-a = Theragathã-atthakatha: C7 Giải tập Th 

Thĩ = TherTgathä: /ập kinh Trưởng Lão N¡ Kệ (thuộc KN) 

Th†T-a = TherTgathã-atthakathã (1998): Chư Giải tập Thĩ (bản 1998) 

Ud = Udãna: ểáp kinh Phật Đã Nói Như Vậy (thuộc KN) 

Ud-a = Udana-atthakatha: Chú Giải tập Ud 

Vibh = Vibhanga: Bộ Phán Tích (thuộc Abhi) 

Vibh-a = Vibhanga-atthakatha (SammohavinodanT): Chú Giải bộ Vĩíph 
Vibh-m{ = Vibhaäga-mũlafTkã (Be): Tiểu Chú Giải tập Vbh (phiên bản 
Miên Điện) 

Vin = Vinaya: Luật Tạng (Rỗ Luật) 

Vism = Visuddhimagsa: Con Đường Thanh Lọc (Thanh Tịnh Đạo) 


II. NHỮNG BẢN DỊCH CỦA CÁC BỘ KINH, TẬP KINH: 


BL= Buddhist Legends: Những Huyền Thoại Phật Giáo (của học giả 
Burlingame) 


CMA = A Comprehensive Manual of Abhidhamma: Cẩm Nang Vì Diệu 
Pháp (của Tỳ Kheo Bồ-Đè) 


EV I= Elders` Verses I: 7rưởng Lão Thị Kệ I (của Norman) 
EV II = Elders" Verses II: 7zưởng Lão Thỉ Kệ II (của Norman) 
GD = Group of Discourse: áp Kinh Tập 1 (của Ñorman) 
Germ Tr = Bản dịch SN tiếng Đức (của Geiger) 


KS = Kindred Sayings: Bản dịch tiếng Anh của SN (bởi Rhys Davids, 
Woodward) 


LDB = Long Discourses of the Buddha: bản địch Pali-Anh của DN (bởi 
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học 
giả Walshe) 


MLDB = Middle Length Discourses of the Buddha: bản địch Pali-Anh 
của MỊN (bởi nhà sư dịch giả Tỳ Kheo Nãnamoli và TKBĐ) 


Ppn = Path of Purification: bản địch Con Đường Thanh Lọc (Thanh Tịnh 
Đạo) [= Vism| bởi nhà sư học giả Tỳ Kheo Nanamoll) 


SN-Anth = “Samyutta Nikãya: An Anthology”: Tuyển tập các kinh thuộc 
SN (của các học giả Ireland, Nãnananda, Walshe) 


IV. CÁC NGUÒN THAM CHIẾU KHÁC: 


CPD = Critical Päli Dictionary: 7 Điển Päli Phê Bình (của Viện Khoa 
Học & Văn Chương Đan Mạch) 


CSCS = A Comprehensive Study of the Chinese Samyuktagama: Nghiên 
Cứu Tổng Quát về Tương Ưng A-hàm Hán Tạng (của Enomoto) 


DPPN: 7ự Điển Danh Từ Niêng Pali (của Malalasekera) 


MW = Monier-WIlliams” Sanskrit-English Dictionary: 7 Điển Phạn- 
Anh (của MonIer-W¡illiam) 


PED = Päli-English Dictionary: 7 Điển Pali-Anh (của PTS) 


V. CÁC CHỮ VIẾT TẮT KHÁC: 
BHS = Buddhist Hybrid Sanskrit: Chữ Lai Phạn trong Phật giáo 
BPS = Buddhist Publication SoclIety: Hội Ấn Hành Phật Giáo Tích-Lan 
C.Rh.D = C.A.F. Rhys Davids (tiến sĩ học giả dịch giả Rhys Davids) 
PTS = Pali Text Society (Hội Kinh Điền Pali) 
Skt = Sanskrit: tiếng Phạn 
VẤT = Vanarata Ananda Thera: Trưởng Lão Vanarata Ananda 
Lưu Ý: Các trích dẫn kinh gốc tiếng Pãli được so chiếu và trích dẫn 


trong phần chú thích (của TKBĐ) là ghi số quyển và số trang của ấn bản 
PTS. Các trích dẫn từ Uđãna và Irivuraka thì ghi số kinh theo sau là số 
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trang của ân bản PTS. Còn trích dẫn từ Vism cũng được ghi kèm theo 
bằng số chương và số đoạn trong Ppn. 
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CHÚ THÍCH 


1 (Về tên Quyển “Một”: “Quyển” ở đây là dịch chữ nipãfa (tập, tập kinh, 
quyển). Bộ kinh AN này gồm có 17 áp lớn như vậy, nên người dịch dịch 
luôn là 77 QUYỀN để dễ hình dung theo cách gọi theo thứ tự của tiếng Việt 
[bộ. quyển. phần, chương, nhóm, phân nhóm]. 


- “Một” ở đây bao hàm hai nghĩa: (ï) vừa là số fhứ fự và (ii) vừa là ếên của 
quyền kinh. Số thứ tự là quyền “/ nhất” và tên quyền kinh là quyên “Mộ”. 


- Theo nghĩa của các bài kinh, Quyển “Một” gồm những bài kinh nói về mội 
thứ, một sự, một điễu, một loại, một dạng; hay về một người, một loại người; 
về một chủ đê, một tính chất, một đặc tính, một phẩm hạnh, một nhân, một 
duyên; hay về một giáo lý, một giáo pháp, một pháp tu, một con-đường ... Có 
thể gọi chung (HV) là “mộ: pháp” nhưng không hàm chứa cho đủ những cái 
“một” được nói trong quyền kinh. 


Sự giải thích tương tự đối với các Quyển “Hai”... “Ba”... “Mười Một”.) 


17 [Ở đây và trong các kinh khác tôi [TKBĐ] dịch thành ngữ tiếng Päli ci/ưm 


pariyädäya tifthati đơn giản là: “[nó] ám muội cái tâm”. Theo nghĩa gốc của 
nó là: “sau khi đã trở thành tâm, [nó] vẫn còn [ở đó].”] (L7) 


18 [Mp: mùi thân thể phụ nữ có thê là mùi thơm tho hoặc ô uế (duggandha), 
nhưng ở đây có lẽ ở đây cũng gồm luôn mùi thơm của son phấn, nước hoa 
của phụ nữ.| (18) 


! [Mp: mùi vị của lưỡi, nước bọt ... của phụ nữ và mùi vị của cơm, cháo, 
thức ăn ... phụ nữ đút cho chồng ăn. Nhận lấy (thụ hưởng) những mùi vị 
thơm tho từ phụ nữ có thể dẫn đến khổ sở khổ Iụy.] (19) 


2? [Mp chú giải rằng: “Bởi do những thiên-hướng (tính khí, tập khí) và những 
khuynh-hướng tiềm ấn (tùy miên) của những chúng sinh khác nhau, nên Đức 
Phật đã đề cập từng mỗi đối-tượng giác quan [trong 05 đối-tượng giác quan] 
như hình-sắc, âm-thanh ... và nói rằng: “Ta không nhìn thấy thứ Øì như vậy". 
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(Đối với người chỉ bị 01 đối-tượng ám muội thì như vầy:) Khi một nam nhân 
coi trọng hình-sắc, thì hình-sắc phụ nữ ám muội và cản trở người đó—trói 
buộc, quyến rũ, làm si mê, và làm ngu mờ người đó; nhưng 04 đối-tượng 
khác, ngoài hình-sắc, thì không ám muội như vậy. Tương tự như vậy, âm- 
thanh quyến rũ người coi trọng âm-thanh ... vân vân; nhưng 04 đối-tượng 
khác, ngoài âm-thanh ... vân vân, thì không ám muội. Nhưng: có người thì 
chỉ 01 đối-tượng ám muội cái tâm; có người thì 02 đối-tượng—hoặc 03, 04 
hay 05 đối-tượng—ám muội họ. Như vậy là 05 kinh này được nói ra bởi vì 
có 05 loại sự coi trọng khác nhau đối với những đối-tượng khác nhau.”] (20) 


?! [Mp chú giải: “Không chỉ có những nam nhân mới coi trọng 05 đối-tượng 
giác quan mà phụ nữ cũng vậy. Do vậy 05 kinh tiếp theo này là nói về chủ 
thể là những phụ nữ.”] (21) 


22 [Nhóm kinh này gồm các kinh chỉ ra sự kết nối giữa năm chướng-ngại và 
những điều-kiện (duyên) chính của chúng (tạo ra chúng). Về khía cạnh này, 
các kinh này là tương tự với các phần của các kinh SN 46:02 và SN 46:05 
(Quyền 5) nói về các đưỡng-chất của năm chướng-ngại. Đề nắm rõ thêm chỉ 
tiết về năm chướng-ngại trong bộ kinh AN này, mời đọc thêm các kinh 5:23, 
5:51, 5:52, 5:193 (AN 5).] (22) 


23 [Subhanimitta: tướng đẹp; hình tướng, đường nét, hình ảnh hấp dẫn. Mp: 
“Tướng đẹp là một đối-tượng làm cơ sở phát sinh nhục-dục”. Mp lặp lại 
nhiều cách dùng của chữ nữm¿ra (hình tướng, dấu hiệu, hình ảnh ...) như là 
điều-kiện hay duyên (paccaya), như là nhân (karana), có khi như là sự định- 
tâm (samädhi), và có khi như sự minh-sát (vipassanä). Ö đây trong kinh này 
nó có nghĩa “nội đối-tượng để chịu làm cơ sở cho nhục-dục (tham) khởi 
sinh” (raãgafthaniyo 1{thãrammana-dhammno). 


- Mp giải thích câu ayoniso manasikaroto là = anupäyena manasiRaronfassa 
(đối với người chú-tâm một cách không kỹ càng) và đã trích dẫn định nghĩa 
chữ “chú tâm không kỹ-càng” (ayoniso manasikara, phì như lý tắc ý) trong 
Vibh 373 (Be §936) như vầy: “Sự chú-tâm không kỹ càng (phi như lý tác ÿ) 
là sự chú-tám sai lạc lệch lạc (so với lẽ tự nhiên, lẽ thực) chứng hạn như: coi 
những thứ vô thường là thường hằng, khổ là sướng, vô ngã là bản ngã, và 
thứ ô uễ không sạch là hấp dẫn đẹp đẽ. Hay đó là một sự điên-đảo của tâm, 
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sự chú-hướng, sự ngã-hướng, sự suy-xét, sự chú-tâm [tới một đối tượng] theo 
cách trải với lẽ-thực [như trái với bốn Diệu Đế, (hay trái với ba đặc-tính của 
sự hiện-hữu là vô thường, khổ. vô ngã).J.”] (23) 


?4 [Pafighanimiffa: tướng xấu; hình tướng, đường nét, hình ảnh không hấp 
dẫn, đáng ghét, đáng chê. Mp chú giải là: “Chữ này chỉ một hình tướng khó 
a; đây là một cách chỉ sự sán (chê, ghét, bực, kháng cự) và chỉ đối-tượng 
đáng chể` (aniftham nimittamu; pafighassapi pafighassaärammanassapi efam 
qadhivaca-narm). 


- Thật thú vị là: Mp tiếp tục bằng một trích dẫn từ luận giảng như vây: “Bởi 
nó được nói trong “luận giảng” như vây: 'Tướng xấu chính là chỉ sự ác-ý và 
đối-tượng đáng chể'.” (vutampi c`etam atthakathäyam pafigh ampi patigha- 
nimitam, paligharammanopi dhammo pafighanimiian r/). Còn Mp-t thì 
nhận dạng chữ “/uđn giảng” mà Mp muốn nói ở đây chính là quyền “Đại 
Luận Giảng” (mahä a{thakathä), một trong những luận giảng bằng tiếng Tích 
Lan cô [Sinhala] mà Ngài Buddhaghosa [Phật Âm] đã dùng để làm nguồn 
thông tin (gốc) để ngài viết ra những luận-giải của mình. 


7z ý: Những luận giảng cô xưa đó đã không còn tìm thấy được, nhưng 
câu nói của Mp-† trên đã hàm nghĩa một cách rõ ràng rằng: Ngài Phật Âm đã 
biên soạn những luận-giải nồi tiếng của mình (như Thanh Tịnh Đạo, Vism) 
từ nguôn thông tin cổ (gốc) đó, và do vậy những luận-giải của Ngài không 
phải là những luận-giải gốc do một mình Ngài viết ra!] (24) 


?5 [Những tính từ này đã được định nghĩa trong Vibh 352 (Be 5ó—8§60).] (25) 


26 [Chữ gốc ở đây là: avipasamtacittassa (một cái tâm bắt-ổn). Mp giải nghĩa 
là: “Một cái tâm không được ổn định bởi tầng thiển định (jhãna) hay bởi 
thiển tuệ (mình sát).”] (26) 


? [Mp trích dẫn từ Dhs 205 (Be §1167) một định nghĩa về chướng ngại là 
nghỉ-ngờ (vicikicchäniarana) ở đây là sự nghi-ngờ về Phật, Pháp, Tăng và 
về sự tu-tập [coi thêm kinh 5:205).] (27) 


?# [05 kinh kế tiếp này [tức từ kinh 1:16—20] là tương ứng giống với các 
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đoạn (1)-(5) của phần [iii. Cắt Dưỡng-chất của Năm Chướng-Ngạï] trong 
kinh SN 46:51 (Quyền 5), nói về sự cắt dưỡng-chất của [= loại bỏj các 
chướng-ngạt. | (28) 


? [Mp dùng khuôn-mẫu của luận-giảng về 05 cách dẹp-bỏ đề giải thích cách 
mà /ham-dục [và 04 chướng-ngại kia] được dẹp-bỏ: (1) bằng cách đối-trị 
riêng (adangappahäna), thông qua (nhờ) sự minh-sát; (2) bằng cách trân-áp 
(vikkhambhanappahäna), thông qua tầng thiền định (jhana); (3) bằng cách 
tây-bỏ (samucchedappahäna), thông qua thánh đạo siêu thế; (4) bằng cách 
làm lặn-mất (pafipassaddhippahäna), thông qua thánh quả; và (5) bằng cách 
thoát-khỏi (wissaranappahäna), thông qua Niết-bàn = sự giải-thoát khỏi tất 
cả mọi ô-nhiễm. Mp cho răng tất cả 05 cách đều áp dụng ở đây. 


- Mp nhận dạng “#ướng xấu” (asubhanimifa, đường nét, hình ảnh không hấp 
dẫn, hay ô uế, gớm ghiếc) chính là (tâm ảnh trong?) tầng thiển định thứ nhất 
khởi sinh trên cơ sở 01 trong 10 đối tượng ô-uế (dasasu asubhesu uppannain 
sãrammanam pathamajjhanam). Sự chú-giải này là dựa theo khuôn-mẫu luận 
giải của Vism (7hanh Tịnh Đạo), nhận dạng những đối-tượng asubha (không 
hấp dẫn, ô uế, gớm ghiếc) chính là những tử-thi ở những giai-đoạn thối rữa 
tan rã [coi Vism 178—93, Ppn 6.I—§0]. Chúng ta đã thấy “sự £hiển quán về 
những giai-đoạn tử thi thối rửa” đã được nói trong các bộ kinh Nikãya [ngay 
trong AN 1 này cũng có trong các kinh 1:480—484] và tiêu biểu hơn nữa là 
các kinh giảng giải về “sự nhận-thức về tính ô-uế không hấp dẫn (asubha- 
sanna)”, đó là “sự thiên quản về 31 bộ phận của thán” [sau này có tính thêm 
não thì thành 32 bộ phận]. Ví dụ, coi kinh 10:60, đoạn (3), về nhận-thức về 
tính ô-uế. Nhận-thức này xảy ra trong nhóm năm đê-mục thiên dẫn đến đỉnh 
cao là sự bắt-tử (5:61), dẫn đến Niết-bàn (5:69) và dẫn đến sự tiêu-diệt mọi 
ô-nhiễm (5:70), và dẫn đến sự giải-thoát của tâm và sự giải-thoát nhờ trí-tuệ 
(5:71). Trong kinh 7:49, đoạn (1), nhận-thức về sự ô-uế gớm-ghiếc (của 
thân) được coi là thuốc giải độc cho tâm tính dâm-dục, và trong kinh 9:01, 
đoạn (6) và kinh 9:03, đoạn (6), thì nhận-thức về tính ô-uế gớm-ghiếc lại 
được kê toa để trị liệu tâm tính tham-dục.] (29) 


3° [Cũng giống theo luận giảng kinh Saipaffhäna Sutta (Các Nên Tảng 
Chánh Niệm; Kinh Niệm Xứ) [trong Sv [II 778—782, Ps I 282—286)], Mp liệt 
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kê 06 điều dẫn đến sự dẹp bỏ năm chướng-ngại. 06 điều dẫn đến dẹp bỏ 
chướng ngại tham-dục là: sự học-hiểu về một đổi tượng Ô-uế: sự thiên-quán 
về một đổi tượng Ô-uẾ: sự phòng-hộ sảu căn cảm-nhận (sáu giác quan); sự 
tiết-độ rong ăn uống: sự có đạo-hữu-tốt (bạn tu tốt, đồng đạo tốt, đạo hữu 
tốt); và sự đối-thoại thảo-luận thích hợp.] (30) 


31 [Mettäcetovimutii: sự giải-thoát của tâm bằng tâm-từ. Mp giải thích: “Tâm 
từ bao trùm tất cả chúng sinh với mong muốn họ được phúc lợi. Vì cái tâm 
khi kết hợp với tâm-từ được giải thoát khỏi những trạng thải ngược lại [như 
năm chướng-ngại] nên nó được gọi là sự giải-thoát của tâm (cetovimuffi). Cụ 
thể hơn, “sự giải-thoát của tâm” như vậy là giải thoát khỏi sự ám muội bởi 
ác-ý (sân). Ở đây, “sự giải-thoát của tâm là ý muốn chỉ sự thấm-nhập (ap- 
panä) bởi ba hay bốn tầng thiên định [tùy theo khuôn-mẫu bốn tầng thiên 
định (theo Kinh Tạng) hay năm tầng thiên định (heo Vì Diệu Pháp Tạng) 
được dùng!]|.” 


- Mp-{ giải nghĩa là: “/Nó được nói như vậy] bởi vì không có sự giải-thoát 
thấu suốt nào [của tâm] nhờ tâm-từ cho đến khi người tu chứng đắc tầng 
thiên định.” 


- Trong kinh 6:13, đoạn (1), zâm- được dạy là một sự giải-thoát của tâm 
khỏi sự ác-ý (sân). Trong kinh 9:01, đoạn (7) và 9:3, đoạn (7) thì nó được 
khuyến khích tu dưỡng để dẹp-bỏ sự ác-ý. Kinh 8:63, đoạn (1) thì dạy những 
cách tiếp cận khác nhau để tu tập sự giải-thoát của tâm nhờ tâm-từ; và kinh 
8:01 và 11:15 thì giải thích lần lượt về 08 ích-lợi và 12 ích-lợi của việc thành 
thạo (thiện thạo, chín chắn) trong sự giải-thoát của tâm nhờ tâm-từ. 


Khuôn mẫu bốn tầng thiên định là khuôn mẫu theo định nghĩa trong bộ 
kinh Mikaya của Kinh Tạng; còn khuôn mẫu z#ăm tầng thiên định thì theo Vi 
Diệu Pháp Tạng bằng cách chia tầng thiền định thứ hai thành 02 tầng thiền 
định thứ hai và thứ ba: tầng thứ hai là tầng chỉ có sự soi-xér (tử) nhưng không 
còn ý-#eh7 (tầm); còn tầng thứ ba thì không còn cả 02 yếu tố tầm và tứ đó. 
(Tức là, tầng thiền định thứ ba theo Vï Diệu Pháp Tạng là giỗng tầng thiền 
định thứ hai theo Kinh Tạng).] (31) 


3 [Mp đã đề cập 0ó điêu dẫn đến sự dẹp-bỏ chướng ngại /à sự ác-ý [sân]: (¡) 
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học hiểu về tâm-từ, (ii) tu tập tâm-từ, (iii) suy xét về sự mang [sở hữu] 
nghiệp (của mình và chúng sinh), (iv) sự quán chiếu dồi dào (nhiều, kỹ, 
chuyên cần), (v) sự có đạo hữu tốt (bạn tu, đồng đạo, sự huynh sư thầy tốt), 
và (v1) sự đối thoạt đàm đạo phù hợp đúng đắn. 


- Về “sự suy-xét về sự mang-nghiệp”, Mp nói rằng người tu nên suy xét như 
vầy: “Nếu ta sân giận với người khác, ta có thể làm gì? Ta có thể hủy diệt 
đức-hạnh của người đó hay không ...? Không phải ta đã bước vào thể giới 
này do nghiệp hay sao, và nếu vậy thì ta có thể thoát khỏi mà không mang 
nghiệp hay sao? Tức giận với người khác giống như cẩm hòn than đang cháy 
(tay mình bị cháy trước), hay cầm cây khúc cây dính đây phân để đánh người 
(tay mình dinh phân thúi trước)? Giống như cho người ta cái bánh người ta 
không nhận mình phải nhận lại, hoặc giống như quăng một năm đất bụi 
ngược gió nó sẽ quay lại trúng mặt mình; sự tức giận vẫn còn đó, vẫn là của 
mình.” ĐỀ học thêm nhiều cách đối-trị sự sân, coi Vism 298—306, Ppn 
9:14—39.] (32) 


33 [Nguyên văn 03 yếu-tố đó là: ãrambhadhätu, nikkamadhätu, parak- 
kamadhaiu. Mp giải thích đây là 03 mức độ mạnh của sự nỗ-lực (tinh tân). ] 
(33) 


3 [Mp đã đề cập 0ó điêu dẫn tới sự dẹp bỏ chướng ngại là sự buốn-ngủ và 
đò-đân [hôn trầm và thụy miên] đó là: (ï) sự tiết-độ trong ăn uống: (ii) sự 
chuyển đổi tư-thế (thiền); (ii) sự nhận-thức về ánh sáng: (1V) sự trú ở ở nơi 
thoáng đãng: (v) sự có đạo hữu tốt (bạn tu tốt, đồng đạo, sư huynh, sư thầy 
tốt); và (vi) sự đối thoại đàm đạo phù hợp đúng đắn. Về sự tiế-độ trong ăn 
uống, Mp (cũng giống những giảng luận khác) gợi ý chỉ rằng: “Khi mình ăn 
chưa đây bụng lắm, khi bụng vẫn còn có thể ăn thêm 4-5 muông hay miễng 
nữa thì nên ngừng ăn và uống nước (tráng miệng).” (nghĩa là đừng ăn cho 
đầy bụng rồi rồi uống nước đến tức căng bụng; điều đó sẽ không tốt cho hệ 
tiêu hóa, sẽ gây mỏi mệt và buồn ngủ cho cơ thể sau đó và trong giờ thiền 
vào buổi chiều và tối).](34) 


3 [VipasantaciHassa: sự làm bình lặn hay làm yên lặng cái tâm. Mp: “Đó là 
một cái tâm được làm bình lặng bởi tầng thiền định hay sự minh-sát.”] (35) 


Chú Thích * 7 


3 [Mp đã đề cập 0ó điểu dẫn tới sự dẹp bỏ chướng ngại là sự bár-an và hối- 
tiếc [trạo cử và hồi quá] là: (¡) học hiểu nhiều, (ii) biết hỏi (tham vấn) nhiều 
câu hỏi, (iii) thông thạo về Luật Tạng, (iv) gặp gỡ những Tỳ kheo trưởng lão, 
(v) sự có đạo hữu tốt, và (vi) sự đối thoạt đàm đạo phù hợp.”] (36) 


37 [Đây là một sự giãn lược lời kinh. Kinh SN 46:51 (Quyền 5), phần [iii. Cắt 
Dưỡng-chất của Năm Chướng-Nøai], đoạn (5), có nói rằng “sự cất đưỡng- 
chất” của sự nghi-ngờ xảy ra “bằng cách dành sự chú-tâm kỹ càng (như lý 
tác ý) tới những phẩm chất thiện và bất thiện, những phẩm chất tội lỗi (đáng 
chê) và phi tội lỗi (không đáng chê), những phẩm chất nhược (tệ hơn) và ưu 
(tốt hơn), những phẩm chất tối và sáng với những mặt đối-ứng của chúng.”] 
(37) 


3# [Mp đã đề cập 06 điểu dẫn tới sự dẹp bỏ chướng ngại là sự øghi-ngờ [nghi] 
đó là: (¡) sự học hiểu nhiều, (ii) sự biết hỏi (tham vấn) nhiều câu hỏi, (iii) sự 
thông thạo về Luật Tạng, (1v) sự nhất tâm dỗi dào [đó là sự tin tưởng và niềm 
tin vào Tam Bảo]|, (v) sự có đạo hữu tốt, và (v1) sự đối thoại đàm đạo phù 
hợp.”] 38) 


3 [Apätubhitam: không được thể hiện. Theo như tôi [TKBĐ] hiểu, chữ này 
có nghĩa đang chỉ cái tiễm-năng của tâm chưa thê hiện ra được, chưa được 
khai thác và áp dụng. | (39) 


40 [Yathabhatam nikkhiro: tạm dịch là “bị đọa vào địa ngục cứ như bị đưa 
thẳng xuống đó”. Tôi [TKBĐ] dịch thành ngữ này dựa theo sự giải nghĩa của 
Mp là = ya/hã aharifva thaprfo.] (40) 


4! [Mp giải thích đó là “một cái tâm bị suy đổi do sân” (dosena paduftha- 
ciam). Kinh này và kinh kế tiếp có thể được coi như lời viết lại bằng văn 
xuôi của 02 bài kệ Dhp 1 và Dhp 2 của tập kinh Pháp Cú vậy. Mặc dù trong 
02 bài kệ đó chữ âm ghi bằng chữ mano thay vì chữ cia; còn các tính từ 
paduftha, pasanna thì kinh này và 02 bài kệ đó dùng giống nhau.] (41) 


4 [Mp giải thích đó là: “[Một cái tâm] bình lặng với niềm-tin và sự tự-tin” 
(saddhapasadena pasannam)] (42) 
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# [Mp: (tâm) “mở đục (avilena): là bị che mờ bởi năm chướng-ngại.” Riêng 
trong kinh 5:193, đoạn (Š), thì nước bị mở đục được cho là chỉ sự nghi-ngở 
(không biết rõ, không thấy rõ, lờ mờ) và ước trong thì được cho là chỉ sự hết 
nghi-ngờ (đã biết rõ, thấy rõ, biết chắc).] (43) 


4 [Mp chú giải rằng: “siêu nhân: là siêu xuất hơn đức-hạnh của con người, 
tức là siêu xuất hơn mười đường nghiệp thiện.” Bởi đức-hạnh của mười 
nghiệp thiện được gọi là “đức-hạnh của người”, vì nó được thực hành và thị 
hành bởi những người phàm thường ... Còn những điều siêu nhân (hay siêu 
phàm) ở đây là chỉ những ứâng thiển định, sự minh-sát, thánh đạo, và thánh 
quả. Sự khác-biệt về sự-biẾt và sự-thấy của những bậc thánh: là sự khác-biệt 
[siêu xuất] gồm có sự-biết và sự-thấy (trí biết và tầm nhìn) theo phâm cấp của 
bậc thánh hoặc có thể tạo ra những trạng thái thiên thánh. Sự-biết tự nó được 
gọi là “sự-biếf" (trí, trí biết) mà nó biết, và tương tự, sự-nhìn tự nó được gọi 
là “sự-nhìn” (tầm nhìn, cách nhìn, kiến) mà nó thấy. Thực ra đây là một cách 
đề chỉ cái rrí-biết của mắt thiên-thánh (thiên nhãn minh), trí-biết của sự mình 
sár (tuệ trí), trí-biết của thánh đạo (đạo trí), trí-biết của thánh-quả (quả trÌ), 
và trí-biết nhớ những kiếp trước (túc mạng minh).] (44) 


® [Mp, sau khi dùng mô hình của tâm theo cách Vị Diệu Pháp Tạng, coi câu 
này là chỉ sự cực-nhanh mà tâm sinh và diệt. Nhưng trong Vin I 150,7-14, 
trong một đoạn nói về những điêu-kiện làm cho một Tỳ kheo cắt ngắn thời 
gian An cư Mùa Mưa (kiết hạ), trong đó nói rằng nếu một phụ nữ đang cố 
gắng quyến rũ một Tỳ kheo ở nơi người đó đang trú kỳ an cư mùa mưa, thì 
người đó có thê rời bỏ chỗ tu sau khi đã suy xét rằng: “Đức Thế Tôn đã nói 
rằng cái tâm là nhanh chóng biến đổi, và ở đây đang có một trỏ-ngại với sự 
sông đời sống độc thân của mình.” Trong ngữ cảnh này thì rõ ràng nghĩa của 
nó không phải là cái ứâm sinh và điệt nhanh chóng mà nghĩa của nó là một 
người có thê bát ngờ thay đổi tâm của mình, từ bỏ đời sông độc thân đề quy 
phục theo những sự quyến rũ của phụ nữ.] (45) 


4% [Nguyên văn câu này: Pabhassaram idam bhikkhave citam. Nghĩa chính 
xác của câu kinh này đã từng là một vắn-đề gây tranh cãi làm phát sinh nhiều 
sự diễn dịch đối nghịch khác nhau. Mp đã nhận dạng “cái tâm sáng †ở” là = 
bhavangacifa—là một khái niệm của Vị Diệu Pháp Tạng (Abhidhamma) 


Chú Thích » 9 


biểu thị một loại sự-kiện thuộc tâm xảy ta khi không-có sự nhận-biết chủ 
động. Nó, rất đại khái, tương ứng với chữ tiềm-tức hay vô-thức của tâm lý 
học hiện đại. 


- Chữ bhavanga có nghĩa là “yếu -fÕ của sự hiện-hữu”, là yếu-tô chịu trách 
nhiệm cho sự duy trì sự liên tục “danh-tính cá thể” trong suốt một kiếp người 
(kiếp này) và rừ kiếp này qua kiếp khác (truyền kiếp). Tuy nhiên bhavanga 
không phải là một trạng thái thường trụ của thức, không phải là một cái “ngẩ' 
thường hằng. Nó chính là zmột loạt những hành-vi tức thời của tâm vôn thay 
thế cho tiến trình nhận-biết chủ động (c¿avữii), nó là những trình-tự của 
nhận-biết khi tâm hiểu biết một đối tượng một cách có ý thức. Vì vậy lời kinh 
đôi khi dùng cách diễn đạt bằng chữ bhavaigasota (dòng chảy của bha- 
vanga) để làm nổi bật cái bản chất “nư-nước-chảy” của loại tiến-trình tâm 
này. Sự xảy ra của bhavaäga là rõ rệt nhất trong giấc ngủ sâu và không 
mộng, nhưng nó cũng xảy ra vô-số lần trong sự-sống khi thức giữa những 
tiến trình nhận-biết. 


- Những sự kiện quan trọng nhất trong tiến trình nhận-biết là những 7z- 
vanacirta (tốc hành tâm) về mặt đạo đức quyết định “những thời của thức) 
tạo ra nghiệp (kamna). Những Javana có thể là thiện hay bất thiện. Chính 
trong giai đoạn jzvzna mà những ô-nhiễm bất hoạt (nằm ngủ) trong Đña- 
vanga tiềm thức sẽ thấm thấu vào hành-vi của tâm và làm ô nhiễm cái tâm. 
Đề đọc sự thảo luận đầy đủ về bhavaäga, mời coi CMA 122-29, trong đó nó 
được dịch là “sự liên-fục sự-sống”. Học giả Harvey (1995: trang 166—179) đã 
có một sự khám phá rất hay về mối quan-hệ giữa bhavaäga và cái mà ông ta 
gọi là “cái tâm bừng chiếu sáng tở”. 


- Mp chú giải rằng: *Bhavangacifta được gọi là sáng-tỏ, tức = frong sạch 
tỉnh khiết (parisuddha, thanh tịnh), bởi vì nó không-có những ô-nhiễm 
(nirupakkilesatäya). Nó bị làm ô nhiễm bởi những ô-nhiễm ngẫu nhiên từ bên 
ngoài chăng hạn tham, hay sân, hay si—những ô-nhiễm đó khởi sinh sau đó 
[sau bhavanga] vào thời-khắc của Javana. Theo cách nào? Theo cách (ví dụ) 
mà những bậc cha mẹ vốn là đức hạnh và hành xử hiền lành—hoặc thầy cô 
hay sư phụ —bị người ta chửi bới và bôi nhọ vì chuyện những đứa con hay 
học trò bậy bạ và hành xử tôi tệ của họ, [ví dụ như khi họ nói]: “Đồ không 
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biết răn, dạy, giáo giới, hay dẫn dắt những đứa con hay học trò của mình.” Ở 
đây, những cha mẹ hay thầy cô và sư phụ, cũng giống như bhavangacitra, 
trong khi những lời chửi bới trút xuống đầu những cha mẹ vì chuyện những 
đứa con hư đôi của họ [hay trút xuống đầu thầy cô và sư phụ vì chuyện 
những học trò hư đồi của họ], giống như bhavangacira vốn là trong sạch 
tỉnh khiết bị làm ô nhiễm vào thời-khắc javana bởi những ô-nhiễm tình cờ đủ 
kiểu tù bên ngoài, (những ô-nhiễm đó) khởi sinh trong những trạng thái của 
tâm kết nối (câu hữu) tham, sân, si ... rồi gây ra sự tham, sự sân, sự sỉ để làm 
nhiễm (dơ, bệnh) cái tâm.” 


- Cho dù tôi đã trích dẫn đầy đủ toàn bộ chú-giải trên của Mp như vậy, 
nhưng ở đây tôi vẫn thấy sự chú-giải này có vấn-đề ít nhất ở 02 chỗ. (¡) Thứ 
nhất là chính ngay cái khái niệm về bhzavaigaciita và những ý-niệm tương 
ứng về tiễn trình nhận-biết như vậy, vốn không thấy có nói trong các bộ kinh 
Nikãya mà chỉ xuất hiện trong giai đoạn về sau vào thời V Diệu Pháp Tạng 
đang hình thành. Ngay cả thuật ngữ Đñayaäga, mặc dù chữ này rất quan 
trọng trong hệ thống Vị Diệu Pháp của Trưởng Lão Bộ (Theravada Abhi- 
dhamma), nhưng nó chỉ xuất hiện trong bộ cuối cùng của V¡ Diệu Pháp Tạng 
(Abhidhamma Pitaka) là bộ Pa//hãna (Bộ Vị Trí). Nó thường được thấy nhiều 
hơn trong những luận giảng về Vỉ Diệu Pháp Tạng. 


- đi) Lý do thứ hai tôi thấy sự chú-giải của Mp là có vấn đề là rằng câu kinh 
đã rõ ràng đứt dạc nói rằng “?âm này là sáng tỏ” chứ không có sự phẩm định 
này nọ nào khác (về nó). Điều này cho thấy rằng sự sáng-tỏ là vốn có sản đối 
với cái tâm (nguyên thủy), chứ không phải đối với một loại sự kiện đặc thù 
nào đó của tâm. Thêm nữa, nếu bhavanga là sáng-tỏ, thì nó sẽ luôn luôn là 
vậy; vậy sẽ không hữu lý gì đi nói thêm về nó bị làm ô nhiễm bởi những /z- 
vana. Theo như cách tôi có thể nhìn thấy, cách diễn dịch đơn giản nhất của 
câu kinh này là: sự sáng-fó là một đặc tính bẩm sinh vốn có của tâm, được 
nhìn thấy trong khả-năng của nó chiếu sáng môi trường khách quan của nó. 
Sự sáng-fỏ này, cho dù là bắm sinh tự có, về mặt chức năng đã bị cản trở bởi 
vì cái tâm đã “bị làm ô nhiễm bởi những ô-nhiễm ngẫu nhiên tình cờ (từ bên 
ngoài)” (ägantukehi upakkilesehi upakkilittham). 


Chú Thích * II 


- Những ô-nhiễm (lậu hoặc) được gọi là “ngầu nhiên từ bên ngoài” bởi vì, 
không giống như sự sáng-rỏ, chúng không phải là bâm sinh có sẵn đối với cái 
tâm (vì chúng là những thứ ngẫu nhiên, tình cờ, tùy cảnh, đủ kiểu, và từ bên 
ngoài nhập nhiễm vào cái tâm nguyên thủy vốn trong sạch tỉnh khiết). Dĩ 
nhiên, như kinh 10:61 và 10:62 đã khẳng định: “không có 'điểm khởi-đâu' 
nào đổi với sự vô-minh và dục-vọng [và những ô-nhiễm khác]. Nhưng những 
ô-nhiễm này có thể được loại-bỏ bằng cách tu-tập tâm (thiền tập). Sau khi 
chúng được loại-bỏ, thì s sáng-fở bắm sinh của cái tâm sẽ hiện lên—hoặc, 
nói cho rõ hơn, sự sáng-fỏ nguyên thủy đó sẽ hiện thị. 


- Lời kinh trong kinh 52 bên dưới nói rằng “người thánh đệ tử thì hiểu được 
cái tâm (vốn) là sáng tở” hàm nghĩa rằng sự minh-sát này (nhìn thấu) sự 
sáng-tỏ bẩm sinh nguyên thủy của cái tâm có vai trò là cơ-sở đề (họ) tu tập 
cái tâm thêm nữa, để đạt đến mức giải phóng cái tâm khỏi những ô-nhiễm 
(lậu hoặc) đó. Với sự hoàn toàn loại-bỏ những ô-nhiễm, sự sáng-tỏ bẩm sinh 
vốn có của cái tâm sẽ chiếu sáng không còn bị cản trở. (Giống như vàng vốn 
là tỉnh sáng nếu không bị nhiễm tạp; người thợ vàng hiểu thấu điều đó nên 
người đó mới bỏ công ra tôi luyện vàng để cho nó đạt tới mức loại bỏ hết 
những chất tạp nhiễm và trở lại bản chất tinh dẻo và tỏa sáng của vàng). 


- Kinh 3:102, chữ “sáng fở” (chiếu sáng, tỏa sáng: pabhassara) đã được 
dùng để mô tả cái tâm (cia) đã đạt sự định-tâm (samadhi). Như vậy có lẽ là: 
chính trong trạng thái samadhi sâu (định sâu) thì sự sáng-tfỏ của tâm sẽ hiện 
lên, ít nhất cũng trong lâm thời (tạm thời trong thời gian nhập định vắng 
những ô-nhiễm). Kinh 5:23, các đoạn (a)-(bb) đã nói rõ rằng cái tâm hết khỏi 
năm chướng-ngại thì sáng-tỏ (pabhassara), và có thể đạt-định một cách thích 
hợp để tiêu diệt những ô-nhiễm. Mời quý vị cũng đọc thêm chỗ kinh MN 
140, mục 20 (và chú thích 1275), trong đó sự buông-xả (upekkha) [có lẽ là 
phẩm chất của tâm trong tầng thiền định thứ tư] được mô tả là sáng-fỏ (và 
phát sáng) trong câu “sự buông-xả, đã được thanh lọc và sáng tỏ, dễ uốn 
năn, dễ dụng, và phát sáng”.]| (46) 


4” [Nguyên văn cụm chữ cuối: ciabhävanä natthi (không có sự tu-tập cái 
fâm). Mp giải nghĩa đó là: “Không có sự ổn-định của tâm, không có sự hiểu- 
biết về tâm” (citatthiti citapariggaho nanhi). Mp-{ bỗ sung theo: “Sự tu-tập 
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tâm [được gọi là| “sự ôn-định của tâm" (cia/fh¡r¡) là sự thực hành thông qua 
đó người tu có thể hiểu được một cách chính xác sự ô-nhiễm của tâm và sự 
giải-thoát khỏi nó. Sự tu-tập sự minh-sát (vinassanabhavand), vốn xảy ra dựa 
trên sự ôn-định [của tâm] bằng cách toàn bộ tập-trung [định] nó vào một đối- 
tượng duy nhất, là cái được biết như “sự hiểu-biết về tâm” (citftassa 
pariggaha); [điều này xảy ra] cùng với những yếu-tố [thuộc tâm] đã được kết 
nối dựa trên đối-tượng đó. Chính thông qua điều này một người có thể hiểu 
được một cách chính xác ý nghĩa lời kinh đã nói.” 


- Các bộ kinh Mikãya thường thiết lập một sự tương-phản giữa “những người 
phàm phu không được chỉ dạy” (assutava puthujjana; phàm phu vô văn) và 
“những đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy” (sutavaã ariya sãvaka: thánh thỉnh 
văn hữu văn), người đã học giáo pháp và đã đảm nhận sự tu-tập. Nói rộng 
hơn, một pưfhujjana là bất cứ ai chưa đạt tới thánh đạo Nhập-lưu (so/äpaii, 
Dự lưu, Tu-đà-hoàn). Còn một sufava ariyasavaka là bắt cứ ai, dù là tại gia 
hay xuất gia, đã học hiểu giáo pháp và nhiệt thành nhận lãnh sự tu-tập. [Lưu 
ý: ariyasavaRa (đệ tử thánh thiện, thánh đệ tử) không hắn phải là “bác thánh” 
theo đúng nghĩa kỹ thuật của chữ đó, (ở đây có thể hiểu theo tiếng Việt đã 
dịch là “thánh thiện” hơn là “thuộc bậc thánh”).] (47) 


48 [Mp chú giải: “Trong kinh này đang thảo luận về sự mmỉnh-sát hùng mạnh 
(balavavipassana), nhưng một SỐ người nói là sự rminh-sát nhẹ (IaruIavipas- 
san8).” Ở đây, “sự minh-sát nhẹ” là chỉ giai đoạn đầu của sự-biết về sự lên và 
xuống (sinh và diệt), trong khi “sự minh-sát mạnh” là chỉ giai đoạn chín chắn 
của sự-biết về sự lên và xuống và những trí-biết minh sát cao hơn.] (48) 


4 [Mp chú giải rằng: với câu “¿heo đuổi một tâm-từ” (mettäcita ãsevati), 
lời kinh chỉ cái sự đơn thuần bao trùm tất cả chúng sinh với một ước-muốn 
họ được phúc-lành. Như vậy có lẽ rằng ở đây cụm chữ “không thiếu tầng 
thiên định” (arittajjhäno) không nhất thiết có nghĩa là Tỳ kheo đó đích thực 
chứng đắc một trong 04 tầng thiền định (jhãna) mà chỉ có nghĩa là người đó 
có nhiệt thành tham gia việc thiền-tập. (Tạm dịch nghĩa là người đó có tu tập 
thiền định). Cụm chữ “không ăn đồ cúng dừng của xứ sở một cách vô ích” có 
nghĩa là bằng cách tu tập thiền, Tỳ kheo đó là xứng đáng được nhận đồ cúng 
dường từ những người tại gia. Người đó giúp cho những thí chủ đạt được 
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công-đức và người đó sử dụng đồ cúng dường (y phục, thức ăn, chỗ ở, và 
thuốc thang) một cách đúng đắn đề trợ giúp cho đời sống tâm linh của mình 
(để nuôi thân tu hành).] (49) 


5! [Nguyên văn: $abb°ete manopubbangamä (tất cả chúng đều có tâm là thứ 
dẫn đâu của chúng). Mp dịch nghĩ câu này theo như giáo lý của Vỉ Diệu 
Pháp rằng tâm (cữta) và những đồng-sinh của nó, tức = những yếu-tÓ thuộc 
tâm hay những tâm-sở (cetasika), xảy ra một cách đồng thời: “Những [yếu- 
rổ ] khởi sinh cùng với tâm (mano); chúng có một sự khởi-sinh duy nhất, một 
cơ-sở, một sự chấm-dứt, và một đối-tượng duy nhất. Nhưng bởi vì tâm là thứ 
phát khởi, sản sinh, tạo ra, và phát sinh ra chúng, cho nên chúng được nói là 
“có tâm là thứ dẫn-trước của chúng.” 

- Lại nữa, Mp đã đọc nghĩa câu này thông qua cái lăng kính của cách phân- 
tích về tâm của Vỉ Diệu Pháp. Nếu hiểu theo cách của kệ Pháp Cú [Dhp 1 và 
2] thì lời kinh có kẽ chỉ đơn giản có nghĩa rằng trước khi một người dính vào 
một hành-động bất thiện của thân hay lời-nói, người đó trước tiên đã quyết 
định hành động theo cách như vậy (tức tâm quyết trước, sau đó hành động). 
Điều này cung cấp cho câu kinh một nghĩa về đạo đức hơn là một nghĩa về 
tâm lý học. Cách dịch này cũng được ủn hộ bởi câu kinh kế tiếp về tâm là 
khởi sinh trước, theo sau là những thứ khác. Cách giải thích tương tự cũng 
được áp dụng cho cái tâm thiện lành và những phẩm chất thiện được ghi 
trong kinh kế tiếp. ] (50) 


5! [Mp trích dẫn lại trong Vibh 350 (Be §846) một định nghĩa về sự /ơ-tâm 
phóng dật (pamada): “Cái gì là sự lơ-tâm phóng dật? Sự buông lơi của tâm, 
sự lơi lỏng của tâm đối với những hành-vi của thân, lời-nói, và tâm ý, và đối 
với năm loại khoái-lạc giác quan (dục lạc); và sự không coi trọng việc tu- 
dưỡng những phẩm chất thiện với một cách không kiên tâm và kiên trì trong 
việc này. [Đó là] sự lỏng lẻo về những bước-tu, sự thiếu mong-muốn, Sự 
không cam-kết, sự không quyết-tâm, sự không tận tụy hết-mình, sự không 
theo-đuổi, sự không tu-tập, và sự không tu-dưỡng [những phẩm chất thiện].”] 
(S1) 


52 [Mahicchatã: nhiễu tham-muốn, nhiễu mong-cầu, tham mạnh, đa tham; đa 
dục. Mp giải thích đây là dạng tham-muốn mạnh (mahalobho; đại tham, đa 
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tham, đa dục) và theo như định nghĩa chính thức về chữ này trong Vibh 351 
(Be §§50) như vậy: “Cái gì là tham-muốn mạnh? Đó là (nói về những tu sĩ): 
sự không biết hài-lòng, sự tham muốn có được nhiễu y-phục, thức-ăn cúng 
dường, chỗ-ở, thuốc-thang, và năm đối-tượng khoái lạc giác quan. Sự tham 
muốn như vậy, sự ham muốn, nhục dục, tham mê, sự tham mê của tám, thì 
được gọi là sự tham-muốn mạnh. ] (52) 


53 [Appicchatã: ít tham-muốn, ít mong-câu; thiểu dục. Mp chú giải: “Ở đâu 
có sự diễn tả [sự ít tham-muốn] được hiểu theo chữ là còn lại một ít [của 
tham-muốn, dục] thì ý nghĩa đích thực của nó là không-còn chút nào. Bởi vì 
một người không được gọi là “ít tham-muốn” (thiểu dục) nếu vẫn còn chút ít 
tham-muốn; chính thông qua sự không-còn [trống vắng] tham-muốn, thông 
qua sự vô-tham thường trực, một người được gọi là người “ít tham-muốn” 
tức “ít mong-cầu” hay “thiểu dục”.] (53) 


54 [Asantufthitã: sự không biết hài-lòng, bất trí túc. Mp: “Đây chính là sự 
tham khởi sinh từ sự kết nối với, sự dựa vào, và sự chú tâm tới những người 
không biết hài-lòng (bắt tri túc).”] (54) 


5Š [Santufthitã: sự biết hài-lòng, tri túc. Mp phân biệt ba loại sự biết hài-lòng: 
(1) sự biết hài-lòng với những gì mình có được (yathalabhasanfosa): như biết 
hài lòng với những thứ y-phục, thức-ăn, chỗ-ở, thuốc-thang cho dù chúng 
thuộc phẩm cấp tốt hay tệ; (2) sự biết hài-lòng với khả năng của mình 
(yathäbalasantosa): biết hài-lòng với những thứ mình có được nhưng biết 
chọn dùng thứ nào thích hợp với sức khỏe của mình nhất (ví dụ người có tiêu 
hóa tệ thì nên chọn ăn những thức ăn nhẹ dễ tiêu ...); (3) sự biết hài-lòng với 
những phân phù hợp (yathäsaãruppasanfosa): chỉ giữ những thứ ích-lợi căn 
bản nhất mình cần có và cho đi những thứ còn lại. — Đề đọc thêm bản dịch 
toàn bộ chú-giải này, mời coi thêm Bodhi 1989: trang 130-134.] (5S) 


56 [Sarmpajañiñam: sự rõ-biết, sự tỉnh-giác, sự ý thức biết rõ, sự thường biết, 
sự luôn ý thức biết. Ở đây Mp nói rằng đây là một thuật-ngữ để chỉ trí-tuệ 
(paññä). Đề đọc toàn bộ chú giải về chữ smpajañña này theo phương pháp 
của luận giảng, mời đọc lại Bodhi 1989: trang 94—130.] (56) 


57 [Về tầm quan-trọng của sự có đạo-hữu tốt (kalyänamittatä) trong đời sống 
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tâm linh, Phật đã nhắn mạnh nhiều lần trong các kinh (như “là foàn bộ chứ 
không phải một mửa của đời sống tâm linh, mời đọc lại kinh 9:03. Cũng coi 
thêm các kinh SN 45:02—03 (Quyền 5).] (57) 


5# [Chỗ này tôi làm theo phiên bản Ce: xếp kinh này là kinh thứ I1 trong 
NHÓM 8 này. Be và Ee thì kết thúc NHÓM kinh này ở kinh 1:80 và bắt đầu 
NHÓM kế tiếp bằng kinh 1:81. Cách phân nhóm của Ce như vầy có lợi-thế là 
giữ cho cặp kinh đói nghĩa này được liên kế với nhau trong một nhóm.] (58) 


59 [Ở đây phiên bản Ee chia số kinh NHÓM này thành 2 NHÓM: nhóm đầu 
gồm 32 kinh đầu và đặt tên là nhóm “Bồn Điểm” (Cafukofika), và nhóm sau 
gồm 10 kinh cuối và đặt tên là nhóm “Trái Giáo Pháp” (Adhammaäi).] (59) 


50 [Ở đây, và trong những cặp bài kinh cho đến 1:113, tôi đọc chữ gốc theo 
Ce và Be ghi là ekangampi, khác với Ee ghi là ekadhammam pi.] (60) 


6! [Mp chú giải một mạch dài như vây: “Mười đường nghiệp thiện chính là 
Giáo Pháp; mười đường nghiệp bất thiện là không phải Giáo Pháp (phi Giáo 
Pháp). Cũng giống như vậy, tất cả 37 phẩn-tu trợ giúp giác-ngộ (37 bồ-đề 
phần)—bao gồm: Bốn nên tảng chánh-niệm (Tứ niệm xử), Bốn sự phẩn-đâầu 
đúng đắn (Tứ chánh cần), Bốn cơ-sở năng lực tâm lĩnh (Tứ thần túc), Năm 
căn (Ngũ căn), Năm năng-lực (Ngũ lực), Bảy chỉ giác-ngộ (Thất giác chỉ), và 
Con đường Tám phân Thánh thiện (Bát chỉ thánh đạo)—chính là Giáo Pháp. 


- Còn œm những phần tu từng được gọi là “Ba nễn-tảng chánh-niệm, Ba sự 
chuyên-cần tu đúng đắn, Ba co-sở năng lực tâm linh, Sáu căn, Sáu năng-lực, 
Tám chỉ giác-ngộ, Con-đường chín phân thánh thiện” (tam niệm xứ, tam 
chánh cần, tam thần túc, lục căn, lục lực, bát giác chi, cửu thánh đạo)—là 
không phải Giáo Pháp. Và cm những phần tu “Bốn loại sự dính-chấp (Tứ 
thủ), Năm chướng-ngại (Ngũ triền cái), Bảy khuynh-hướng tiềm ẩn (Thất tùy 
miên), và 7m Phần Sai Trái (Bát tà đạo; ngược lại với Bát thánh đạo)—là 
không phải Giáo Pháp.” 


- Họ dạy thứ phi Giáo Pháp là Giáo Pháp sau khi họ chọn một loại phi Giáo 
Pháp và nghĩ rằng: “Chúng tôi sẽ dạy thứ này là Giáo Pháp. Theo cách đó 
nhóm (đệ tử) của sư thầy của chúng tôi sẽ đi đến giải-thoát và chúng tôi sẽ 
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trở thành nổi tiếng trong thế gian." Bằng phương pháp của Luật Tạng (Vina- 
va), Giáo Pháp là một hành-động thuộc giới luật nên được làm theo đúng 
theo một tuyên bố, sau khi đã khiển trách, sau khi đã nhắc nhở, đúng theo 
một cơ-sở sự thật. Còn phi Giáo Pháp là một hành-động thuộc giới luật được 
làm không có một tuyên bố, sau khi đã không khiến trách, sau khi đã không 
nhắc nhở, đúng theo một cơ-sở sai g1ả.”| (61) 


2 [Mp chú giải rằng: (¡) “Bằng phương pháp của kinh (sưa) thì giới-luật 
(winaya) có nghĩa là sự kiềm-chế, sự đẹp-bỏ, sự suy-xét (quán xét, quán 
chiếu), và sự loại-bỏ tham, sân, sỉ. Phi giới-luật (avinaya = không phải giới- 
luật, trái giới-luật) có nghĩa là sự không kiềm-chế, sự không dẹp-bỏ, sự 
không biết suy-xét (quán xét, quán chiếu), và sự không loại-bỏ tham, sân, sĩ. 
(ii) Bằng phương pháp của Luật Tạng (Vinaya) thì giới-luật là cơ-sở đúng 
đắn, sự củ-động, sự tuyên-bó, vùng giới-hạn, và sự tập-hợp. Phi giới-luật là 
một cơ-sở khiếm khuyết, sự chuyền-động, sự tuyên-bó, vùng giới-hạn, và sự 
tập-hợp.” (?)] (62) 


53 [Mp, cũng tương tự với những luận giảng khác, đã chú giải về 05 loại sự 
biến-mất của thiện Pháp (Giáo Pháp tốt lành). Tôi tôm lược như sau: (1) Sự 
biến-mắt của sự chứng-ngộ (adhigama-antaradhana; sự tu-chứng biến mắt): 
là sự biến mất dần dần sự chứng-ngộ những thánh đạo, thánh quả, và những 
chứng-ngộ phụ trợ như /rí-biết mang tính phân tích (patisambhidä, vô ngại 
giải trí) và trí-biẾt trực tiếp (abhinna, tự trí). (2) Sự biến-mất của sự tu-tập 
(pafipatti-antaradhäna; pháp hành biễn mắt): là sự biến mất dần dần những 
tầng thiền định sắc-giới (/hzna), sự minh-sát (thiền quán), các thánh đạo và 
thánh quả, và thậm chí cuối cùng giới-hạnh cũng biến mắt luôn. (3) Sự biển- 
mất của sự học-hiểu (pariyatfi-antaradhana; pháp học biến mất): là sự biễn 
mất dần dần 8z Rỗ Kinh (Tipifaka), là ba Tạng Kinh của Phật Giáo. (4) % 
biến-mất của biểu-tượng (linga-antaradhäna; pháp y biến mắt): là sự vứt bỏ 
dần dần những y phục cà-sa của hàng xuất gia, đến khi các tu sĩ chỉ còn muốn 
đeo một miếng vải màu nâu sòng trên cô mà thôi (còn y phục thì mặc tùy ý 
mình). (5) Sự biến-mắt của những di-giáo (dhatu-antaradhana; pháp giới 
biến mất): là sự kết thúc những giáo lý của Đức Phật Cồ-đàm (Buddha Go- 
tama), tất cả những di-giáo của Phật đều quy tụ về chỗ Cáy Bồ-Đề ở khu 
Bodhgaya (Bà-Đè Đạo Trảng), tạo lại thành sắc-thân của Phật, và vụt biến đi 
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trong một tia hào quang chói sáng.”] (63) 
%4 [Ee thì đặt tên cho NHÓM I1 này là “NHÓM THỨ MƯỜI MỘT”.] (64) 


65 [Phạm tội (vi phạm, phạm giới) ở đây là sự vi phạm giới-luật T kheo, giới 
luật Tăng-đoảàn; (danh từ là: tội, tội lỗi, tội phạm, sự vi phạm, sự phạm giới, 
tội phạm giới). | (65) 


5 [Mp chú giải: “Có 05 cấp tội được gọi là øhẹ (lahuka) và 02 cấp tội được 
gọi là nặng (gãruka). 02 cấp tội là thô (phạm tội với tâm ý suy đồi) và 05 cấp 
tội là không thô. 06 cấp tội là có thể tu sửa được (sám hối được) và 01 cấp tội 
là không thể tm sửa được (không phải chỉ cần sám hối là có thể bỏ qua). 
Những tội có sự khôi phục thì cũng giỗng những tội có thể tu sửa được; còn 
những tội không có sự khôi phục thì giỗng những tội không thể tu sửa được.” 


- 02 cấp tội nặng (trọng tội, tội “chết chóc” (nghĩa đen)) là: (7) những tội 
parđj¡ka (tội ba-la-di, ba-la-thị-ca; tội bất cộng trụ, triệt khai) là những tội bị 
trục xuất vĩnh viễn (triệt khai) khỏi Tăng Đoàn, và (2) những tội 
saighädisesa (tội tăng-tàn, tăng-tàng, tăng-già-bà-thi-sa) là những tội cần 
phải có những cuộc họp hay hội nghị Tăng Đoàn (địa phương) để giải quyết 
và có một lộ-trình để khôi phục. 


- 05 cấp tội nhẹ là gồm (ï) những tội £huilaccaya (tội thô tục, thô suất), (ii) 
những tội pđciriya (tội chuộc lỗi được bằng cách nào đó, tội ưng đối trị), (ii) 
những tội ?ãfidesanya (cần được công nhận; tội ưng phát lộ), (iv) những tội 
dukkafa (hành vi xấu; tội ác tác), và (v) những tội đubbhãsita (lời nói xấu; tội 
ác ngữ). Những (05) cấp tội này có thê được bỏ qua sau khi người phạm tội 
đã thú nhận với một Tỳ kheo khác. Những tội nặng cũng được gọi là thuộc 
những tội /hô (duƒ£hui12); những tội nhẹ là không thô (aduffhul1a). Những tội 
pãräjika (ba-la-di) là thuộc những tội “không thể tu sửa (khắc phục) được” 
(anavasesa) và “không có sự khôi phục (phục hôi)” (appatikamma) bởi vì 
chúng không cho cơ hội để người phạm chuộc lỗi hay bù đắp. Còn 06 cấp tội 
“có thể tu sửa (khắc phục) được” (sãvasesa) và “có sự khôi phục (phục hồi)” 
(sappatfikamma) là bởi vì chúng có thê được xóa bỏ bằng cách chuộc lỗi hay 
bù đắp hay sửa chữa theo cách nào đó.] (66) 
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%7 [Đề ý: mẫu câu trong kinh 170 này “... vì sự ốf-lành, vì lợi-ích, và hạnh- 
phúc của những thiên thần và loài người” là không giỗng như trong những 
kinh của NHÓM kinh trước là “... vì sự £ốï-lành, vì lợi-ích, và hạnh-phúc của 
nhiều người, của những thiên thân và loài người”; tức thiếu một chữ “cúa 
nhiều người” (bahuno janassa”). Tất cả 03 phiên bản kinh đều không có chữ 
này trong kinh 170, mặc dù khó mà tìm ra lý do tại sao là như vậy, ngoài cái 
sự chỉ biết đoán rằng đó là do lỗi thiếu sót khi truyền tụng hay khi kết tập 
kinh hay khi hgi chép. ] (67) 


58 [Phiên bản Ce phân xếp kinh 174 này thành 9 kinh khác nhau cho mỗi tính 
từ mô tả tiếp theo. Tôi thì làm theo Be và Ee, tức nhóm chúng lại thành một 
kinh như vầy. ] (68) 


59 [“Không có ai ngang bằng” là dịch chữ asamasamo. Mp giải thích chữ này 
có nghĩa là “bằng những vị không bằng”. nghĩa là ngang bằng với những vị 
Phật không sánh bằng trong quá khứ và tương lai. Nhưng trong văn cảnh 
khác chữ sưmasama cũng có nghĩa là “chính xác bằng nhau” và do vậy chữ 
asamasamo có lẽ đơn giản có nghĩa là “không thể bằng, không có ai ngang 
bằng”. Coi thêm chữ này trong các kinh DN I 123,12, MN I329,7,MN I515 


--. )] (69) Œ) 


- }.C9) (Có một vài số hiệu kinh đã được dẫn chiếu để so sánh (ví dụ như các 
số hiệu mới ghi trong chú thích này) nhưng người dịch tra không thấy sự 
tương thích, thì sẽ để nguyên như bản gốc của TKBĐ đã ghi.) 


79 [Dvipadänam aggo: là bậc nhất trong những loài hai chân. Mp giải nghĩa 
là: “là bậc nhất trong loài người và những thiên thần”.] (70) 


7! [Chỗ này tôi làm theo Ce và Be xếp mỗi câu thuyết thành một kinh riêng, 
và do vậy thành 12 kinh như vầy. Ee thì gộp chúng lại thành 01 kinh. Do câu 
cuối cùng là tóm lược lại tất cả các câu trên cho nên có vẻ từ nguyên thủy nó 
là một bài kinh riêng. Tuy nhiên tôi vẫn giữ cách xếp các kinh như Ce và 
Be.]| (71) 


72 [Về “06 điều vô thượng” (cha anuttariyänì), coi kinh 6:30. Về “04 loại trí- 
biết mang tính phân tích” (catasso patisambhidäyo; bốn loại vô ngại giải trì), 
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coi kinh 4:172. Những thuật ngữ này cũng được thảo luận chỉ tiết trong Vibh 
293—305 (Be §718—50) và Vism 440—42, Ppn 14.2I1—27. Mp giải thích “sự 
thâm nhập nhiễu yếu-tổ” (anekadhätupafivedha) chính là thâm nhập 18 yếu- 
ró [06 đôi-tượng cảm nhận (6 trần), 06 căn cảm-nhận (6 căn), và sáu loại thức 
(6thức)], và “sự hâm nhập nhiễu loại yếu-tổ” (nănãdhatupafivedha) là thâm 
nhập theo cách những bản chất riêng khác nhau của chúng (nãnãsabhãvaro). 
la), Mp nhận dạng trí-biết đích thực = minh (va) chính là “trí-biết về thánh 
quả”, và sự giải-thoát (vimurfi) là 'những yêu-tố liên quan thánh quả°. Có lẽ 
điều này là chỉ về thánh quả A-la-hán.] (72) 


73 [Từ chỗ này tiếp theo, Ce và Be đã đặt ra các 'nhóm-chủ' đơn giản gọi là — 
pãji thay vì tiếp tục dùng các nhóm -vzgga như trước giờ, ví dụ tên của 
nhóm-chủ này là “e/adaggapäli° [nhóm-chủ “đệ nhát"]. Mỗi nhóm 10 kinh 
[hoặc nhiều hơn] trong nhóm-chủ này được gộp thành một nhóm -vagga, 
như Ce đã đơn giản đặt tên là vaggo pafhamo, vaggo dufiyo (NHÓM THỨ 
NHÁT, NHÓM THỨ HAI)... và Be đặt tên là pa/hamavaggo. duftiyavaggo 
(cùng nghĩa) ... Tuy nhiên, những nhớmn-chú [với đuôi chữ —pđjï] cũng được 
đánh số một cách kế tục theo thứ tự theo 13 NHÓM kinh (»agga) trước 
—điều này gợi ý rằng mỗi nhớmn-chủ —päji ở đây có thê được gọi là nhóm- 
chính (vagga chính) gồm có W7 nhóm-nhỏ (vagga nhỏ). Như vậy là, nhóm- 
chủ hiện tại được đánh số là 14 [hay XIV] kế tiếp theo NHÓM 13 “MỘT 
NGƯỜI” kế trên. 


- Ở đây tôi làm theo Be và Ce, tức là tính mỗi nøhớm-chủ -päji này là một 
NHÓM riêng [gồm 10 kinh (hay nhiều hơn)], trong đó mỗi một kinh là một 
sự tuyên bố về một vị đệ tử là đệ-nhất. (Người dịch Việt cũng làm theo y hệt, 
cũng đơn giản gọi đây là một NHÓM kinh (giống như 13 NHÓM trước) và 
gồm có 07 PHÂN-NHÓM!. 


- Phiên bản Ee thì ngược lại, nó gom mỗi NHÓM kinh thành 01 bài kinh lớn. 


- Nhiều dữ liệu và tham chiếu trong những chú thích của tôi về những 
NHÓM này đã được lấy từ DPPN (7 Điển Danh Từ Riêng Päli của Mala- 
lasekera). (73) 
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- (đệ nhất nghĩa là = bậc nhất, đứng đầu, siêu nhất, giỏi nhất, cao nhất ...) 


74 [Vì Kiều-trằn-như là người đầu tiên giác ngộ Bốn Diệu Để và là (1 trong 5) 
người đầu tiên gia nhập Tăng Đoàn của Phật. Thâm niên nghĩa là tuổi hạ cao 
nhất, trưởng lão nhất. Coi thêm kinh Chuyển Pháp Luân SN 56:11 (Quyên 5) 
và Vin I 11,34—36, 12,15—26.] (74) 


75 [Để đọc chỉ tiết về những vị đại đệ tử nổi tiếng của Đức Phật như: Xá-lợi- 
phất, Đại Mục-kiền-liên, Đại Ca-diếp, A-nậu-lâu-đà, và Đại Ca-chiên-chiên, 
mời quý vị đọc thêm quyền “Những Vị Đại Đệ Tử Của Đức Phật" của nhà sư 
trưởng lão Nyanaponika và học giả Hecker, 2003, lần lượt các chương I, 2, 3, 
5, và 6.] (75) 


75 [Thân-thông = năng-lực tâm-linh (iddhi) là những năng lực siêu thường đã 
được mô tả rõ hơn trong các kinh 3:60; 3:101 của bộ kinh AN này, và trong 
nhiều kinh chỗ khác.] (76) 


7 [Việc tu giới khô-hạnh hay hạnh đẩu-đà (dhuta, dhufanga) thường được 
thực hành bởi những Tỳ kheo để /vm giảm thiểu những tham-dục của mình. 
Họ thường sống trong rừng, dưới gốc cây, ngoài trời, hoặc trong nghĩa địa; 
chỉ dùng tối đa 03 bộ y-phục; chỉ mặc y-phục được may chấp từ giẻ rách 
người ta đã bỏ đi; chỉ ăn thức ăn tự mình khất thực được; và ngủ trong tư thế 
ngồi. Coi thêm kinh 1:378—81, 5:181—90. 73 giới fu khổ hạnh đã được thảo 
luận trong Vism, chương 2.] (77) 


78 [Mất thiên thánh hay thiên nhãn (dibbacakkhu) là khả năng nhìn thấy 
những thứ từ cách xa, ngay cả ở hệ thế giới khác; nhìn thấy những cõi hiện 
hữu khác (thiên nhãn thông); và nhìn thấy những chúng sinh chết đi và tái 
sinh theo những nghiệp của họ (thiên nhãn minh). | (78) 


7° [Thầy Bhaddiya Kãligodhäyaputta là con trai của phu nhân Kãligodhã, bà 
là một trưởng lão ni người họ Thích-ca và là người bạn thân của ngài A-nậu- 
lâu-đà (Anuruddha); thầy Bhaddiya đã xuất gia đi tu theo thầy A-nậu-lâu-đà. 
Câu chuyện về thầy Bhaddiya có ghi trong kinh Ud 2:10, 18—20. Thi kệ của 
thầy ấy là Th 842—65.] (79) 
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80 [Thầy Lakuntaka Bhaddiya được sinh ra trong một gia đình giàu có ở thành 
SavatthI (Xá-vệ), từ nhỏ thầy được đặt biệt danh là chú làn nhóc (lakunfaka) 
vì thân hình nhỏ con của mình. Thầy ấy chứng đắc thánh quả A-la-hán, như 
đã được nói trong kinh Ud 7:01, 74. Thầy được khen ngợi trong kinh Ud 
7:02, 74—75, Ud 7:05, 76, và trong SN 21:06 (Quyền 2). Thi kệ của thầy ấy 
là Th 466—72.] (80) 


8! [Thầy Pindola Bhãradvãja là con trai của quan chân tế của Vua Udena ở xứ 
Kosambi. Khi thầy ấy ghé thăm thành Rãjagaha (Vương-xá) nhìn thấy những 
ích lợi phước đức mà các Tỳ kheo tích lũy được, thầy ấy đã quyết định đi tu. 
Trong những ngày đầu đi tu thầy ấy còn rất háu ăn thèm uống, nhưng Phật đã 
dạy cho thầy về sự tiết-độ trong ăn uống. Không lâu sau đó thầy đã chứng 
thánh quả A-la-hán với 06 rí-biết trực tiếp (tự trí). Thầy đã từng bị Phật quở 
trách do đã sử dụng thần-thông đề giành lấy một bình bát bằng gỗ đàn hương 
[Vin II 110—12]. Thầy ấy có đàm đạo với Vua Udena về sự phòng-hộ các 
cửa của các căn cảm-nhận (phòng hộ sáu căn) trong kinh SN 35:127 (Quyền 
4). Thầy được khen ngợi trong kinh Ud 4:06, 42—43. Thi kệ của thầy ấy là 
Th 123—24.] (81) 


82 [Thầy Phú-lâu-na là một người cháu của thầy Kiều-trằn-như (Kondañña), 
xuất thân từ một gia đình bà-la-môn sống gần thành Kapilavatthu (Ca-tỳ-la- 
vệ), kinh thành quê hương của Phật. Sau khi chứng thánh quả A-la-hán, thầy 
ấy đã đến gặp Phật ở Sävatthï (Xá-vệ). Ngài Xá-lợi-phất đã gặp thầy ấy và họ 
đã đàm đạo về Giáo Pháp, như đã được ghi lại trong kinh MN 24. Thầy ấy 
được khen ngợi bởi ngài Änanda về kỹ năng khéo léo của một bậc thầy thu- 
yết pháp, như được ghi lại trong kinh SN 22:83 (Quyền 3).] (82) 


33 [Câu chuyện của thầy Tiểu Panthaka này đã được kế lại trong Vism 
387—89, Ppn 12.60—66. Do thầy ấy được sinh ra ở bên-đường (pha), nên 
thấy đã được đặt tên là Panthaka. Thầy được Phật khen ngợi trong kinh ỦUd 
5:10, 61. Thi kệ của thầy ấy là Th 557—66.] (83) 


34 [Thầy Đại Panthaka (Mahapanthaka) là anh trai của thầy Tiểu Panthaka 
(Cullapanthaka) trong chú thích kế trên, và cũng được sinh ra ở bên-đường 
(panrha), nên cũng được đặt tên là Panthaka. Do là anh nên được gọi là “Đạt” 
(lớn, 1⁄4») và người em được gọi là “Tiểu” (nhỏ, Cui/a). Thi kệ của thầy ấy 


22 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN I 


là Th 510—17. Mp nói rằng thầy Tiểu Panthaka đặc biệt giỏi về sự định-tâm 
(thiền định) và do vậy là đệ nhất về việc chuyển hóa tâm (cefovivaffa). Còn 
thầy Đại Panthaka thì đặc biệt giỏi về sự minh-sát (thiền quán) và do vậy là 
đệ nhất về chuyển hóa nhận-thức (saññaãvivaffa). 

- Mp-t giải thích thêm sự khác-biệt của 02 người như vây: “Người em giỏi 
chuyển hóa tâm, là người chứng đắc những tầng thiền định sắc-giới (jhãna) 
đối với một đối-tượng thiền duy nhất, có khả năng chuyền hóa cái tâm đạt- 
định (samädhiciam) từ những tầng thiền định thấp lên những tầng thiền định 
cao hơn. Còn người anh thì giỏi chuyển hóa nhận-thức (tưởng), là giỏi trong 
việc chuyển hóa những tầng thiền định sắc-giới dưới đề mục “nhận-thức”, 
vượt trên những nhận-thức về sắc giới và chuyên từ [nhận-thức] liên đới 
cảnh xứ của không gian vô biên (không vô biên xứ) qua [nhận-thức] liên đới 
cảnh xứ không nhận-thức cũng không phải không còn nhán-thức (phi tưởng 
phi phi tưởng xứ). Tương tự, thầy ấy có khả năng chuyển hóa những nhận- 
thức về nữ và nam ... (vân vân) và nhận-thức về sự thường-hằng ... (vân 
vân) trở thành chỉ là những hiện-tượng sắc-giới và những hiện-tượng vô-sắc 
mà thôi, và đặc biệt, chuyển luôn thành trạng thái Niết-bàn vô vi (không còn 
điều-kiện). Một bậc như vậy là đã rất thông thuộc với sự thiên quản vỀ tánh- 
không (suñfñatãänupassanabahulo).”| (84) 


35 [Thầy Subhũti (Tu-bồ-đề) là em trai của gia chủ Cấp Cô Độc, thầy đã xuất 
gia đi tu vào cái ngày Khu Vườn Jeía (Kỳ-đà Viên) của ông Cấp Cô Độc 
được cúng dường cho Đức Phật. Thầy ấy cũng chứng đắc A-la-hán nhờ tu trí- 
tuệ dựa trên “sự thiền quán về tâm-từ”. Ngay trước mỗi khi chỉ dạy Giáo Pháp 
hay trước mỗi khi nhận lấy thức ăn khát thực, thầy ấy đều nhập “sự định-tâm 
nhờ thiền quán tâm-từ' và thoát ra khỏi trạng thái định đó. Đức Phật có giảng 
giải cho thầy ấy “những sự thể-hiện của niềm-tin' trong kinh 11:14. Kỹ năng 
thiền của thầy được khen ngợi trong kinh Ud 6:7, 71. Thi kệ của thầy ấy là 
Th 1. 


Ngài Tu-bồ-đề (Subhũti) đặc biệt rất nổi bật trong Kinh Bát-nhã Ba-la- 
mật-äđa (Prajñaparamitä sufra) của Đại Thừa như là một bậc tiêu-biểu về sự 
hoàn thiện trí-tuệ (bát-nhã ba-la-mật-đa). | (S5) 


86 [Thầy Revata Khadiravaniya là em trai út của ngài Xá-lợi-phất. Khi bị mẹ 
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ép cưới vợ lúc còn trẻ, thầy ấy đã bỏ trốn và thụ giới xuất gia. Thi kệ của thầy 
ấy là Th 646—58.] (86) 


87 [Thầy Kañkhãrevata xuất thân từ một gia đình giàu có ở thành SãvatthT 
(Xá-vệ). Quan niệm của thầy ấy về “một Tỳ kheo lý tưởng” đã được nói trong 
kinh MN 32.5, mục 10-19. Thầy ấy được khen ngợi trong kinh Ud 5:7, 60. 
Thầy ấy có thi kệ của mình là Th 3.] (87) 


38 [Câu chuyện về sự giác-ngộ của thầy Sona Kolivisa được ghi trong kinh 
6:55, được nói lại trong Vin I 179—85, và chuyện đó dẫn tới việc Đức Phật 
cho phép các Tỳ kheo được mang đép (có quai) để đi. Thi kệ của thầy ấy là 
Th 632—44.| (S8) 


3 [Thầy Sona Kutikanna quê ở Avanti, là con của nữ đệ tử tại gia tên Kãlï 
[coi kinh 1:267 bên dưới| và là một học trò của ngài Đại Ca-chiên-chiên 
(Mahäkaccãna). Câu chuyện của thầy ấy được kế lại trong kinh Ud 5:06, 
57—59. Thầy ấy đã đi tới thành Sãvatthï (Xá-vệ) để gặp Đức Phật. Đức Phật 
đã mời thầy ở lại qua đêm trong lều (cốc, chòi) của Phật và khen ngợi thầy ấy 
đã tụng đọc lại /oàn bộ 16 phân của quyền A{thakavagga (quyền này lả 
quyền thứ tư của tập Kinh Tập, thuộc Tiểu Kinh Bộ). Những thi kệ của thầy 
ấy là Th 365—69.] (89) 


2° [Thầy Sivalï là con trai của bà Suppaväsã, (tương truyền rằng) thầy ấy ở 
trong bào thai của mẹ bảy năm bảy ngày. Thầy ấy chỉ được sinh ra sau khi 
mẹ đã cúng dường cho Đức Phật [coi kinh Ud 2:08, I5—18, mặc dù đứa bé 
đó chỉ được nhận diện bằng tên riêng trong luận giảng]. Thầy ấy đã xuất gia 
vào ngày sinh của mình và lập tức trở thành bậc thánh Nhất-lai ngay khi đang 
cạo tóc. Sau đó thầy cũng chứng quả A-la-hán. Thi kệ của thầy ấy là Th 60.] 
(90) 


%! [Câu chuyện về sự thành tín và tôn kính của thầy Vakkalï đối với Đức Phật 
và sự tự-sát của thầy ấy được ghi lại trong kinh SN 22:87 (Quyền 3).] (91) 


92 [Thầy Rãhula (La-hầu-la) là con trai của Phật. Lần đầu tiên thầy ấy gặp lại 
Phật là năm thầy 07 tuổi, được ghi lại trong Vin I 82,8—31. Phật đã thuyết 
giảng những kinh sau đây cho thầy ấy: MN 61, MN 62, MN 147; SN 
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18:01—22 (Quyền 2); SN 22:91—92 (Quyền 3); SN 35:121 (Quyền 4) [= MN 
147]; và Sn 2:11.] (92) 


23 [Chuyện về thầy Ratthapãla và sự thuyết Pháp của thầy ấy được ghi trong 
kinh MN 82. Thi kệ của thầy ấy là Th 350—54.] (93) 


4 [Nguyên văn: Pa/hamam salãkam ganhanfãnam. Chỗ này chỉ một cách 
phân nhận bữa cơm thông qua phiếu đánh số những phần thức ăn (?). Thầy 
Kundadhãna ít thấy xuất hiện trong các bộ kinh M/kãya, nhưng nói về thầy thì 
có một bài thi kệ là Th 15 [= kinh SN 1:05 (Quyền 1)] được cho là do Đức 
Phật nói.] (94) 


°5 [Toàn bộ Chương 8 của Bộ Kinh Liên-Kết (Tương Ưng Kinh Bộ, SN) là 
nói về thầy Vañgĩsa này, có gồm cả những thi kệ của chính thầy ấy. Coi thêm 
kinh Sn 2:12. Thi kệ của thầy ấy là (rất nhiều) từ Th 1218—88, làm thành 
một phần /ớn nhát trong toàn tập kinh thi 7rưởng Lão Kệ (Theragathäa, Th) 
thuộc Tiểu Kinh Bộ.] (95) 


° [Thầy Upasena cũng là em trai của ngài Xá-lợi-phất; thầy hoan hỷ về 
những thành tựu của mình trong kinh Ud 4:9, 45—46. Câu chuyện thầy ấy 
chết do bị rắn cắn được ghi lại trong kinh SN 35:69 (Quyên 4). Thi kệ của 
thầy ấy là Th 577—86.] (96) 


%7 [Thầy Dabba được cho là đã chứng thánh quả A-la-hán lúc 07 tuổi. Thầy 
ấy được Tăng Đoàn chọn làm người chỉ định những chỗ-ở và phân phần các 
suất cơm-trưa cho các Tỳ kheo, nhưng sau đó thầy đã bị vu oan bởi những Tỳ 
kheo có tâm ác hại [trong Vin HII 158—63 và cũng được ghi lại trong Vin IH 
166—67; coi thêm Vin II 74—80, 124—26]. Thầy ấy lại bị làm hại bởi nhóm 
Tỳ kheo đó như trong Vin IV 37—38 có ghi. Câu chuyện thầy ấy qua đời 
trong kinh Ud 8:9—10, 92—93. Thầy ấy có một thi kệ là Th 5.] (97) 


%8 [Thầy Pilindavaccha từng là một bà-la-môn trong 500 kiếp trước, và thậm 
chí sau khi đã thụ giới Tỳ kheo và đã chứng A-la-hán, do còn những thói-tâm 
(tập khí) cũ (là bà-la-môn) thầy ấy vẫn hay gọi những Tỳ kheo khác là những 
vwasaia (người hầu, nô bộc). Đức Phật đã miễn tội cho thầy ấy về tội sai trái 
này [như trong kinh Ud 3:06, 2§—29]. Các năng lực thần thông của thầy ấy 
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được mô tả trong Vin I 206—9; III 67,9—17; III 248—51. Thầy ấy có một thi 
kệ là Th 9 [giống hệt thi kệ của thầy Añgulimäla là Th 885].] (98) 


?9 [Chuyện thầy Bãhiya được ghi trong kinh Ud 1:10, ó—9. Trước khi gặp 
Phật, thầy ấy đã sống như một ẩn sĩ khổ hạnh và tự cho mình đã là một A-la- 
hán cho đến khi có một thiên thần đã từ bi khai sáng cho thầy ấy để thầy 
không còn cái ảo tưởng sai lầm đó. Sau khi nhận ra điều đó, thầy ấy đã mau 
đi tìm gặp Đức Phật ở Sãvatthr. Ngay khi nghe nhận lời chỉ giáo của Phật, 
thầy đã /áp zức chứng thành A-la-hán. Chăng bao lâu sau đó thầy ấy bị bò 
húc chết. Mặc dù thầy ấy chưa kịp chính thức được thụ giới, nhưng thầy ấy 
vẫn được coi đã là một Tỳ kheo.] (99) 


190 [Thầy Kumãra Ca-diếp là con trai của một phụ nữ đã trở thành Tỳ kheo Ni 
trong khi không biết mình đang mang thai con trai (là thầy ấy). Thầy đã xuất 
gia từ lúc 07 tuổi. Thầy có xuất hiện trong kinh đài DN 23 và kinh trung MN 
23. Những thi kệ của thầy ấy là Th 201—2. Mp nói rằng thầy ấy được Phật 
cho là đệ nhất về cách nói biến tấu đa dạng (citakathikãnam aggo) bởi vì 
thầy ấy luôn tô điểm những bài Pháp thoại của mình bằng nhiều kiểu ví dụ và 
lý giải rất hay.] (100) 


10! [Thầy Đại Câu-hi-la xuất hiện trong nhiều kinh, thường ở vai trò là người 
vẫn hỏi thầy Xá-lợi-phất, như trong kinh: MN 43; SN 12:67 (Quyền 2); SN 
22:122; SN 22:127—35 (Quyên 3); SN 35:232; SN 44:3—6 (Quyên 4). Trong 
các kinh SN 35:162—63 (Quyền 4) thầy ấy nhận được những chỉ dẫn từ Đức 
Phật. Về 04 loại /r/-biết mang tính phán tích (patisambhida, vô ngại giải trÌ), 
mời coI kinh 4:172.] (101) 


192 [Suốt 25 năm cuối của cuộc đời Đức Phật, thầy Ananda là người hầu cận 
của Phật. Về tiểu sử của thầy ấy, mời đọc quyên “Những Vị Đại Đệ Tử của 
Đức Phật” của nhà sư Nyanaponika và học giả Hecker, 2003, chương 4. 
Trong thi kệ Th 1027, thầy Ananda tuyên bố thầy đã học được 84.000 giáo lý 
từ Đức Phật và 2.000 giáo lý từ các Tỳ kheo. | (102) 


193 [Mp chú giải về “sự nắm bắt nhanh” như vầy: “Dựa trên một đoạn (kinh), 
nắm bắt được 60.000 đoạn theo phương pháp được giảng giải bởi Vị Thầy 
(Phật), thầy ấy biết được tất cả những đoạn đó. Do vậy thầy ấy là đệ nhất 
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trong những người có sự nắm bắt nhanh (gatimantãnam aggo).”] (103) 


19 [Mp: “% nổ-lực (tỉnh tấn) trong việc học-hiểu những lời dạy của Đức 
Phật, trong việc đọc-thuộc, trong việc lưu-nhớ (trong tâm trí), và trong việc 
kiên-trì tham dự lắng nghe những lần Phật thuyết giảng là không ai sánh 
bằng. Do vậy, thầy ấy là đệ nhất trong những người rất kiên trì 
(dhinmantanam agøo).`” (69) 


195 [Thầy Uruvela Ca-diếp (Kassapa) từng là người đứng đầu một đoàn (500) 
tu sĩ khổ hạnh có búi tóc (thờ thần lửa), tắt cả đều được Đức Phật chuyên hóa 
trong thời gian đầu Phật đi truyền đạo. Hai người em trai của thầy ấy là Nadĩ 
Ca-diếp (kassapa) và Gayã Ca-diếp (kassapa) cũng là những tu sĩ có búi tóc 
đó, họ cũng theo thầy Uruvela Ca-diếp trở thành những vị đệ tử của Đức 
Phật. Coi thêm Vin I 24—37. Những thi kệ của thầy ấy là Th 375—80. ] (105) 


1% [Thầy Kãludãyi là con trai của một quan thượng thư của vua Tịnh Phạn 
(Suddhodana, vua cha của Đức Phật) nên thầy ấy cũng từng là bạn chơi thân 
với Phật khi họ còn thiếu niên trong kinh thành. Thầy ấy đã được vua Tịnh 
Phạn cử đi gặp Phật để khuyên dụ Phật bỏ đời tu hành quay về kinh thành 
Ca-ty-la-vệ (Kapilavatthu). Tuy trong thời gian làm trách phận được giao bởi 
nhà vua, nhưng thầy ấy đã luôn khích lệ những người họ tộc Thích-ca để họ 
có-được niềm-tin vào Đức Phật. Những thi kệ của thầy ấy là Th 527—36.] 
(106) 


1 [Khi còn bé thầy Bakkula bị một con cá lớn nuốt vô bụng nó, nhưng thầy 
ấy vẫn sông sót một cách kỳ điệu. Coi thêm Vism 379 (Ppn 12.27). Thầy trở 
thành Tỳ kheo khi đã 80 tuổi, và chứng A-la-hán trong 07 ngày sau đó. Cuộc 
đối thoại của thầy ấy với thầy Acela Ca-diếp (Kassapa) được ghi lại trong 
kinh MN 124. Những thi kệ của thầy ấy là Th 225—27.] (107) 


198 [Thầy Sobhita từng là một bà-la-môn ở vùng Sãvatthï (Xá-vệ). Những thi 
kệ của thầy ấy là Th 165—66.] (108) 


1 [Thầy Upäli từng là một thợ hớt tóc cho những người họ tộc Thích-ca 
trong kinh thành Ca-tỳ-la-vệ (Kapilavatthu). Thầy đã xuất gia đi tu theo ngài 
A-nậu-lâu-đà (Anuruddha) và những người anh em họ của ngài, và thầy 
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Upäli trở thành người tuân giữ nghiêm ngặt nhất về giới-luật Tăng Đoàn (đệ 
nhất trì giới). Thầy ấy xuất hiện nhiều trong Luật Tạng (Vinaya) và trong các 
kinh AN 7:83, 10:31—38, 10:41—43, và 10:99. Những thi kệ của thầy ấy là 
Th 249—5I1.] (109) 


119 [Thầy Nandaka trước khi xuất gia là một gia chủ ở SãvatthT (Xá-vệ). Thầy 
đã chỉ dạy những giáo lý cho những (500) Tỳ kheo ni như đã được ghi trong 
kinh MN 146. Mời coi thêm các kinh AN 3:66 và 9:04. Những thi kệ của 
thầy ấy là Th 279—82.] (110) 


11! [Thầy Nanda là anh em cùng cha khác mẹ với Phật, tức con của vua cha 
Tịnh Phạn (Suddhodana) và dì ruột kiêm mẹ nuôi Cồ-đàm-di (Mahãpajãpati 
Gotami, Đại Ái Đạo Kiều-đàm-di) của Phật. Câu chuyện thầy đã từ bỏ người 
vợ sắp cưới để xuất gia thành một Tỳ kheo được ghi lại trong kinh Ud 3:02, 
21—24. Thầy đã được chỉ giáo bởi Phật trong kinh SN 21:08 (Quyền 2) và 
được khen ngợi bởi Phật trong kinh AN 8:09. Những thi kệ của thầy ấy là Th 
157—58.] (111) 


112 [Trước khi đi tu, thầy Đại Kappina từng là vua của một nước ở miền biên 
giới Ấn Độ thời đó, vị vua đó đã từ bỏ ngai vàng đề đi tu theo Đức Phật. Vợ 
của vị vua, hoàng hậu AnoJjã, cùng với đoản tùy tùng của mình, cũng kéo 
nhau đi theo ông đề đi tu, và bà cũng trở thành một Tỳ kheo ni. Thầy ấy được 
khen ngợi bởi Đức Phật trong kinh SN 21:11 (Quyên 2) và SN 54:07 (Quyền 
3). Những thi kệ của thầy ấy là Th 547—56.] (112) 


113 [Thầy Sãgata từng là người hầu cận của Phật trước ngài Änanda; (ngài 
Änanda là hầu cận của Phật suốt 25 năm cuối của Phật). (Tương truyền) thầy 
ây đã dùng “năng lực chế ngự yếu-tố lửa” của mình đề khuất phục một con 
rồng lửa hung hãn ở (bến sông cạn) Bãi Cạn Amba, gần Kosambï. Rồi một số 
gia chủ ở Kosambi, do bị xúi giục bởi nhóm sáu Tỳ kheo gây rối ở đó, đã 
chuẩn bị một thứ thức uống lên men độc hại được gọi là kãpofikã cho thầy 
Sãgata uống. Thầy ấy uống và bị té ngã trong cơn say. Do vụ đó nên Đức 
Phật đã lập tức ban hành giới-luật cắm dùng những thức uống lên men (như 
rượu, đồ uống lên men giống như bia ...), như điều luật Pãcittiya 5l; coi 
thêm Luật Tạng Vin IV 108—10.] (113) 
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114 [Chữ pafibhaneyyaka rõ ràng có một nghĩa chỉ cái nguyên nhân hay nhân 
duyên. Mp giải thích: “Thầy ấy là đệ nhất trong những Tỳ kheo gây nên (làm 
cho) những bài thuyết giảng hùng biện về Giáo Pháp đã được nói ra bởi Đức 
Phật, do vậy thây ấy (được coi) là điều-kiện (duyên) làm cho những bài kinh 
đó được nói ra.” (satthu dhammadesanapafibhhanassa paccayabhitanam 
pafibhäna-janakänam bhikkhữnam .... aggo). Những bài kinh đầy tính hùng 
biện mà thầy Radha đã thụ nhận từ Đức Phật là SN 22:71, SN 23:01—46 
(Quyền 3) và SN 35:76—78 (Quyên 4).] (114) 


1Š [Thầy Mogharãjã là một trong 16 môn sinh bà-la-môn đã từng vấn hỏi 
Phật trong Quyền Pãräyanavagga (Cổ Xe Đáo Bỉ Ngạn, thuộc Tiểu Kinh Bộ). 
Thầy ấy cũng có thảo luận với Phật trong các kinh Sn 1116—19. Thầy ấy 
cũng đặt một câu hỏi với Phật trong kinh SN 1:34 (Quyền 1). Thi kệ của thầy 
ấy là Th 207.] (115) 


115 [Thánh ni trưởng Cồ-đàm-di hay Kiều-đàm-di (Đại Ái Đạo Kiều-đàm-di) 
là dì ruột của Phật và cũng là mẹ kế, và cũng là mẹ nuôi (di mẫu) của Phật 
khi Phật mới sinh ra; (mẹ ruột của Phật là Maya mất ngay sau khi sinh ra 
Phật. Tức là, ni Cồ-đàm-di chính là mẹ ruột của thầy Nanda và ni Nandä). 
Trong AN, coi kinh 8:51 [= Vin H 253—56] và kinh 8:53 [= Vin II 258—59]. 
Những thi kệ của thầy ấy là Thĩ 157—62, và câu chuyện về sự qua đời của vị 
thánh mi đã được ghi trong Ap II 529—443.] (116) 


117 [Về tiểu sử của Tỳ kheo ni Khemä nổi tiếng này, mời đọc quyền “Những 
VỊ Đại Đệ Tử của Đúc Phát” của nhà sư Nyanaponika và học giả, 2003: 
trang 263—97. Ni Khema từng là người như “hôn thê” của Vua Bimbisãra 
(Tần-bà-sa-la) của nước Ma-kiệt-đà (Magadha), lúc đó là một cô gái rất kiêu 
ngạo về sắc đẹp của mình, nhưng sau đó ni đã đi tu sau khi đã được Phật giúp 
xua tan cái tính tự kiêu ngông đại đó của ni. Ni đã có bài thuyết giảng rất hay 
trong kinh SN 44:01 (Quyền 4) với vua Parasendi (Ba-tư-nặc) của nước 
Kiều-tất-la (Kosala). Những thi kệ của ni ấy là Thĩ 139—44. Cùng với Tỳ 
kheo ni Uppalavannä, ni ấy được coi là một trong 02 người đứng đầu làm bậc 
mẫu-mực của các Tỳ kheo mi, như đã được nói trong kinh AN 2:131 và 
4:176, đoạn (2), và trong SN 17:24 (Quyên 2).] (117) 


H# [Ni Uppalavannã là con gái của một nhà tài phiệt ở thành SãvatthI (Xá- 
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vệ). Không lâu sau khi xuất gia, ni đã chứng quả A-la-hán cùng với nhiều 
năng lực thần thông. Trước đó ni ấy đã bị cưỡng hiếp bởi một thanh niên 
nhưng Đức Phật đã tuyên bố ni là vô nhiễm vô tội, bởi ni không dính tâm 
đồng tình với hành vi đó. Ni ấy đã từng đối đáp với Ma Vương trong kinh SN 
5:05 (Quyền 1). Những thi kệ của ni ấy là Thĩ 224—35.] (118) 


119 [Cậu chuyện của ni Patãcãrã cũng có trong quyền “Những Vj Đại Đệ Tử 
Của Đức Phát” của nhà sư trưởng lão Nyanaponika và học giả Hecker, 2003, 
trang 293—300. Những thi kệ của ni ấy là Thĩ 112—16.] (119) 


120 [Ni Dhammadinnä đã từng chỉ giáo cho người chồng cũ của mình trong 
kinh MN 44. Thị kệ của mi ấy là Thĩ 12.| (120) 


12! [Tỳ kheo ni Nandã cũng từng được biết với cái tên là Sundarĩnandã, tạm 
dịch là: mỹ hậu nhan sắc. (sundarï: đẹp, nhan sắc, cũng gần giống nghĩa như 
chữ abhriữpa hay chữ rữpa; còn nandđã có nghĩa là: người đáng thích, người 
mang lại khoái-lạc (cho người khác) vì sắc đẹp của mình). Ni ấy là em gái 
cùng cha khác mẹ của Phật và chính là em ruột của thầy Nanda (tức là con 
gái ruột của dì mẫu Kiều-đàm-di của Phật). Câu chuyện về ni cũng có trong 
quyền “Những Vị Đại Đệ Tử Của Đức Phật” của nhà sư Nyanaponika và học 
giả Hecker, 2003, trang 282—85. Những thị kệ của mì ây là Thĩ §2—86.] (121) 


122 [Câu chuyện về ni Sonã cũng có trong quyên “Những Vị Đại Đệ Tử Của 
Đức Phật” của nhà sư Nyanaponika và học giả Hecker, 2003, trang 279—82. 
Những thi kệ của ni ấy là Thĩ 102—6.] (122) 


123 [Ni Sakulã là con gái của một gia đình bà-la-môn ở thành Sãvatthï. Những 
thi kệ của ni ấy là Thĩ 98—101.] (123) 


124 [Câu chuyện về ni Bhaddã Kundalakesã cũng có trong quyên “Những V7 
Đại Đệ Tử của Đức Phát” của nhà sự Nyanaponika và học giả Hecker, 2003, 
trang 269—73. Ni ấy đã từng là một du sĩ khổ-hạnh và là người tranh biện 
triết lý, sau đó ni đã gặp Phật và tu theo Phật. Những thi kệ của ni ấy là Thĩ 
107—11.] (124) 


12 [Khi họ còn là những người tại gia, Tỳ kheo ni Bhaddã KãpilãnT từng là 
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vợ của ngài Đại Ca-diếp (Mahaäkassapa), nhưng, như họ đã cùng thỏa thuận 
trong cuộc hôn nhân đó, họ chưa từng quan hệ giới tính với nhau như những 
vợ chồng khác. Những thi kệ của ni ấy là Thĩ 63—66.] (125) 


12 [Mp nhận diện Tỳ kheo ni Bhaddã Kaccänã chính là Rahulamätä: nghĩa 
là: “mẹ của Rahula”; tức mi này chính là vợ của Phật (lúc Phật chưa xuất g1a), 
và thường được biết đến trong các kinh sách với cái tên Yasodharã (Da-du- 
đà-1a).] (126) 


127 [Ni Mogharäjã Kisãgotami là nhân vật chính trong câu chuyện nổi tiếng 
về hạt cải. Tiểu sử của ni ấy cũng có trong quyên “Những Vị Đại Đệ Tử Của 
Đức Phát” của nhà sư Nyanaponika và học giả Hecker, 2003: trang 273—78. 
Ni ấy có lần đối thoại với Ma Vương trong kinh SN 5:03 (Quyền 1). Những 
thi kệ của ni ấy là Thĩ 213—23.] (127) 


128 [Ni Sigalamatä (nghĩa là: mẹ của Sigäla) được cho đã chứng thánh quả A- 
la-hán bằng cách thê hiện sự nổi trội của căn niềm-tin (tín căn); do đó ni được 
cho là đệ nhất về sự nhất tâm kiên định nhờ niềm-tin.] (128) 


122 [Tapussa và Bhallika đã gặp Phật ngay sau khi Phật giác ngộ, coi Vin I 
4,1—27. Họ được cho là những thương nhân đến từ nước Ukkala (= xứ Orissa 
= bang Odisha ngày nay của Ấn Độ). Họ đã cúng dường Đức Phật bữa ăn 
đâu tiên sau khi Phật giác ngộ, và họ đã quy y theo Phật và Giáo Pháp [lúc đó 
chưa có Tăng Đoàn; quy y Nhị Bảo]. Mp chú giải rằng: Phật đã lấy những 
sợi tóc của mình từ trên đầu (theo Huyền Trang là § sợi) để ban tặng cho họ, 
và họ đã mang chúng về thành phố quê hương của họ (là Balkh, gần thủ đô 
của nước Afganistan ngày nay) và họ đã cho xây một bảo tháp thờ (cefiya; ở 
công kinh thành) để cất giữ những sợi tóc đó để tưởng nhớ tới Đức Phật. (Và 
hai vị này được cho là người đầu tiên đã truyền bá Phật giáo tới vùng Trung 
Á).] (129) 


130 [Những chỉ tiết về cuộc đời và những việc làm công đức của vị nam đại 
thí chủ nỗi tiếng nhất trong kinh điển này, mời đọc trong quyền “Những Vị 
Đại Đệ Tử Của Đức Phát” của nhà sư Nyanaponika và học giả Hecker, 2003: 
chương 9.] (130) 
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13! [Gia chủ Citta là hình ảnh chính của toàn Chương 41 (Chương Cia) của 
Bộ Kinh Liên Kết (Quyền 4). (Nói cách khác, tất cả các kinh trong Chương 
này nói về gia chủ Citta). Về chỉ tiết tiểu sử, coi thêm quyền “Những Vị Đại 
Đệ Tử Của Đức Phát” của nhà sư Nyanaponika và học giả Hecker, 2003: 
trang 365.] (131) 


132 [Mp nói ông Hatthaka này vốn là một hoàng tử của một vị vua của vương 
quốc ÄlJavï. (Nhưng thật ra trong kinh 3:35 chúng đã thấy Phật đã gọi ông là 
“hoàng t”!). Khi nghe Phật thuyết giảng ông đã chứng thành bậc Bắt-lai. 
Trong bộ kinh AN, ông đã gặp Phật và có cuộc đối thoại với Phật trong kinh 
3:35. Cùng với với gia chủ Citta, 02 người được coi là trong 02 người mẫu- 
mực cho những đệ tử tại gia, như đã được nói trong kinh 2:132 và kinh 
4:176, đoạn (3), cũng như trong kinh SN 17:23 (Quyền 2). Ông được Phật 
khen ngợi trong kinh 8:23 và 8:24. Sau khi tái sinh thành một thiên thần 
(trong 01 thuộc 05 cối frởi trong-sạch (tịnh cư thiên) của những bậc thánh 
Bắt-lai), ông cũng đã đến thăm Đức Phật vào một đêm, như đã được ghi lại 
trong kinh 3:127. 


- Về “bốn phương-tiện để hấp dẫn và duy trì mối quan hệ với người khác” 
(sangahavarthu), để năm thêm ý nghĩa chỉ tiết, quý vị nên đọc thêm lời kinh 
và chú thích ở kinh 4:32.] (132) 


133 [Mahanama (Đại Danh) là một hoàng tử hoàng tộc Thích-ca, là anh trai 
của ngài A-nậu-lâu-đà (Anuruddha) và cũng là một người em họ của Phật. 
Ông thường tham gia vào những cuộc đàm đạo Giáo Pháp với Phật và những 
Tỳ kheo khác. Trong AN ông xuất hiện trong các kinh 3:73, 3:126, 6:10, 
8:25, 11:11, và 11:12.] (133) 


134 [Gia chủ Ugøa ở thành Vesälï (Tỳ-xá-ly) này được Phật khen ngợi trong 
kinh 8:21 và trong kinh 5:44 nói về sự bố thí “Ma Vương” (những thứ tốt, 
ngon, có giá tr).| (134) 


135 [Từ thông tin được nói trong Mp: vị đệ tử Ugøsata này dường như chính là 
gia chủ Ugga ở làng Hatthi (Hatthigama); ông đã được Đức Phật khen ngợi 
trong kinh 8:22.] (135) 
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13 [Mp có ghi lại câu chuyện cách Ma Vương đã giả làm Đức Phật đến gặp 
ông Sũra Ambattha đề làm lay chuyền niềm-tin của ông; (niềm tin của ông 
vào Phật và Pháp là dựa trên sự tự mình tìm hiểu và trải nghiệm). Tuy nhiên, 
Sũra đã lập tức nhận ra trò lừa bịp và vạch trần bộ mặt của Ma Vương.] (136) 


137 [Jfvaka nồi tiếng là một lương y (ngự y) của Vua Bimbisära và cũng là 
thầy thuốc chữa bệnh của Đức Phật và Tăng Đoàn. Trong AN ông chỉ xuất 
hiện trong kinh 8:26. Câu chuyện về thời ông bắt đầu hành nghề và sự phục 
vụ của ông đối với Đức Phật được ghi lại trong Vin I 268—81. Về ý nghĩa 
của câu “đệ nhất về niềm-tin vào cá-nhân hay lòng tin vào người” (puggala- 
ppasannänam aggo), Mp không giải thích nghĩa của điều này. (Nghĩa ở đây 
có thê hiểu là sự tin-tưởng của một người thường có đối với một người nào 
đó, ví dụ con cái thường có niềm tin-tưởng lớn nhất đối với cha mẹ, hành 
khách có sự tin-tưởng vào tài xế hay lái tàu ...). Tôi [TKBĐ] cho rằng ở đây 
muốn chỉ øiêmn-tin của lương y Jfvaka phần lớn dựa trên “sự tin-tưởng vào cá 
nhân Đức Phật hơn dựa trên sự tự mình điều tra tìm hiểu và trải nghiệm 
Giáo Pháp.] (137) 


138 [Theo Mp, ông Nakulapitä (nghĩa là: cha của Nakula) và vợ ông là Naku- 
lamãtã (nghĩa: mẹ của Nakula) đã từng là cha mẹ của Phật thời 500 kiếp 
trước, và như vậy trong kiếp này họ vẫn (nhận ra) coi Đức Phật là con của họ. 
Tôi [TKBĐ] tin rằng chính vì điều đó mà Phật đã gọi họ là “đệ nhất về sự tin- 
trởng” (vissãsakãnam aggo), (tức họ tin chắc Phật là con của họ trong một 
kiếp trước). Trong AN họ xuất hiện cùng nhau trong kinh 4:55 và 6:16. Tiểu 
sử sơ bộ của họ cũng được ghi trong quyền “Những V† Đại Đệ Tử Của Đức 
Phát” của nhà sư Nyanaponika và học giả Hecker, 2003: trang 375—78.] 
(138) 


13 [Cô Sujãtã chính là người đã dâng mời vị Bồ-á: bữa ăn cuối cùng (món 
cháo sữa) vào cái ngày trước khi Phật giác-ngộ. Mp còn nhận diện cô chính 
là mẹ ruột của Tỳ kheo Yasa [coi Vin I 15—18], nhưng điều này đường như 
khó đúng. Bởi cô Sujãtã ở vùng Uruvelãä gần khu vực Bodhgayä (Bồ-đề Đạo 
tràng) ngày nay, trong khi thầy Yasa được cho là người xuất thân từ vùng 
Bãrãnasï (Ba-la-nai) cách đó rất xa.] (139) 


140 [Visakhä Migaramatä (ẢM⁄igaramaiä nghĩa là: mẹ của Migara) là nữ thí 
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chủ cúng dường lớn nhất của Đức Phật; (nam thí chủ lớn nhất là Cấp Cô 
Độc). Tiểu sử chỉ tiết của cô có ghi trong quyên “Những Vị Đại Đệ Tử Của 
Đức Phát” của nhà sư Nyanaponika và học giả Hecker, 2003: trang 247—55. 
Trong bộ kinh AN này, Đức Phật đã tuyết giảng cho cô trong những bài kinh 
3:70, 8:43, 8:47, và 8:49.] (140) 


14! [Khujjuttarã là tỳ nữ của hoàng hậu Sãmävafï (một trong những hoàng hậu 
của Vua Edena của xứ Kosami). Hoàng hậu này không thể đến nghe Phật 
thuyết giảng nên bà đã nhờ cô tỳ nữ Khujjuttarä đi nghe và về thuyết giảng 
lại cho bà và 500 người trong hoàng cung nghe. Trong Bộ Kinh Ngắn (Tiêu 
Kinh Bộ) có nguyên một tập kinh là 1vu#taka [Phật Nói Như Vây] gồm 112 
bài kinh, được cho là đã được KhuJjuttara đã nghe từ Phật và về nói lại cho 
họ nghe. Trong kinh 2:133 và trong 4:176, đoạn (4), cô cùng với cô 
Velukantakĩ Nandamätãä được coi là 02 người mẫu-mực nhất cho những nữ 
đệ tử tại gia. Cô được Phật khen ngợi trong kinh SN 17:24 (Quyên 2).] (141) 


142 [Từ một cô gái mô côi, cô Sãmävatï trở thành vợ (một hoàng hậu) của Vua 
Udena của xứ Kosambiï (coi thêm chú thích kế trên). Cùng với những cung 
phi, hoàng hậu đã bị chết cháy do có một hoàng hậu khác tên Mãgandiyä đã 
phóng hỏa đốt những khu ở của các cung phi (hậu cung). Chuyện về cô 
Sãmävati có ghi trong kinh Ud 7:10, 79. Tiểu sử của cô cũng có trong quyền 
“Những VỊ Đại Đệ Tử Của Đức Phát” của nhà sư Nyanaponika và học giả 
Hecker, 2003: trang 285—93.| (142) 


143 [Cô Uttarä Nandamätä có thể được nhận diện chính là Velukantakï Nan- 
damatä, là một nữ đệ tử tại gia lý tưởng, nhưng cái tên “VelukantakT” đã 
không được ghi trong danh sách “đệ-nhất” này. Nếu đúng là Ve|ukanftakI 
Nandamatä, thì cô cũng được Phật khen ngợi cùng với cô KhuJJuttarã trong 
những kinh được chỉ ra trong chú thích 141 kế trên của kinh [260]. Trong 
kinh 7:53 cô đã nói về bảy phẩm hạnh nổi bật của mình.] (143) 


144 [Cô (hoàng hậu) Suppaväsä là mẹ của Tỳ kheo Sïvalĩ; coi kinh 1:207 và 
chú thích 90 của nó ở trên. Câu chuyện cô mang thai trong thời gian lâu được 
ghi trong kinh Ud 2:08, 15—1§. Đức Phật đã chỉ giáo cho cô về thiện quả của 
việc bồ thí cúng đường thức ăn trong kinh 4:57.] (144) 
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14 [Cô Suppiyä đã từng cắt thịt từ đùi của mình để nấu thức ăn cho một Tỳ 
kheo bị bệnh yếu cần thức ăn mới có thể phục sức lại. Do chuyện này nên 
Đức Phật đã chỉ định nghiêm cắm các Tỳ kheo ăn thịt người, cho dù có ở một 
nơi không có thức ăn gì hay cho dù cần phải có thức ăn tới mức nào, hoặc ho 
dù đó là do có người tình nguyện hiến thịt mình tới mức nào. Coi thêm Vin I 
216-18.] (145) 


14 [Mp nói cô KãtiyänT là một người bạn thân của cô Kã]T ở xứ Kuraraghara. 
Một ngày nọ, khi cô đang lắng nghe một bài thuyết Pháp thì ăn trộm vô nhà 
cô lấy cắp đồ đạc. Cô thấy trộm nhưng chăng tỏ ra quan tâm nhà mình đang 
bị trộm mà chỉ tiếp tục lắng nghe thuyết Pháp. Thái độ của cô đã làm những 
người ăn trộm thấy áy náy. Rồi với sự chỉ giúp của cô, những người ăn trộm 
đó sau này cũng đi tu trở thành những Tỳ kheo, và về sau họ chứng luôn 
thánh quả A-la-hán.] (146) 


17 [Cô Nakulamätä (nghĩa là: mẹ của Nakula) chính là vợ của ông gia chủ 
Nakulapitäa (nghĩa là: cha của Nakula); coi thêm kinh [257| ở trên và chú 
thích 138 của nó để biết rõ về hai vợ chồng này. Cô đã thê hiện những đức- 
hạnh của mình trong kinh 6:16 và được Phật thuyết giảng riêng cho mình 
trong kinh 8:48.] (147) 


148 [Cô Kã]I là một thí chủ của ngài Đại Ca-chiên-chiên (Mahäkaccãna), cô 
có đàm thoại với thầy ấy trong kinh 10:26. Mp nói rằng cô đã có được niềm- 
tin khi cô nghe được 02 quỷ dạ-xoa (yakkha) đang nói lời đề cao Tam Bảo 
khi họ đang bay qua trên trời. Nhờ đó cô đã chứng được thánh quả Nhập- 
lưu.] (148) 


142 [Be chia 28 bài kinh trong VHÓM này thành 03 PHÂN NHÓM, mỗi phân 
nhóm lần lượt có 10, 9, và 9 bài kinh. Ở đây tôi làm theo Ce, coi tất cả chúng 
là một nhóm “KHÔNG THẾ” (a//hänapäji). Những lời kinh giống trong 
NHÓM này cũng được tìm thấy trong kinh MN 115, mục 12—19.] (149) 


150 [Mp: “Người đã thành tựu về cách-nhìn (difthisampanna, thành tựu 
chánh-kiến) là một thánh đệ tử, một bậc Nhập-lưu, đã có được cách-nhìn của 
đạo (maggadiftthiyä sampanna). Còn người phàm phu thì ngược lại, có thể 
coi những pháp hữu vi (những hiện-tượng có điều-kiện) trong 03 cõi [dục 
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giới, sắc giới, và vô sắc giới] là thường-hằng theo cách-nhìn của những người 
có quan-điểm bắt-diệt (szssz/adifthï, thường kiến).”] (150) 


15! [Mp chú giải: “Điều này nói ra với sự dẫn chiếu tới sự đm-muội với sự 
gướng (lạc) xảy ra theo cách của quan-điểm có cái °ta` (attadifthivasena; hữu 
ngã kiến), vì trong những người chấp có cái “ta” (bản ngã) là độc quyền hạnh- 
phúc và bắt-tử ... vân vân. 


- (Lẽ thực là: mọi thứ đều là có điều-kiện, do có điều-kiện mà có, đều là hữu- 
vi, là giả tạm, tức chúng là vô-thường: do vậy chúng đều là khổ chứ không 
phải sướng.) (151) 


152 [Mp chú giải rằng: “Trong phần nói về cái “ta” (ngã), thay vì nói về người 
phàm phu coi những hiện-tượng có điêu-kiện (hữu vi; sañkhara), lời kinh có 
thêm chữ “bất cứ thứ nào” (kañcidhammam); mục đích là bao gồm luôn 
những thực thể thuộc khái niệm, như những kasina, vân vân. [Coi thêm kinh 
1:455-464]. Bất cứ thứ gì người phàm phu chấp là thường, lạc, ngã thì người 
thánh đệ tử đã tháo bỏ sự nắm chấp đó, và coi đó đúng thực chỉ là vô-thường, 
khổ, vô-ngã.”] (152) 


153 [95 nojjệp đầu là năm tội ác ghê gớm sẽ dẫn tới nghiệp-báo tức thì 
(anamtariya kamma, nghiệp bảo nhãn tiển): chắc chắn sẽ bị tái sinh vào địa 
ngục trong kiếp sau. 05 đôi này được nói gộp trong kinh 6:94. Còn tất cả 06 
tội trong kinh này cũng được nói trong kinh Sn 233 là “06 điều không thể còn 
làm được” (cha cãbhithanani abhabbo katưm) bởi một người đã là Nhập-lưu. 
Mp nói rằng trong đội “làm chảy máu một Như Lai” có ghỉ thêm cụm chữ 
“với cái tâm thù hận” (padufthacitio) là đê chỉ cái động cơ làm điều đó. Đề- 
bà-đạf-ấa (Devadatta), là người muốn giết Phật để nắm quyền kiểm soát 
Tăng Đoàn, đã làm Phật bị thương chảy máu trong một vụ cô ám sát Phật, và 
do vậy cũng dính nghiệp-báo tức thì (ananfariya kamma). Nhưng vị lương y 
Jrvaka, do mong muốn chữa lành vết thương cho Phật nên đã cắt da Phật cho 
máu độc chảy ra; việc làm “chảy máu” đó lại là một hành động công đức. 


- Về chuyện gây chia rẽ Tăng Đoàn (saghabheda), mời coi thêm kinh 10:37, 
10:39.] (153) 
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154 [Chỗ này hơi rườm rà về chữ nghĩa một chút. Bởi vì chữ “samnã sam- 
buddha” chỉ đơn giản có nghĩa là một “bác đã giác-ngộ toàn thiện”; nhưng 
tôi phải diễn dịch thành những “vị Phát Toàn Giác” để tránh sự nhằm lẫn. 
Mặc dù một đệ tử A-la-hán cũng đạt tới saưmbodhi (sự giác-ngộ toàn thiện), 
và nhiều khi cũng được gọi là một vị Phát toàn thiện (sambuddha); còn chữ 
“samma sambuddha” (bác giác-ngộ toàn thiện chân chánh; bậc chánh đẳng 
chánh giác) là chữ chỉ dành riêng để chỉ người sáng lập (tức là Đức Phật lịch 
sử), là người duy nhất đã đạt tới “sự giác-ngộ toàn thiện chân chánh tôi cao; 
vô thượng chánh đẳng chánh giác” (anuHtara sammä sambodhi), (tức là 
không có sự giác-ngộ của ai có thể vượt trên sự toàn-giác của Đức Phật.] 
(154) 


15 [Mp giải thích chữ “cùng thời" (apubbam acarimaim, có nghĩa gốc là: 
“không trước không sau”), thì chữ “thờ?” đề chỉ cả một quãng thời gian dài ứừ 
lúc vị Bồ-tát hạ nhập vào trong bụng mẹ cho tới lục những di tích của Phật 
biến mát khỏi thể gian. Chỉ có thê có một vị Phật trong một quãng thời gian 
như vậy, bởi vì một vị Phật Toàn Giác là “không có người ngang xứng” (vô 
nhị) và “không ai ngang bằng” (vô song) [coi lại các kinh 1:172, 1:174 ở 
trên|. Do vậy, nếu mà có 02 vị Phật khởi sinh trong một thời thì những câu 
kinh trên thành vô hiệu vô nghĩa. 


- Vấn đề này cũng được đề cập trong Mil 236—39, được lặp lại bởi Mp. Mp 
nói rằng do (¡) không có kinh nào nói rằng có những vị Phật khởi sinh trong 
những hệ thế giới khác và (ii) chỉ có những kinh nói rằng những vị Phật 
không khởi sinh trong những hệ thế giới khác, cho nên có thể suy ra mỗi vị 
Phật chỉ khởi sinh trong hệ thế giới này (ứmasmimyeva cakkaväje). Mp-† thì 
dẫn lại một số kinh đã diễn dịch để thấy sự loại trừ khả năng có các vị Phát 
khởi sinh trong những hệ thế giới khác, nhưng những bài kinh đó dường như 
không thực sự minh bạch cho lắm về nghĩa đó, như tác giả đã đề nghị. Có lẽ 
luận điểm này đã được có ý đưa ra đề chống lại ý tưởng có ghi trong những 
kinh tiền thân của Đại Thừa [hoặc thậm chí trong những trường phái Phật 
giáo trước-Đại Thừa] cho rằng những vị Phật khởi sinh trong nøzững hệ thế 
giới ở mười phương khác nhau. Để đọc thêm quan điểm của Phật giáo Tiền 
thân về những hệ thế giới, mời đọc thêm kinh 3:81; (số kinh này chắc là sự 
nhằm lẫn của bản gốc, vì người dịch không thấy kinh 3:81 hay bất kỳ kinh 81 
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của Quyển AN nào nói gì về những hệ thế giới; cũng không phải kinh SN 
3:81).] (155) 


156 [Một “vị vua quay chuyển bánh xe” hay “chuyển luân vương” (rãjã cak- 
kavafi) theo Phật giáo là một vị vua lý tưởng, một vị vua chuẩn mực lý tưởng 
trị vì những vùng lãnh thổ bốn phương bằng sự chân-chính của ông. Trong bộ 
kinh AN này vị chuyển luân vương còn được nhắc lại trong các kinh 3:14, 
2:52—55, 5:131—33, 7:62 và 7:66. Chỉ tiết hơn về vị chuyển luân vương, coi 
thêm kinh MN 129, mục 33—47.] (156) 


157 [Dường như trong những kinh bộ Mikãya cỗ xưa, cái ý tưởng về hạnh- 
nguyện tu thành một vị Phật tương lai đã không được đề cao. Vì vậy cho nên 
mới có lời kinh ở đây nói rằng một phụ nữ là không thể trở thành một vị Phật 
Toàn Giác trong kiếp sau vì một vị Phật Toàn Giác luôn phải là người nam. 
Lời khăng định này được kết tập trong kinh không nhất thiết bắt chúng ta 
phải tin theo và phải loại trừ “khả năng có những phụ nữ hay Tỳ kheo mi trở 
thành vị Phật tương lai”, bởi vì (theo lý vô-thường và nhân-duyên) vị ấy vẫn 
có thể thay đổi giới tính khi tái sinh vào kiếp sau mà! Những lời kinh như vậy 
chắc đã được chế biên trong bối cảnh “trọng nam kinh nữ” của Ấn Độ cô xưa 
(cũng như truyền thống của nhiều xứ sở Âu, Á) vốn đã luôn đề cao vị trí nam 
quyền. Trong 7n»g Kinh Bộ của Hán Tạng có kinh MÃ 181, là một kinh 
song hành với kinh MN 115 của N¡kãya, không có phần lời nói về sự bất khả 
năng đó của nữ giới. Tuy nhiên, chúng ta lại thấy trong kinh khác của họ (Đại 
Thừa) thì cũng tuyên bố rằng “phụ nữ không thể tu thành quả vị Phật, như 
trong T XVII 713b20—22 của Đại Tạng Kinh Hán Tạng (Taiso). Điều này 
cũng có trong một kinh được trích dẫn trong bộ 4bhidharma Mahavibhasa 
(Đại-f)-bà-sa-luận: Chú giải về Vï Diệu Pháp) của Đại Tạng (Talso) ở T 
XXYVI 502b16—18, và trong quyên ŠSripuräbhidharma Sãstra (Xá-lợi-phất 
A-tb-đàm Luận: Xá-lợi-phất luận về Vi Diệu Pháp) ở T XXVIIL 600b10—12 
của Đại Tạng (Taiso). Theo một trước-tác sau Kinh Tạng là bộ uddhavarnsa 
(Phật Sử): nếu một phụ nữ quyết tâm (hạnh nguyện) tu thành quả vị Phật 
trước mặt một vị Phật, thì hạnh-nguyện đó sẽ không thành công [chẳng hạn: 
cô ấy sẽ không nhận được lời tiên tri (thọ ký) để trở thành một vị Phật]. 
Người hạnh nguyện phải là một người nam đã xuất gia đi tu thì hạnh-nguyện 
đó mới có thê thành công. Đọc thêm Bodhi 2007: trang 251—253.] (157) 
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158 [Những chữ trong ngoặc [...] lần lượt thuộc về 02 kinh vốn đã được giãn 
lược về “03 hành-vï” này. Sự tương tự cũng có trong 02 dãy kinh kế tiếp.] 
(158) 


152 [Chỗ này Ce và Be đã chia nhóm-chủ này [gọi là Ekađdhammapälï] thành 
những PHẦN NHÓM riêng [gọi là những vzgga), như cũng được làm như 
vậy trong bạ dịch này; trong khi đó Ee thì coi những PHÂN NHÓM thì coi 
những PHÂN NHÓM này của Ce và Be là những NHÓM độc lập nhau. (Như 
đã nói từ chú thích 73 ở trên: bản dịch Việt vẫn gọi mỗi nhớmn-chủ -päj¡ là 
một NHÓM, và những nhóm-phụ hay PHÂN NHÓM là những PHÂN 
NHÓM!).] (159) 


160 [Mp chú giải: “Sự không còn mê-thích” (nibbidä) (gần nghĩa sự tỉnh-ngộ) 
là sự bất-mãn đối với vòng luân-hồi [sinh t]; sự chán-bỏ (viräga) là sự phai- 
biến của vòng luân-hồi đó, hay sự phai-biến những ô-nhiễm như hđm (rãga); 
còn sự chám-đứt (nirodha) là sự chấm-dứt tham, sân, sỉ, hay sự chấm-dứt 
vòng luân-hồi; sự bình-an (upasarna) là sự làm lắng lặn những ô-nhiễm; ứrí- 
biết trực tiếp (abhiññä) là sự trực-tiếp biết 03 đặc-tính (vô-thường, khổ, vô- 
ngã); sự giác-ngộ (sambodha) là sự giác ngộ Bốn Diệu Đế; và Niế-bàn 
(nibbana) là sự chứng ngộ (trạng thái) Niết-bàn không còn điều-kiện (không 
còn hữu vi; vô vi).”.] (160) 


161 [Tưởng niệm Phật (buddhãnussati) là sự tưởng niệm đầu tiên trong 06 sự 
tưởng-niệm được mô tả đầy đủ hơn trong kinh 6:10, và được lặp lại trong 
Vism 197—213, Ppn 7.I—67. Ở đây xin trích lược thêm chú giải của Mp: 
“Sự tưởng-niệm Phát là nhằm 02 mục đích là (0) tạo sự hoan-hỷ cho cái tâm 
và (1i) hỗ trợ sụ minh-sát (ciasampahansanatthañ c`eva vipassanatthafca). 
Theo cách nào? Khi một Tỳ kheo tu tập thiền quán về một đề-mục chính, ví 
dụ VỀ “sự không hắp-dẫn (ô ué) của thân), thì tâm có thê bị làm phiền, bị bất 
mãn và không thấy vui vẻ gì. Tâm không giữ đúng hướng mà cứ quay quần 
như con bò hoang. Thì trong thời đó, người tu nên bỏ ngang đề-mục thiền đó, 
và hướng tâm tưởng-nhớ đến những phẩm-hạnh siêu xuất của Như Lai. Khi 
tưởng-niệm về Phật, tâm sẽ trở nên bình-tĩnh và không còn những chướng- 
ngại. Rồi sau đó người tu có thể quay lại đê-mục thiển chính đó của mình, tu 
tập sự minh-sát, và (dần dần) đạt tới cảnh giới của những bậc thánh. Như vậy 


Chú Thích * 39 


việc tưởng-niệm Phật (niệm Phật) sẽ tạo ra sự hoan-hỷ cho cái tâm. Nhưng 
người tu cũng có thể trực tiếp dùng luôn đề-mục thiên sau này [tưởng niệm 
những phâm-hạnh của Phật| cho mục đích tu tập sự minh-sát. Sau khi đã 
tưởng-niệm Phật, người đó mồ xẻ cái hành-vi tưởng niệm đó thành năm uấn 
và định nghĩa chúng như vầy: “Tóm lại, năm-uân là sự-(hật về sự khổ (diệu 
để 1); cái dục-vọng tạo ra chúng là sự-£hật về nguôn-gốc khổ (diệu đễ 2); sự 
chắm-dứt dục-vọng đó là sự-thật về sự chấm-đdứt khổ (diệu để 3); và sự tu-tập 
đề hiểu được sự chấm-dứt khổ là sự-thật về con đường đạo (diệu đề 4).` Như 
vậy người tu đã định nghĩa bốn diệu đế trong phần sơ tu [giai đoạn minh-sát] 
và người tu sẽ từng bước tu tiến tới giai đoạn của bậc thánh.”.] (161) 


1% [Trong phiên bản Be thì 09 kinh này được gộp lại thành 01 kinh và được 
đánh số là kinh 297 theo khuôn mẫu ghép gộp số kinh của Be. Trong Ce và 
Ee thì chúng được đánh số từ 2—10 [vì do những phiên bản này đánh số kinh 
đầu tiên trong mỗi nhóm kinh là số “1”]. Tôi thì một mặt làm theo Be: theo 
khuôn mẫu ghép gộp các kinh lại 01 kinh, nhưng mặt khác tôi cũng làm theo 
Ce và Ee: đếm mỗi kinh bằng mỗi số kinh riêng rẽ. Do vậy sự đánh số của tôi 
từ chỗ này sẽ nhiều hơn trong Be là 08 số kinh, nhưng cũng không trùng 
khớp theo cách đánh số của Ce và Ee.] (162) 


153 [Những đề-mục thiền từ “sự ứưởng-niệm Giáo Pháp” cho đến “sự tưởng- 
niệm về những thiên-thần” là 05 sự tưởng-niệm còn lại (sau sự tưởng-niệm 
Phái) thuộc 06 sự tưởng-niệm đã được nói trong kinh 6:10, đoạn (2)-(6), và 


cũng được lặp lại trong Vism 213—26, Ppn 7.68—1 18. 


- “Sự chánh-niệm hơi-thở” (anãpanassafi) được nói đầy đủ hơn trong bài 
kinh nồi tiếng 10:60, đoạn (10), trong kinh SN 54:10 và SN 54:13 (Quyền 5). 
Về phía luận giải của các luận giảng, coi thêm Vism 267-93, Ppn 8§.145- 
244. “Sự chánh-niệm về cái-chết" (maranassafi) được nói đầy đủ hơn trong 
kinh 6:19, 6:20, 8:73, và 8:74; và được lặp lại trong Vism 22939, Ppn 8.l— 
41. “Sự chánh-niệm hướng vào thân” (kãyagatã safi), tức chánh-niệm về bản 
chất ô-uế không háp-dẫn của thân, thì được nói rõ hơn trong kinh 10:60, 
đoạn (3); và được lặp lại trong Vism 239-66, Ppn 8.42—144. Còn “sự ứxởng- 
niệm về sự bình-an” (upasamänussari) thì chỉ thấy có nói trong kinh này và 
không được chú giải riêng về ý nghĩa của nó; tuy nhiên nó cũng được luận 
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giải về nghĩa của nó trong Vism 293-94, Ppn 8.245-51 và cách luận giảu 
này cũng gần giống như nghĩa của sự nhận-thức về sự chán-bỏ và sự nhận- 
thức về sự chấm-dứt đã được nói trong kinh 10:60, đoạn (6) và (7).] (163) 


14 [Trong Ee thì phân-nhóm này được gọi là “NHÓM ¡7” và được gọi là 
NHÓM “HẠT GIÓNG” (Bữa, chủng tử).] (164) 


rz 


1 [Mp nói: “Đây là cách nói để chỉ 62 /oại ứà-kiến”. Mặc dù Mp nói vậy 
nhưng chữ m/cchäã-đ¡£h¡ được dùng trong các bộ kinh N/⁄¿ãya dường như chỉ 
đề chỉ 03 /oại tà-kiến là: thuyết không hiện-hữu (hư vô), thuyết không-làm-gì 
(vô tác), và thuyết phi-nhân-duyên (natthikaväda, akiriyaväada, ahetukaväda) 
mà thôi. Về 62 loại ứà-kiến, quý vị đọc thêm các kinh dài DN 1, mục 1.29 và 
DN 3, mục 31] (165) 


1 [Mp nói: “Đây là cách nói để chỉ 05 /oại chánh-kiến.” Mp-† bỗ sung: 
“[Đó là những cách-nhìn về] “sự sở hữu (mang) nghiệp” (kamma), jhãna 
(thiền định), sự minh-sát (thiền quán), thánh đạo, và thánh quả. $%-biết có 
trong tức của tầng thiên định (thức jhãna) là chánh-kiến của tầng thiên định 
(chánh-kiến 7haãng), trong khi sự-biết trong sự minh-sát là chánh-kiến của sự 
mình-sát.”] (166) 


167 [Coi thêm kinh 2:125, 10:93.] (167) 
198 [Coi thêm kinh 2:126, MN 43, mục 13.] (168) 


15 [Ce coi kinh này và kinh kế tiếp là gồm có 07 kinh nói về 07 chủ-để là: 
thân nghiệp, khẩu nghiệp, và tâm nghiệp, và sự cố-ý (tư), sự nhiệt-thành, 
tâm-nguyện, và những hành-vi cố ý (các hành). Như vậy Ce đã tính tới 22 
kinh trong phần này, khác với Be và Ee tính là 10 kinh.] (169) 


0° [Nguyên văn: Niữnbabjam vã kosatakibjam vã titakalabubjam vã.] 
(170) 


17! [Nguyên chữ cuối là asecanakatia: nghĩa gốc là “không làm ngán, không 
làm ón” (tức là ngon miệng, dễ ăn, ngon lành).] (171) 


172 [Ee thì tính phân-nhóm này là một NHÓM, NHÓM thứ 18, và đặt tên là 
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“Nhóm Makkhali°.] (172) 


173 [Mp nói rằng kinh này là nói về thầy Đề-bà-đạt-đa (Devadatta) và 06 đạo 
sư ngoại đạo, và những người khác đi theo họ. Về 62 ứà kiến của 06 đạo sư 
đó, coi thêm kinh dài DN 2, mục 16—33.] (173) 


174 [Mp chú giải rằng: “Nếu một vị Phật chưa khởi sinh, thì đây là nói về một 
vị Bồ-tát trong vai trò một vị vua quay chuyển bánh xe (chuyên luân vương) 
và những người khác cùng chung sự-nghiệp với vị vua đó. Rồi khi một vị 
Phật đã khởi sinh, thì đây là nói về vị Phật và những đệ tử của vị Phật đó.”] 
(174) 


175 [Makkhali Gosãla là một trong 06 đạo sư ngoại đạo sống cùng thời với 
Đức Phật. Ông ta là người sáng lập [nhưng có lẽ đúng hơn chỉ là một đạo sư 
nỗi bật trong giáo phái] của giáo phái Äjïvaka [hay Äjivika]. Kinh DN 2, mục 
20, cho rằng fhuyết phi nhân-duyên (ahetukavaäda) là của ông, theo thuyết đó 
không có nguyên nhân nào tạo ra sự ô-nhiễm hay sự thanh-lọc của chúng 
sinh, vì chúng sinh là không có năng-lực phần đấu (đề thay đổi), không có sự 
tự-chủ, không có khả-năng tự mình chọn lựa hay quyết định (vận mệnh của 
mình).] (175) 


1 [Manussakhippam (bẩy người). Mp giải nghĩa là: “Ông ta khởi sinh trong 
đời giống như một bẫy lưới đề bẫy người, để cản trở họ đạt tới thánh đạo dẫn 
tới những cõi-trời và những sự giải-thoát.”] (176) 


17 [Nguyên văn câu này: Dãyakena matfä jãnitabbä no paliggahakena. Mp 
giải nghĩa là (Giáo Pháp đã bị giảng giải một cách sai trái như vây): (¡) “Một 
người chỉ cần bố thí trong chừng mực (có mức độ, có đo lường); không nên 
bố thí đầy đủ hay quá nhiều. Phật không nói “một người không nên bố thí? 
mà Phật nói “một người nên bồ thí ít, có chừng mực thôi”. Vì sao? Vì cho dù 
một người có bố thí đầy đủ hay quá nhiều thì người đó cũng không đạt được 
[quả của sự bố thí là] được tái sinh lại làm người, hay làm tiên trong cõi trời, 
hay chứng đắc được Niết-bàn. (ii) Còn người nhận thì không cần phải biết sự 
chừng mực. Vì sao? Vì người đó không cần phải biết chừng mựng hay tiết độ 
khi nhận mọi thứ được bố thí đầy đủ hay quá nhiều cho mình; người đó 
không cần thực hành “sự ít mong-cầu” (thiểu dục) dựa trên sự biết nhận lấy 
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một cách tiết độ.”] (177) 


8 [Nguyên văn: Pa/iggahakena matfã jãnitabba. Mp giải nghĩa là (Giáo 
Pháp đã bị giảng giải một cách đúng đắn như vây): (1) “Người nhận nên biết 
sự chừng mực khi nhận đồ bố thí cho mình. Theo cách nào? Bằng cách để ý 
biết (a) hoàn cảnh người bố thí, (b) vật phẩm bố thí, và (c) khả năng nhận của 
mỗi người. Nghĩa là: (a) Nếu vật phẩm là có nhiều (như nhiều cơm) nhưng 
hoàn cảnh người bồ thí (ví dụ nhà đông con cái, còn phải cho những khất sĩ 
khác) chỉ muốn cho ít hơn (chỉ 1 chén), thì người nhận chỉ nên nhận ít, vì biết 
xem xét hoàn cảnh người bố thí. (b) Nếu vật phẩm cần được bố thí là ít (ví dụ 
chỉ có vài bát cơm) nhưng người bồ thí muốn cho nhiều, thì người nhận chỉ 
nên nhận ít, vì biết xem xét lượng vật phẩm là không có nhiều. (c) Nếu người 
bố thí muốn cho nhiều và vật phâm bồ thí có nhiều, thì người nhận chỉ nhận 
một cách có tiết độ, vừa đủ mình cần, vì xem xét khả năng nhận của mình. 
Sau khi đã biết sự tiết độ như vậy, người nhận hoàn thiện sự thực hành “sự ít 
tham-muốn” (thiểu dục). [Theo cách này giúp cho] những ai chưa nhận được 
phần bồ thí sẽ nhận được một phần (vì mỗi người nhận không nhận nhiều, 
không nhận thừa trong khi người khác thiếu), và những thứ nhận được sẽ 
được ôn định đều đặn hơn (ví dụ những người dân trong làng có thể phân đều 
thức ăn cúng đường cho các Tỳ kheo). Những ai (thí chủ) không có niềm-tin 
sẽ đạt được niềm-tin (vào tư cách phâm chất của những Tỳ kheo nhận bồ thí 
một cách tiết độ, vô tham); những ai đã có niềm-tin càng gia tăng niềm-tin; 
một người trở thành gương tốt cho số đông noi theo; và như vậy người đó 
giúp cho Giáo Pháp liên tục trong thời gian dài. ”| (178) 


1° [Mp chú giải rằng: Sau khi Phật thuyết giảng về sự tái-sinh của những 
chúng sinh, Phật nói có 09 loại người được giải thoát khỏi địa-ngục, cối súc- 
sinh, và cảnh giới ngạ-quỷ đày đọa [coi kinh 9:12], Phật có cân nhắc răng: 
“Nếu những Tỳ kheo nào sau khi nghe lời giảng này mà cho răng: “Vậy là 
chúng ta đã thoát khỏi địa-ngục ...' thì họ có thể nghĩ 'họ không cần phải 
gắng sức tu tới những thánh đạo và thánh quả cao hơn nữa' (vì không bị cõi 
đọa là đủ tốt rồi). Nếu vậy thì tốt hơn ta nên khuấy động một “cđm-nhận về 
sự cấp-bách” bên trong họ.” Mp giải thích câu “Ta không đề cao một chút 
nào của sự hiện-hữu ngay cả trong một thời gian bằng cái búng ngón tay" 
đơn giản có nghĩa là: “Ta không đề cao sự tái-sinh trong bất kỳ cõi hiện-hữu 
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nào cho dù chỉ trong thời gian ngắn” (appamattakampi kãlam bhave 
pafisandhim na vannayamì). 


(- Tức là: mục tiêu rốt ráo của đạo Phật là sự giải-thoát khỏi mọi dạng hiện- 
hữu còn trong luân-hồi sinh tử).] (179) 


180 [Ce và Ee tính những kinh này thành 4 kinh riêng biệt như vây; trong khi 
đó Be thì gộp hết lại thành 1 kinh.] (180) 


1#! [Ce đặt tên cho phân-nhóm thứ 4 này là “Jambudipa-peyyalo” (Nhóm 
Diêm-phù-nê Thuyết Lại). Ee thì tính phân-nhóm này thành một nhóm, 
NHÓM thứ 19, và đặt tên là “Nhóm Appamatakam” (Số Ít). Còn Be chỉ đơn 
giản gọi phân-nhóm này là “Phân Nhóm Thứ Tư (Catufthavaggo).] (181) 


182 [Ce và Ee tính những kinh này thành 4 kinh riêng biệt như vây; trong khi 
đó Be thì gộp hết lại thành 1 kinh.] (180) 


183 [7azmb„đjjpa (Diêm-phù-nề) nghĩa gốc là “Lực Địa Táo Hồng”, tức chỉ 
châu lục phía nam, theo địa lý trong Phật giáo. Ba lục địa khác là Aparago- 
yana (HV: Tây Ngu hóa châu) ở phía tây, U#arakuru (Bắc Cu-lu châu) ở 
phía bắc), và Pubbavideha (Đông thắng thần châu) ở phía đông. Mp nói châu 
Diêm-phù-nễ [Jambudipa] được đặt theo tên “cây đại Táo hồng” rất lớn ở 
vùng núi Himalaya bao phủ xung quanh một trăm do-tuần (yøjana, đặm Ẩn): 
với tán nhánh rộng 50 do-tuần và đường kính thân cây lớn tới 50 do-tuần. 
PED ước lượng một do-tuần bằng 7 dặm Mỹ; SED đưa ra nhiều ước lượng, 
nhưng cho rằng 9 dặm Mỹ là chính xác nhất; (1 dặm Mỹ = khoảng 1.61 
Km).] (183) 


184 [“Wjznơ tỉnh ly ở giữa” (trung phần, miễn trung tâm; maj/himã janapadä) 
gần như tương ứng chỉ những bang miền đông-bắc và trung-bắc của Ấn Độ 
ngày nay. Mp có lặp lại ghi chép trong Vin I 197, 20—29 về sự mô tả chính 
xác những biên giới của châu cõi Diêm-phù-nề. Thường đọc thấy những vị 
Phật, Phật Duyên Giác (paccekabuddha), những vị đại đệ tử... đều được 
sinh ra ở các tỉnh thuộc vùng trung phần. Những nơi ngoàải biên giới của nó 
thì được gọi là những tính ly ngoài biên giới (paccantima janapad4). Theo 
định nghĩa khái quát như vậy nên Mp mới nói rằng châu thổ Diêm-phù-nê 
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(Jambudïpa) cũng có thê được gọi là miền trung phần và những châu lục 
khác đều là những tỉnh ly ngoài biên giới. Cũng giống như ở nước Tích Lan 
cổ [vào thời những luận sư] thì quận Anurãdhapura được coi là vùng giữa 
hay trung phần, và những nơi còn lại của đất nước đều được coi là những tỉnh 
ly ngoại biên. Về chữ zm/eccha [là chữ tiếng Phạn đồng nghĩa với chữ zmi/- 
akkha trong tiếng PAli milakkhal, SED giải nghĩa là: “người ngoại bang, 
người còn man rợ, không phải người Arya, người thuộc chủng tộc ngoại 
bang, người không nói tiếng Phạn và không sống theo những quy chế của 
Hindu giáo.”] (184) 


185 [Mp: “Mất thiên thánh của trí-tuệ (ariya paññãcakkhu): là chỉ thánh đạo 
cùng với minh-sát tuệ.”| (185) 

13 [Ce và Be ghi đoạn này là: đe va saffã bahufarä ye atthamaññaya 
dhammamañnaya dhammanudhammam na pafipaJjanri; còn Ee ghi là: efe va 
safttä bahutara ye na aitham anñaya na dhammam aññaya dhammanud- 
hammam na pafipajjanri. Tôi cho rằng trong Ce và Be thì chữ phủ định na 
đứng trước động từ hữu định là có mục đích để áp dụng một cách phân bổ 
đều cho những chữ thể tuyệt đối trước đó. Còn cách ghi của Ee cũng được 
ủng hộ bởi cách ghi trong một ấn bản cô Tích Lan được in giấy.] (186) 


1⁄7 [Nguyên văn: Samvợjaniyesu thãnesu samvijjamti. Về cảm-nhận về sự 
cấp-bách (samvega), coi kinh 3:128, 4:113. Các luận giảng liệt kê “08 cơ sở 
tạo nên cảm-nhận VỀ sự cáp-bách” (aftha samvegavafthumi), đó là: sự sinh, 
già, bệnh, chết; sự khổ đau trong những cõi đày đọa; sự khổ đau “truyền 
kiếp (bắt nguồn) từ những kiếp quá khứ trong luân-hôi; sự khổ đau sẽ gặp 
phải trong những kiếp tương lai trong luân-hồi; và sự khổ đau bắt nguôn từ 
sự tìm câu thực dưỡng. (Từ những cơ-sở đó người tu cảm nhận được sự cấp- 
bách phải mau chóng nỗ-lực (tinh tấn), chuyên-cần tu (tỉnh cần) và kiên định 
tu tập để mong có ngày được giải-thoát khỏi thống-khổ và luân-hồi). Coi 
thêm Sv HII 795, ó—9, Ps I 298, 24—28, Spk IHII 163, 23—26, Mp II 68, 
9—12.] (187) 


188 [Theo luận giải của Mp: thì “Dựa rrên sự buông bỏ giải thoát" là dịch từ 
thuật ngữ “vavassaggarammanamn karifxa” (cũng như trong cách nói nôm na 
trong tiếng Việt thì “buông bỏ được là giải thoát, hay “giải thoát tức đã 
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buông bỏ xong”): đó là sự giải thoát là Niết-bàn. Nghĩa là: sau khi đã chọn sự 
“buông-bỏ giải-thoát` là mục-tiêu (để tu hành). “Đạ/ được sự định-tâm” 
(labhamti samadhim): họ đạt được (trạng thái) định-tâm của đạo và sự định- 
tâm của quả.” Tôi không chắc lời kinh “vavassaggärammanain kariixa” cần 
được diễn dịch theo nghĩa kỹ thuật [được dùng trong V¡ Diệu Pháp] theo 
cách điễn đạt bằng những /hứe (cita) của đạo và của quả lây Niết-bàn là đối- 
fượng của chúng. Lời kinh này cũng được dùng trong định nghĩa sự định-tâm 
trong kinh SN 48:9—10 (quyền 5), đoạn 14-16, và 24-25). Nghĩa gốc của nó 
chỉ đơn giản là một trạng thái đjnh-âm (samadh¡) mà người tu thôi thúc 
muốn tu đạt, dựa trên mục tiêu hạnh nguyện là sự giải-thoát. 


- Trong Bộ Kinh Liên Kết (SN) thì những phần Bá/ Thánh Đạo, Bảy chỉ giác- 
ngộ, và năm căn tâm-linh cũng thường được mô tả và bổ nghĩa bằng thuật 
ngữ “vossaggaparinämim”, nghĩa là: “dân tiến tới sự buông bỏ giải thoát" 
hay “dân chín muôi tới sự buông bỏ giải thoát”; chữ “ 
sagsa” là 02 chữ đồng-nghĩa thay thế cho nhau.] (188) 


ossaggøa” và “vavas- 


12 [Mp nhận định: “zời vị của ý-nghĩa” (attharasa) là chỉ 04 thánh quả; 
“mùi vị của Giáo Pháp” (dhammarasa) là chỉ 04 thánh đạo: và “mùi vị của 
sự giải-thoát” (vimuffirasa) là trạng thái Niễt-bàn bắt tử (amatanibbana). Col 
kinh 8:19 có câu: “Giáo Pháp và giới-luật này chỉ có một vị, đó là vị giải- 
thoát” (ayam dhammmavinayo ekaraso vimuffiraso). Xin nói lại, có lẽ Mp đã 
luôn áp đặt rằng: những khác-biệt về mặt kỹ thuật (hay từ ngữ) của các kinh 
đêu là do bị chế biên thêm bót trong những thời sau (không phải có từ thời 
tiền thân nguyên gốc của kinh điễn).] (189) 


120 [Chỗ này tôi làm theo phiên bản Ce và Be: tính thành 30 trong dãy kinh 
này. Phiên bản Ee thì sát nhập hết lại thành 1 kinh thôi.] (190) 


1%! [Dãy kinh 348 (16)—377 (45) này là gần như tương ứng giống với các 
kinh trong dãy kinh SN 56:102-31 (Quyền 5).] (191) 


12 [Ee coi những kinh này là phần bắt đầu của NHÓM 22, được gọi là 
“Nhóm Thiên Định” (Jhãna-vagga). Ce thì coi chúng là phân-nhóm thứ 5 gắn 
vào NHÓM !6 và đặt tên là phân-nhóm “Mười Sáu Phẩm Chất Tạo Sự Tự- 
Tin” (Solasa-pasädakara-dhammä). Be thì gộp hết chúng lại thành NHÓM 
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17 và đặt tên là “Nhóm Những Phẩm Chất Tạo Sự Tụ-Tin” (Pasadakara- 
dhamma-vagga).] (192) 


193 [4 giới í được kê ra từ 1:378-381 này là những giới khổ-hạnh hay hạnh 
đâu-đà (dhutanga) đã được Đức Phật cho phép các Tỳ kheo thực hành (để cắt 
giảm tham-dục) .| (193) 


124 [Ee coi nhóm kinh này là sự liên-tục của NHÓM 20 theo phiên bản của 
nó. Ce thì coi đây là phân nhóm thứ sáu của NHÓM l6, nhưng lại đặt tên 
khác cho phân nhóm, cứ như muốn làm cho nó thành một nhóm riêng có tên 
là nhóm “Nhóm Cái Búng Ngón Tay”. Còn Be thì tính số kinh này là NHÓM 
18 theo phiên bản của nó và đặt tên là nhóm “Nhóm Cái Búng Ngón Tay Thứ 
Hai” (Aparaaccharäsanghätavaggo). Bởi vì trong phiên bản Be, NHÓM 6 
của nó được gọi là “Nhóm Cái Búng Ngón Tay Thứ Nhất”.] (194) 


19% [Các kinh này lần lượt nói về 04 tầng thiên-định sắc-giới (jhana) và tiếp 
theo là 04 sự an-trú cối-trởời (brahmavihara, phạm trú). 04 trạng thái tâm sau 
còn được gọi là bốn âm vô-lượng (tứ vô lượng tâm; từ bi hý xả).] (195) 


19 [Từ đây [từ 402 cho tới 438] lần lượt nói về “37 phần tu trợ giúp giác- 
ngộ” (37 phân bồ-đê) của đạo Phật, bắt đầu là Bốn nên-tảng chánh-niệm (Tứ 
niệm xứ, szíinaƒfhäna;) và Bốn sự chuyên-cân tu đúng đắn (Tứ chánh cần, 
sammappadhäna), Bốn co-sở (tạo ra) thẳn-thông (Tử thần túc, iddhipäda). 
Năm căn tâm linh (Ngũ căn, mmdriya), Năm năng-lực (Ngũ lực, bala), Bảy chỉ 
giác-ngộ (Thất giác chỉ, bojjhanga), và Con-đường tám phân thánh thiện 
(Bát chị thánh đạo, ariya affhangika magea).]| (196) 


127 [>ˆ Cụm chữ Päli này là “kãye kãyãnupassr vihararf” thường được dịch (1) 
như tôi đã dịch ở đây là “[người đó] an trú quán sát thân frong thân”, hoặc 
(1) như những người khác đã dịch là “[người đó] an trú quán sát thân là một 
thân”. Người ta thường đặt câu hỏi cách dịch nào là chính xác hơn. Tôi tin 
rằng kinh AN 7:16 đã ủng hộ cách dịch (1) của tôi ở đây. Trong kinh đó 
chúng ta thấy ghi là: ekacco puggalo sabbasankhäresu aniccänupassï vihara- 
íi, và trong các kinh kế tiếp 7:17, 7:18, 7:19 shi là: sabbasankharesu duk- 
khanupassT viharati, sabbadhammesu anattänupassr viharafi, và nibbãne su- 
khãnupassĩ viharati. Lời dịch đúng nhất là: “Có người an trú quán sát sự vô- 
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thường trong tất cả những những hiện-tượng có điều-kiện (những pháp hữu 
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vb”, “an trú quán sát sự khổ trong tất cả những những hiện-tượng có điểu- 
kiện”, “an trú quán sát sự vô-ngã trong tất cả những những hiện-tượng có 
điều-kiện”, và “an trú quán sát sự hạnh-phúc (lạc) trong NiễI-bàn”. Chúng 
không thể nào được dịch là: “Có người an trú quán sát sự vô-thường là tất cả 
những hiện-tượng có điều-kiện” ... "gH trú quán sát sự hạnh-pháúc (lạc) là 
Niết-bàn” cho được! Trong mỗi trường hợp, chữ (sự vô-(hường, sự khổ, sự 
vô-ngã, sự hạnh-phúc) gắn với -anupassr là cái phương-diện được quán sát, 
và chữ ở dạng chỉ-điểm (sở cách) là /-vực (xứ, niệm xứ, nền tảng chánh- 
niệm) liên quan tới nó mà ?hương-điện đó được quán sát. Một cách tương tự 
y như vậy, trong cụm chữ “kãye kãyãnupassĩ viharati”, chữ kãya (thân) gắn 
với -anupassr là cái phương-diện được quán sát [phương diện “hân thể” của 
thân] và từ chỉ-điểm kaye là lĩnh-vực (xứ, niệm xứ, nên tảng chánh-niệm) 
liên quan tới nó mà øhơng-điện đó được quán sát (tức là: /hân là lĩnh-vực 
(xứ, nên tảng) mà phương điện vô-thường, khổ ... được quán sát). Nói một 
cách nghiêm ngặt cụm chữ kãyãnwpassr không thực sự có nghĩa là “sự quán 
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sát cái thân” mà có nghĩa là “một người quán sát thân”. Như vậy một cách 
dịch sát nghĩa đen theo chữ sẽ là: “Người đó an trú nhự một người quán sát 
thân trong liên hệ với THÂN”. Nhưng do cách dịch này nghe kỳ cục khó 
nghe trong ngôn ngữ dịch (như tiếng Anh), cho nên tôi đã ngã lại cách dịch 
quen thuộc “quán sát thân trong THÂN” —Những cách suy xét tương tự 
cũng áp dụng cho 03 nền-tảng chánh niệm (niệm xứ; sfipnaƒfhãna) còn lại. 


- (Lưu ý: quán sát thân trong liên hệ với THÂN về kỹ thuật theo “Bốn Nến 
Tảng Chánh Niệm” có nghĩa là quán sát thân đổi với (nên tảng chánh-niệm, 
niệm xứ là) THÂN: tương tự: quán sát những cảm-giác ... tâm ... những giáo 
pháp trong liên hệ với CẢM-GIÁC ... TÂM ... NHỮNG GIÁO PHÁP có 
nghĩa là quán sát những cảm-giác ... tâm ... những giáo pháp đối với (nền 
tảng chánh-niệm, niệm xứ là) C4M-GIÁC... TÂM ... NHỮNG GIÁO 
PHÁP). (197) 


1% [Dãy kinh này [từ 439—438] nói về 08 cơ-sở vượt-trên (abhibhãyatana, 
thắng xứ). Để đọc giảng giải về thuật ngữ này, mời coi kinh 8:65 và các chú 
thích số 1771—1775 của nó.] (198) 
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19 [Dãy kinh này nói về 08 sự giải-thoát (vimokkha). Mời coi thêm kinh 8:66 
và các chú thích số 1776—1780 của nó.] (199) 


200 [Một &asi¡a là một vật thể, thường là dạng một cái dĩa, dùng như một 
công cụ hỗ trợ cho việc thiền-định. Ví dụ, một &zsizz đất là một cái dĩa bằng 
đất sét nâu, người thiền định tập trung vào nó đề đạt được một nhận-thức bên 
trong về đất. Để đọc giảng giải đầy đủ về kasina, mời quý vị đọc Vism, 
Chương 4 và 5. Phiên bản Ce có đưa thêm vào loại kasia ánh sáng (aloka- 
kasina), trong Be và Ee thì không có.] (200) 


201 [Trong dãy kinh này, các kinh từ 1:480-84 là 05 rong 10 đối-tượng “ô-uễ 
đáng ghê tởm (asubharammana) được luận giải trong Vism 178-79, Ppn 
6.I—II.] 201) 


202 [Nguyên bản Pãli thì nhóm này được ghi chép một cách nén-gọn hết cỡ, 
tôi đã mở ra thêm ít nhiều mỗi câu cho nó rõ hơn một chút để người đọc dễ 
hình dung những lời kinh. ] (202) 


293 [Tiếp theo ngay chỗ này: phiên bản Ee còn ghi thêm 10 kinh nữa; chúng 
có được từ bằng cách lây mệnh đề saddhindriyam bhãvefi [tu tập căn niễm- 
tin (tín căn)]| và 04 căn tiếp theo và mệnh đề saddhãbalam bhãveti [tu tập 
năng lực niềm-tin (tín lực)] và 04 năng lực tiếp theo] mà không “có đi kèm 
bở? một tầng thiền định (hãna) nào hay một phạm trú (brahnavihara) nào, 
để tạo ra thêm 10 kinh như vậy. Điều này không là không có trong phiên bản 
Ce và Be, và do vậy đó có thê là do lỗi do ghi chép khi biên tập, (cho nên tôi 
cũng không tính 10 kinh đó là có thật). | (203) 


24 [Số của NHÓM này là trùng giống với số NHÓM trong phiên bản Be. Ee 
thì tính nhóm này là NHÓM 21; còn Ce thì tính nhóm này như phân-nhóm 
thứ 7 của NHÓM 16 theo phiên bản của nó và đặt tên là “Phân nhóm Chánh- 
Niệm Hướng Vào Thán” (Kaãya-gata-safi-vaggo).] (204) 

205 [Trong kinh này, và những kinh kế tiếp, chữ kãyagatäsati (sự chánh-niệm 
hướng vào thân) phải nên được hiểu theo nghĩa rộng như trong kinh Sự 
Chánh-Niệm Hướng vào Thân (Kãyagafasafi Suíía = MN 119), trong đó bao 
gồm tất cả những bài tập thiền dựa trên “Nên fảng chánh-niệm' thứ nhất là 
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“THÂN” (thân xứ), chứ không nên hiểu theo nghĩa hẹp như sự giải thích 
trong Thanh Tịnh Đạo (Vism 240, Ppn 8.44) cho rằng ở đây chỉ nói về “sự 
thiên quán về 32 bộ phận của thân` mà thôi. 


- Mp chú giải rằng: “Những phẩm chất thiện thuộc (là thành phân của) sự- 
biết đích thực (kusalãä dhammä ye keci vijjãbhägiyä): có 08 loại sự-biết đích 
thực (mình, chân trí; ngược lại vô-minh) đó là: sự-biết của sự mình-sát, thân 
làm-bằng-tâm, và 06 loại sự-biết khác [coi kinh 3:01, 6:2J. Những phẩm 
chất kết nối với 08 sự-biế: này là những thứ thuộc về ứrí-biết đích thực 
(minh). Hoặc nói cách khác, nếu 1 trong 08 sự-biết này được coi là trí-biết 
đích thực (minh), thì Ø7 sự-biết còn lại là “những phẩm chất thuộc về trí-biết 
đích thực (minh)'. Còn trong kinh 2:31, chữ sưmatfha (sự văng-lặng, thiên 
định) và chữ vipassana (sự mình-sát, thiên quán) được nói là 02 thứ thuộc về 
trí-biết đích thực (minh).] (205) 


206 [Coi chú thích 187 ở kinh [343] ở trên.] (206) 


2 [Chỗ này Ce và Ee tính thành 04 kinh riêng biệt, mỗi kinh nói về một 
trong 04 ích-lợi có được từ sự tu tập “chánh-niệm về thân"; trong khi đó Be 
thì gộp hết lại thành 01 kinh như chúng ta cũng làm theo trong bản dịch này. 
—Việc dùng tiếp vĩ ngữ -p¡ sau mỗi mục chữ có vẻ đã chứng thực cho phiên 
bản Be là ghi đúng; ở đây tôi cũng làm theo y vậy. | (207) 


208 [Ee phân kinh này thành 02 kinh: 1 kinh nói về những phẩm chất bất thiện 
chưa khởi sinh thì không khởi sinh, và 1 kinh thì nói về những phẩm chất bất 
thiện đã khởi sinh thì bị dẹp bỏ. Tôi làm theo Ce và Be, tức gộp chúng lại 
thành 01 kinh như vây.] (208) 


20 [Ee cũng tiếp tục phân kinh này thành 02 kinh. Tôi làm theo Ce và Be, tức 
gộp lại thành 01 kinh như vy.] (209) 


?!° [Dãy kinh này tôi làm theo Ce và Ee, tức chia đoạn này thành 05 kinh 
riêng: trong khi đó Be thì gộp hết thành 01 kinh. Về 07 khuynh-hướng tiềm 
ẩn (anusaya, tùy miên), coi thêm kinh 7:11, 7:12; về 70 gông-cừm (samyoja- 
na, kiết sử), coi thêm kinh 10:13.] (210) 
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?!! [Mp giải nghĩa cụm chữ paññãpabhedäya là paññãya pabhedagamanar- 
tham. Trong luận giảng Pafis-a III 644,6—7, cụm chữ paññapabhedakusalo 
được giải nghĩa là: “thiện khéo về “những sự phân biệt vô hạn" của mình” (at- 
tano ananfavikappe ... cheko). Một cụm chữ gần đồng-nghĩa của nó là 
pabhinnañäno, được giải nghĩa là: “sau khi có sự-biết rằng đã chứng được 
những sự phân-biệt vô hạn” (ananfappabhedapafianano). Mp giải nghĩa chữ 
cụm chữ anøupadäaparinibbana là: apaccayaparinibbanassa sacchikrriyat- 
thäya (cho mục đích chứng ngộ Niễt-bàn cuối cùng không còn điểu-kiện (Bát 
Niết-bàn vô vi)”.] (211) 


?!2 [Mp chú giải: “sự thâm-nhập những yếu-tố khác nhau” (anekadhätu- 
pafivedha) là sự thâm nhập về những đặc-tính (/akkhapa) của 18 yếu-tố 
(giới); “sự thâm-nhập về nhiều loại (đa dạng) yếu-tổ” (nănadhatupafivedha) 
là sự thâm nhập về những đặc-tính của 76 yếu-tô đó theo sự đa-dạng nhiều 
loại của chúng (n„ãnãbhãvena); và “sự-biết mang tính phân tích về những 
yếu-tÕ khác nhaw” (aqnekadhatupafisambhida) là sự-biết có thê phân loại 
những yếu-tố như vầy: “Khi yếu-tố này là nổi trội, thì điều đó xảy ra.” 
—Kinh MN 115, mục 3-9, có giảng giải về nhiều cách theo đó một Tỳ kheo 
được gọi là “thiện khéo về những yếu-tổ” (dhãtukusala), tất cả những cách đó 
có lẽ khớp ý với đoạn kinh này.| (212) 


?!3 [Coi thêm nhóm kinh gần tương tự là SN 55:63—74 (Quyền 5). Mp đã 
đưa ra những chú-giải về những chữ này dựa theo Pafis II 189-202.] (213) 


?!4 [NHÓM này tôi làm theo Be, tức coi đây là một NHÓM riêng thứ 20 như 
vầy. Còn Ee thì coi đây như phần nối tiếp của NHÓM 21 trong phiên bản của 
nó. Ce thì coi đây là phân-nhóm thứ § thuộc NHÓM 16 trong phiên bản của 
nó.] (214) 


?!5 [Trong dãy kinh này, Ce và Ee lấy mỗi một mệnh đề (trong 12 cặp mệnh 
đề dưới đây) thành mỗi kinh riêng, do vậy nó tính thành 24 kinh. Tôi làm 
theo Be: lây mỗi cặp mệnh đề thành 1 kinh riêng, do vậy tính thành 12 kinh, 
[616]—[627] như vầy.] (215) 


+irE 
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(a) Về bản dịch, quý độc giả có sự thắc mắc về lời kinh, góp ý, tra cứu, 
hoặc xin nhận bản in giấy ấn tống, liên hệ người dịch: email: 
lekimkha()gmail.com, hoặc nhắn tin/điện thoại: 0909503993, hoặc liện hệ 
Thư Viện Chùa Bửu Quang, Bình Triệu, Thủ Đức, điện thoại: 0908475521 
(chú Bính) hoặc 0918735176 (sư cô Quang Kiến); 


(b) Hoặc liên hệ anh Huỳnh Văn Thịnh, email: 
huynhvanthinh@ smail.com, hoặc điện thoại: 0363316764. 








52 s Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN Ï 


